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PHẦN TựA

I. QUY KỈNH

Vị mà tất cả bóng tối đã diệt trừ,
Vớt thế gian ra khỏi lầy sanh tử;
Sau khỉ kính lễ đẩnạ Đạo sư Như lý,
Tôi sẽ diễn luận Đỗi pháp tạng.1

Khi muốn tạo luận, với mục đích hiển dương sự vĩ đại của 
vị Đạo sư của mình vượt lên trên tất cả Thánh chúng, 
(Luận chủ) trước hết tán thán phẩm đức vị ấy, rồi kính lễ 
Ngài.

(Đại từ) “Vị mà”2 chỉ Đức Phật Thế Tôn.3 Đối với vị ấỵ, 
hay do bởi vị ấy, bóng tối đã bị diệt trừ,4 do đó nói “mà tất

1 yah sarvathasarvahatandhakãrah samsarapahkạị jagad ujjahãra/ 
tasmai namaskrtya yathãrtha-sãstre ắãstram pravaksyãmy 
abhidharmakosam ll \l  Ht. ! f — E/JẼ lỐíiẶO

2 Ht. chư jHf; Quang ký (tr.2c05) hiểu là số nhiều, giải thích: “Chư, 
biểu lộ sự không bè phái.” Skt. yah, đại từ liên hệ, số ít, phiếm chỉ: 
yad... tasmai.
3 Skt. buddho bhagavãn. Vyãkhyã, tr. 5: Các nhà chú giải 
Vinayavibhãsã phân biệt bôn trường hợp: 1. Phật nhưng không phải là 
Thê Tôn; chi các vị Pratyekabuddha (Độc Giác) vôn tự minh giác ngộ 
nhưnẸ không thê thuyêt pháp. 2. Thê Tôn nhưng không phải là Phật; 
chi Bô-tát tôi hậu thân. 3. Phật và Thê Tôn. 4. Không phải Phật cũng 
không phải Thê Tôn.
4 Ht. ittlỀĨỊỄM- Bhãsya: hatam asyãndhakãram anena veti 
hatãndhakãrah. “diệt chư minh” (hatăndhakãrah), là phức họp từ theo



cả bóng tối đã bị diệt trừ.” Bóng tối đã bị diệt trừ với mọi 
hình thái, trong mọi trường hợp,5 do đó nói, “tất cả bóng 
tôi đã bị diệt trừ một cách toàn diện.” 6 Chính sự vô tri7 là 
những thứ trùm lấp đối tượng chân thật và ngăn che tri 
kiến chân thật, nên nó được gọi là bóng tối.

Duy chỉ Phật Thế Tôn, do chứng đắc phần đối trị,8 mới 
vĩnh viễn diệt trừ sự vô tri ấy một cách toàn diện khiến nó 
không còn tái sanh trong tất cả mọi đối tượng nhận thức. 
Do đó nói, Ngài đã diệt trừ tất cả bóng tối một cách toàn 
diện.

Các vị Bích-chi-phật và các vị Thanh văn tất nhiên cũng 
đã diệt trừ bóng tối trong tất cả mọi trường hợp. Tuy đã

Thiên thú nhất

biển cách sáu: “đối với Ngài bóng tối đã bị diệt trừ; hoặc phức hợp từ 
theo biên cách ba: “do bời Ngài mà bóng tối bị diệt trừ.” Ht. bỏ qua ý 
nghĩa phân tích hợp từ này, mà chi dịch thành một động từ năng động:
ÉbĩSí.
5 Ht. Ịa~tĩỉnD ^ : Diệt trừ tất cả mọi hình thái tối tăm ữong mọi 
cảnh giới (đối tượng).
6 Skt. sarvathã sarvahatãndhakãrah, Ht. —tUĨỄolí^/M Quang ký đọc 
là: — nhất thiết chùng minh diệt, chi diệt trừ vô ừi không 
nhiễm ô, và è H I  chi diệt trừ vô tri còn nhiễm ô. Cách đọc này hiểu 
sarvathã như là hình dung từ; trong khi, trong tiếng Phạn, nó là một 
bất biến từ hay phó từ, do đó được hiểu là “một cách toàn diện.” 
Vyãkhyã: BỊ diệt trừ ừong tất cả (mọi đối tượng), và bị diệt trừ bằng 
tất cả mọi hình thái, nên nói “tất cả (bóng tối) bị diệt trừ một cách toàn 
d i ệ n C đ :  - V ò m m ấ m .

Skt. ạịnãna; Cđ. Có hai loại vô tri: nhiễm ô vô tri 
(klìstam ạỊnãnam )  và bất nhiễm ô vô tri (aklistam ạịnãnam). Thuận 
chánh lý 28 tr. 501c23.
8 ¥Í/Ểỉỷt; Skt. pratipaksa, phần đối nghịch; chi các đạo phẩm có năng 
lực đối trị phiền não ô nhiễm.
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diệt trừ sự ngu si ô nhiễm9 nhưng chưa được hoàn toàn, do 
đó, không phải là “một cách tọàn diện.” Thật vậy, các vị 
này còn có sự vô tri không nhiễm ô đối với các pháp của 
Phật,10 đối với các đối tượng xa vời trong không gian và 
thời gian,11 đối với các chủng loại sai biệt vô hạn trong các 
đối tượng.12

Sau khi tán thán bằng sự thành tựu phẩm tính tự lợi như 
vậy, (Luận chủ) tán thán Đức Thể Tôn ấy bằng sự thành 
tựu phẩm tính lợi tha, do đó nói, “đã vớt thế gian lên khỏi 
vũng lâỵ sanh tử.” Sanh tử13 thực sự là nơi mà thế gian bị 
dính măc, khó vượt thoát, do đó nói là vũng sình. Do vì 
thương xót thế gian chìm đắm ở đó, không thể vượt qua, 
Đức Thê Tôn, tùy trường họp thích ứng, băng sự diễn giải 
Chánh pháp, giông như chìa ra bàn tay đê cứu vớt.

Sau khi tán thán phẩm đức của Phật, (Luận chủ) tỏ bày sự 
kính lê, nói răng “kính lễ vị Đạo sư như lý như vậy”. Cúi 
đâu sát chân, nói là “kính lễ”.14 Những vị có đầy đủ phẩm 
đức kê trên, nói là “như vậy”.

Phần tựa

9 Skt. klỉsịasammoha. Ht; nhiễm  ô vô tri ^>5 íttt.
10 Vyãkhyã: Phật pháp ở đây chi 18 pháp bất cộng (ãvenikă 
buddhadharmãh), là những pháp đặc hữu cá biệt nơi Phật. Xá-lợi-phất 
cũng khônẹ biệt rõ giới uân, định uẩn, huệ uẩn, giải thoát uẩn, giải 
thoát tri kiên uân của chư Phật. Cf. Trường 12, kinh số 18 “Tự hoan 
hỷ”; Pãli, D. 28 Sampasãdanĩya.
11 Vyãkhyã: Mục-kiền-liên không biết đuợc mẹ minh đang tái sanh 
vào thế giới Dương diệm (Mãriciiokadhãtu) rất xa.
12 Vyãkhyã: Xá-lợi-phất cự tuyệt một người xin xuất gia vì không thấy 
được thiện căn thuận giải thoát phần nơi người ấy.
13 itỹE  Skt. samsãra, luân chuyển hay luân hồi.
14 Thích từ ặỉỉĩlt, kính lễ (namaskrtya) trong tụng văn.
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“Sau khi kính lễ” nghĩa là sau khi cúi đầu kính lễ vị đã 
thành tựu các phẩm tính tự lợi và lợi tha như vậy.

“Như lý sư”15 là vị giảng dạy đạo nghĩa như thực, không 
điên đảo. Bằng từ “Như lý sư” này Luận chủ nêu rõ 
phương tiện thực thi đức tính lợi tha. Đức Thê Tôn là vị 
Đạo Sư đã cứu vớt thế gian lên khỏi vũng lầy sanh tử bằng 
sự thuyết giáo như thực chứ không phải bằng thần thông, 
ân huệ, uy lực.

Sau khi kính lễ Như lý sư, rồi sẽ làm gì? Luận chủ nói, 
“Tôi sẽ diễn giải luận.” Vì để giáo dục các môn đệ nên gọi 
là “Luận”.16 Luận gì? Luận Đổi pháp tạng.17

Đối pháp này là gì?

II. ĐỊNH NGHĨA A-TÌ-ĐẠT-MA

1. Tư thể của A-tì-đạt-ma

Va cãc nuẹ, luạn aan aen aay.

Huệ ở đây là sự tư trạch pháp.19 Tịnh20 chỉ cho vô lậu. Tùy 
hành21 chỉ cho tùy tùng của nó.22 Tóm lại, năm uân vô

15 như lý sư, yathăảãstã.
16 Bhãsyã: ảisyaẳãsanãc chrãstram. Thích từ “luận” (sãstra) ứieo ngữ 
nguyên; do đọng từ căn sãs: giáo giới, giáo thọ, giáo hóa, huấn luyện. 
(Wogihara)
17 đối pháp tạng: abhidharmakoẩa, Cđ. PộdbỉỄÍÌHi:#
18 Skt. prạịnã 'malã sãnucarã 'bhidharmah íatprãptaye yãpi ca yac ca 
sãstram.l2ữbl Tib. chos mngon shes rab drí med rjes ‘brang bcasl de 
thob bya phyir gang dang bstan bcos gangllM  Ht.
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lậu23 được nói là A-tì-đạt-ma. Đó là A-tì-đạt-ma theo 
nghĩa siêu việt.24

Nhưng nói theo nghĩa thường nghiệm25 thì A-tì-đạt-ma là 
những huệ và luận dẫn đến đó.

“Những huệ”, ở đây chỉ các huệ hữu lậu được tác thành do 
nghe, do tư duy, do tu tập, và do bẩm sinh,26 cùng với các 
tùy hành của chúng.

Và luận1 mà nhắm mục đích chứng đắc28 huệ vô lậu ấy 
cũng được gọi là A-tì-đạt-ma, vì là công cụ của nó.

Theo ngữ nguyên, do duy trì yếu tính tự thân nên nó được 
gọi là “pháp”.29 Nếu là pháp siêu việt,30 thì duy chỉ là

Phần tựa

19 ÍẸiẾ; Skt. dharma-pravicaya, sự tư duy giản trạch hay tuyển trạch, 
sự khảo sát, khảo nghiệm về pháp.
20 ;'fí; Skt. amala, vô cấu.
21 sãnucara, cùng đi theo; đoàn tùy tùng. Cđ. gù#- trợ bạn.
22 # 1 1  quyến thuộc; saparivãra, đoàn tùy tùng, hộ tống. Cđ.
I I  nhân duyên tư lương.
23 Vyãkhyã: Vô lậu uẩn, uẩn được phòng hộ bằng vô lậu 
(anãsravasamvara: vô lậu luật nghi).
24 Skt.pãramãrthiko’ bhidharmah. Cđ. í ĩ l t H lt í ỉẫ l l l ,  
chân thật A-tì-đạt-ma
25 ÌỄfèMfchỉlÌJlf thế tục a-tì-đạt-ma; Skt. sãmketika, điều đã được 
thỏa thuận, ước lệ. Cđ. già danh.

Ẽ ĩí# l§  sanh đắc huệ; upapaUipratilambhikã.
27 Luận, Skt. Ếãstra, hoặc được hiểu là Abhidharma-sãsừa, luận A-tì- 
đạt-ma, tức Luận tạng, Abhidharmapitaka. Hoặc đây chi cho 
Jnãnaprasthãna, luận Phát trí, gọi là thân luận (ẳarĩrabhũta) và các tùy 
hành của nó là sáu túc luận (luận chân), sadpãdã. (Vyãkhyã).
28 ÍHỂĨ truyền sinh.
29 Định nghĩa từ dharma, Skt.: svalaksanadhãranãd dharmah, theo đó, 
dharma do gốc động từ căn dhr. duy trì, gìn giữ.
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Niết-bàn; nếu là pháp thuộc hiện tượng31 thì đó chỉ chung 
cho cả bốn Thánh đế. Vì nó đối hướng (nhắm đến Niết- 
bàn), hoặc đối quán (nhắm đến phân tích Thánh đế) nên 
gọi là “đối pháp”32 với yếu tính của pháp.

Đã nói xong nghĩa của Đối pháp.

2. Câu-xá luận

Luận này vì sao được gọi là Đổi pháp tạng?

Thâu tóm yểu nghĩa, y  cứ kia,
Luận được gọi “Đối pháp câu-xá ”.33

Do bởi nghĩa lý đặc sắc trong luận được tiêu danh là Đối 
pháp34 kia được thâu tóm đưa vào trong luận này, nên nó 
được gọi là “tạng”.35 Hoặc A-tì-đạt-ma là sở y của nó, là 
xuất xứ của nó, là chỗ chứa của nó, cho nên nó được gọi là 
“tạng”.36 Vì vậy, Luận này được gọi là “Đối pháp tạng”.

30 ỀêỆSÌỀ thắng nghĩa pháp.
31 pháp tướng pháp.
32 Luận thích, giải thích tiếp đầu ngữ abhi- là praty-abhi-mukha, xoay 
mặt hướng về, đối diện; Ht. diễn thành hai nghĩa: fí[íỉ] đối hướng 
(Niết-bàn) và ¥ í f s  đối quán (bốn Thánh đế); C đ .ĩl m  hiện tiền.
33 tasyãrthato ’smin samanupravesãt/ sa cãảrayo ’ syety 
abhidharmakoỉam/llcà/ Ht. > ífchíd£f/Ế{ilíế í:&- Cđ.
Ể * f í / 'Ế A j f t a
34 Vyãkhyã: chi luận Phát trí, v.v. (Jnãnaprasthãnadừ).
35 Vyãkhyã: yatra hy asih praviẳati sa tasya kosah, “cái mà người ta 
đút kiếm vào, cái đó là bao của kiếm.” Định nghĩa kosa theo sở y 
(ãsraya). Theo đây, kosa có nghĩa là “bao đựng/ chứa.”
36 Giải thích từ “câu-xá” (kosa). Vyãkhyã: ỵato hy asir nirãkrsyate sa 
tasya kosah: “cái mà từ đó người ta rút kiếm ra, cái đó là bao đựng của 
kiếm.” Định nghĩa kosa theo xuất xứ. Cf. Chính lý 1, ừ. 329cl: “M  
tạng (chính xác, đọc là tàng), nghĩa là chắc thật iẵ  như lõi cây...
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ra. Ý HƯỚNG A-TÌ-ĐẠT-MA

Do ý hướng gì mà A-tì-đạt-ma được giảng thuyết? Và ai là 
người đầu tiên công bố mà Luận chủ cung kính diễn giải? 
Tụng nói:

Ngoại trừ trạch pháp, quyết không còn 
Phương tiện thù thắng diệt mê nhiễm.
Do nhiễm, thế gian trôi biển hữu.
Vì vậy, truyền thuyết chỉnh Phật giảng Đổi pháp}1

Nếu không do sự giản trạch pháp38 thì không có phương 
tiện ưu việt nào để dứt sạch các phiền não.39 Chính do 
phiền não mà thế gian trôi nổi trong biển lớn sanh tử này. 
Do bởi nguyên nhân này, với mục đích khiến thế gian đạt 
được tư trạch pháp, mà, theo truỵền thuyết,40 Phật đã 
giảng nói A-tì-đạt-ma. Theo đó, nếu A-tì-đạt-ma không 
được giảng dạy thì các đệ tử không có khả năng tư trạch 
các pháp tướng một cách như lý. Nhưng Đức Thế Tôn nói

Hoặc tạng là sờ y, như bao kiếm (JJ M  đao tàng).”
37 dharmãnãm pravicayam antarena nãsti kỉesãnãm yata 
upasãntaye 'bhyupãyah./ kỉesais ca bhramati bhavãrnave 'tra lokas 
taddhetor ata udỉtah kilaisa sãstrã.//3/ Ht. IbM tt

’ H jtfc«0Ê ằafík  Cđ.

38 ỸỆ)Ề, dharmapravicaya, một chi của giác chi ibodhyanga). Cđ.

39 Hán: kleắa.
40 í í  truyền; Skt. kila, được nói như vậy, truyền thuyết. Vyãkhyã: “từ 
kila nêu rõ ý kiên của người khác. Đây chi quan điểm của A-tì-đạt-ma 
(Tì-bà-sa), chứ không phải của Kinh bộ mà Luận chủ đồng tình.” 
Chính lý 1, ừ. 329c: “Kinh chủ nói là truyền, chứng tỏ mình không tin 
A-tì-đạt-ma do chính Phật thuyết.”
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A-tì-đạt-ma một cách rải rác; rồi Đại đức Ca-đa-diễn-ni 
Tử41 cùng các vị đại Thanh văn tập hợp lại và ổn định. 
Cũng như Đại đức Pháp Cứu42 tập họp các bài tụng Ô-đà- 
nam lại làm thành phẩm “Vô thường”.43 Các nhà Tì-bà-sa 
nói như vậy.44

Thiên thứ nhất

41 bhadantaKãtyãyanĩputra. Cđ. ;*CÍ1?JSỈS££^P Đại 
đức Ca-chiên-diên Tử.
42 sthaviraDharmatrãta. Cđ. ~ý\.WMM^Ỉ'ỈỄlỉ' Đại đức Đạt- 
ma-đa-la-đa.
43 Bhãsya: udãnavargĩyakaranavad, tập hợp 
thành “Phẩm Ưdãna”. Cđ. f f  PẺMoffcẽfỉtS (soạn tập) bộ loại iru-đà- 
na già-tha. Vyãkhyã: yathã sthaviradharmatrãtena udãnãh “anityã 
vata samskãrãh ” ity evam ãậikã vineyavaẨăt tatra tatra sũíra uktã 
vargĩkrtã ekasthĩkrtãh, cíing như Thượng tọa Dharmatrãta, tùy theo 
năng lực của đối tượng giáo hóa, tập hợp các bài kệ tụng, đại loại như 
“các hành vô thường” V.V., được nói rải rác trong Kinh, thành một 
phẩm (gọi là “Phẩm Kệ tụng”).
Ĩ4 Tì-ba-sa 1, T27 tr. Ia8tt.
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CHƯƠNG I 
TỎNG LUẬN PHÁP

I. BẢN THẺ CỦA PHÁP

Những pháp gì được nói là nhân bởi mục đích giản trạch 
chúng mà theo truyền thuyết Đức Phật đã thuyết Đối pháp?

Các pháp: hữu lậu và vô lậu.1

Nói một cách tổng thuyết, tất cả các pháp gồm có hai loại: 
hữu lậu và vô lậu.

1. HỮU LẬU

Trong đây, những gì là pháp hữu lậu?

Các pháp hữu vi, trừ đạo đế,2

Trừ đạo đế, tất cả pháp hữu vi còn lại là hữu lậu. Vì sao?

Nơi nó lậu tùy tăng,
Nên gọi nó hữu lậu?

Vì các lậu tùy tăng4 nơi nó. Duyên vào diệt và đạo đế các 
lậu tuy cũng phát sinh, nhưng chúng không tùy tăng trong

1 sãsravã ’nãsravã dharmãhJ4aJ sãsravah... Ht. Cđ.

2 samskrtã mãrgavarjitãh/4b/ sãsravãh... Tib. lam ma gtogs pa 'i 'dus 
byaŝ  rnamslAbl Ht. Cđ.

...ăsravãs tesu/yasmãt samanuẳeratellAcàl Tib. zag bcas gang phyir 
de dag la/ zag rnams kun tu rgyas par ‘gyurllAcảl Ht. ír^ỀSìíiỊỉỉgí# $r 

Cđ.
4 H í#; Skt. anuserate, chúng nằm phục theo, ẩn núp, tiềm phục. Cđ. 
ỉ®ÍbSK tùy tăng miên. Vyãkhyã: anuserata itipustim labhante ity 
arthah/ pratisthãm labhante ity artho vã/ pustilãbhe pratisthãỉãbhe vã
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đó, do đó cả hai không phải là hữu lậu. Những gì không 
tùy tăng như trong đây sẽ được nói rõ trong phẩm “Tùy 
miên”5 ở sau.

Đã nói xong hữu lậu.

2. VÔ LẬU

Những gì là vô lậu?

Vô lậu ỉà đạo đế,
Cùng với ba vô vi:6 
Ba pháp ẩy là gi?
Hư không và hai diệt.7

Những gì là hai? Là trạch diệt - diệt do tư trạch, và phi 
trạch diệt - diệt không do tư trạch.8 Ba vô vi này, hư không 
và hai diệt, cùng với đạo đế, là các pháp vô lậu. Vì sao? Vì 
các lậu không tùy tăng trong đó.

a. Hư không vô vi

Trong ba vô vi được đề cập vắn tắt đó,

Trong đó, hư không không cản ngại?

te rãgãdayah santãyante/ chúng tiềm phục (= tùy tăng), nghĩa là 
chúnẸ tăng trưởng, chủng y cự. Vì nơi đó tham các thứ tăng trường 
hay lay làm hậu cứ để phát triên. Theo giài thích khác, anusete: (nó 
tiềm phục, hay tùy tăng, hàm nghĩa anugunĩbhavati: nó tăng ích, như 
nói anusete mamãyam ãhãrah, thực phâm này tăng ích cho tôi.
5 Xem chưong vi “Tùy miên”.
6 anãsravã mãrgasatyam trividham capy asamskrtaml5 ab/ Ht. M/liằM

Ã  Cđ. _
7 ãkăsam dvau nirodhau ca/5d  Ht. m Ê Ljỉ—M- Cđ. lÈ Ễ S .—M-
8 Skt. pratisankhyãnirodhah, apratisankhyãnirodhas ceíi.
9 iatrãkãẳam anãvrttihH5ál Ht. Cđ. iít^rỄMỉịỊi-
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Chương 1: Tổng luận Pháp
Tự thể của hư không10 là sự không cản ngại,11 mà trong đó 
săc lưu hành.

b. Trạch diệt vô vi

Trạch diệt là ly hệ 
Cả biệt tùy hệ sự. 12

Tự thể của ứạch diệt là sự ly hệ.13 Những gì đối với các 
pháp hữu lậu mà thoát ly hệ phược,14 chứng đắc giải thoát 
được gọi là trạch diệt diệt do tư trạch. Trạch tức giản 
trạch, là huệ đặc săc. 5 Do tư duy, lý giải một cách cá biệt 
đ ô i với các Thanh đ ể k h ổ , V .V., đó là d iệt đạt được do năng  
lực tư trạch. Như xe được bò kéo, do lược bỏ từ trung gian 
mà nói là “xe bò”.16

Phải chăng chỉ có một sự diệt do tư trạch cho tất cả các 
pháp hữu lậu? Không. Vì sao?

Skt. ãkậẵa. Vyakhyã, tr. 19, có hai định nghĩa: a. crvakãẩam dadãtĩty 
ãkãảam iti nirvacanam ^eo  ngữ nguyên, noi hư không, vì nó tac 
thành khoảng trống.” b. bhrảam asyãníah kãẳante bhãvã ity akasam 
“nói là hư không, vì ờ đó các sự hưu tỏa sáng mãnh liệt.”
11 Skt. anãvrti, anãvarana, vô ngại M  Ịg, không bị trùm kín, không bi
che kín.
*1pratiscmkhyãnìrodho yo visamyogah/ 6ab/ prthak prthak Ht JJfị$ 
m m m m m m m .  Cđ. n m ấ v ử Ề  

Ti-bà-sa 31, tr. 61a9tt, 61cll .
14 Skt. visamyoga, Ht., ly hệ ỈSK, Cđ., vĩnh ly 7XH .
15 ỊSHS!l; Skt. prajhậvisesa. Cđ. trí thắng nhân f  trí thắng nhân. 
Vyakhya: “Huệ đặc săc, chi cho huệ vô gián đạo đoạn trừ phiền não
(klesa-prahănãntaryamãrgaprạịnã).”
16 goratha = goyuktaratha, xe bò nghĩa là xe được kéo bởi bò, lược bỏ 
từyukta ở giữa, madhyamapada-lopin; c f Pãnini 2.1.35
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Thật vậy, có bao nhiêu thực thể bị hệ phược17 thì có bấy 
nhiêu thực thể được thoát ly hệ phược. Nếu không như vậy, 
thì khi chứng nghiệm sự tịch diệt đổi với các phiên não 
vốn được đoạn trừ trong giai đoạn thấy ỈQiô đê, khi ây 
cũng chứng nghiệm sự tịch diệt đôi với tât cả phiên não. 
Nếu thế, sự tu tập về đôi trị sai biệt là vô ích.

ở  đây theo ý nghĩa nào mà nói rằng “diệt không có đồng 
loại”; điều này có nghĩa là gì? Điều này muốn nói rằng 
không có cái gì là đong loại nhân cho nó, và nó không 
phải là đồng loại nhân cho cái gì, chứ không phải là không 
có đồng loại.20

c. Phi trạch diệt vô vi
Trở ngại khiển vĩnh viễn không sanh khởi 
Mà đạt được diệt, phỉ trạch diệt.2'

Thiên thứ nhất

17 5^1|ĩ hệ sự; samyogadravya.
18 ỹíĩẾPíĩầịMYấ kiến khổ sờ đoạn phiền não; duhkhadarsanaheya-

19 Cđ “Kinh Phật nỏi trạch diệt không có đồng loại.” Vyãkhyã, dẫn  ̂
kinh-Ti-kheo-ni Dharmadinnả (Pháp Dữ), được gia chủ Visãkha, vốn 
là chồng cũ cùa cô, hỏi: kim sabhãga ãrye nỉrodhah - “Diệt có đong 
loại khong?” Trà lơi, asabhăga ãyusman visakha - “Diệt là phi đồng 
loại ” Xem Trung 58, kinh số 210: Tì-kheo-ni Pháp Lạc / Ề ^ t t i ĩ í ẽ  
và'iĩU”bàệdi Tì-xá-khư n ,  tr. 788cl4 hỏi: “Diệt là hữu đối 
chăng?” -  Đáp: “Diệt là vô đối:’ Cf. Ti-bà-sa 31, ừ. 162bl0: “Vì sao 
nói Niết-bàn phi đồng loại? -  Vì để bác bỏ đông loại nhân. Các trạch 
diệt đều không có nguyên nhân đồng loại nên gọi là phi đồng loại.” 
Đổi chiếu Pãli, M. i. 304: nibbãnassapanayye kimpaịibhãgo ti?
20 Vyãkhyã: sabhãgahetuh sabhăga ity eko ’rthah, hetuẳabdalopãt, 
đồng loại, nghĩa là đồng loại nhân, do lược bò từ nhân.
21 utpãdãtyantavighno 'nyo nirodho 'pratisahkhyayã.l76cd/ Ht.
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Chương 1: Tổng luận Pháp 

Khác với diệt do thoát ly hệ phược, diệt do trở ngại khiến 
các pháp vị lai vĩnh viễn không sanh khởi là diệt không do 
tư trạch - phi ừạch diệt.22 Nghĩa là, diệt đạt được không do 
tư trạch, mà là do khuyết duyên.

Chẳng hạn như khi con mắt và ý  tập trung trên đối tượng 
là một loại sắc, thì những sắc khác, và thanh, hương, vị, 
xúc, thảy đều chìm mất. Năm thức thân, mà các cảnh vực 
ấy là đổi tượng, khi đang trong tình trạng vị lai, sẽ vĩnh 
viễn không sanh khởi; vì chúng không thể vin bám vào 
những cảnh vực quá khứ. Như vậy, đối với chúng, diệt 
không do tư trạch mà có được là do thiểu điều kiện.

ở  đây, có bốn trường họp:

1. Có những pháp mà đối với chúng duy chỉ đạt được trạch 
diệt; đó là các pháp hữu lậu thuộc quá khứ và hiện tại, và 
pháp có xu hướng sanh khởi.23

2. Có những pháp mà đối với chúng duy chỉ là phi trạch 
diệt; đó là các pháp hữu vi vô lâu không có xu hướng sanh 
khởi.24

3. Có những pháp là cả hai; đó là các pháp hữu lậu không 
có xu hướng sanh khởi.25

22 Xem Ti-bà-sa 32 tr. 164b31.
23 ầĩ/Ế, utpattidharma, tức pháp thuộc vị lai sẽ sinh. Ti-bà-sa 32 tr. 
164cl7: vị lai khả sinh.
24 Ti-bà-sa, dẫn trên: vị lai bất sanh vô lậu pháp;
op.cit. 165b8: vị Dự lựu còn 7 đời tái sinh; khi vị ấy hướnẹ đến quả 
Nhất lai (còn 1 đời), nếu đang trong gia hành đạo chưa xuat định, đạt 
đựợc phi ừạch diệt đôi với 6 lần tái sanh dục giới; nếu xuất đinh, phải 
đến vô gián đạo thứ sáu, bấy giờ đạt được phi trạch diệt đối với sau 
lần tái sanh dục giới, (đến vô gián đạo thứ sáu, vị Dự lưu đắc quả Nhất 
lai).
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4. Có những pháp không là cả hai; đó là những pháp vô 
lậu thuộc quá khứ, hiện tại, không có xu hướng sanh khởi.

Đã nói xong ba pháp vô vi.

II. PHÁP THƯỜNG NGHIỆM

1. HỮU VI 

aề Định nghĩa

Đoạn trên nói, trừ đạo đế, các hữu vi còn lại là hữu lậu; 
các pháp hữu vi này là những gì?

Lại nữa, pháp hữu vi,
Năm uẩn: sẳc các thú 26

Nói “năm uẩn gồm sắc V .V.” , là nói bắt đầu với sắc uẩn 
cho đến thức uẩn. Năm pháp này bao hàm tât cả hữu vi. Vì 
chúng là sự hội tụ của các duyên, được tác thành chung 
bởi các duyên.27 Thật vậy, không có bât cứ một pháp nào 
được sản sanh do một điều kiện duy nhất. Do tính chất 
cùng chủng loại của nó nên không có | ì  trở ngại khi áp 
dụng cho vị lai, như sữa vắt, như củi đốt.

25 Vyãkhyã: Vì là hữu lậu nên chúng có trạch diệt; vì là phi sanh pháp 
nên chúng có phi trạch diệt.
26 te punah samskrtã dharmă rũpãdiskandhapahcakamllzbl Ht. X I#

’ Ễ g ả i k s s .  Cđ.
27 sametya = sambhũya pratyayaih krtã iti sarnskỊlah/ Phân tích ngữ 
nguyên của từ samskrta (hữu vi). Theo đó, tiền tố sam: sametya = 
sambũya, cùng hội tụ, cùng phát sinh. Vậy, samskrta: cái được tạo tác 
bời các duyên cùng hội tụ, cùng sản sinh.
28 ỷũ?Lỷũặ/f; Skt. dugdhạ Cđ. SýnHPẺ thí nhu độc-đà. Phân từ quá 
khứ, dugdha: đã được vắt (sữa), do động từ căn duh, được dùng làm 
danh từ chì chung cho sữa (dugdham nãma ksĩram). Từ samskrta,
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Chương 1: Tổng luận Pháp
b. Đằng nghĩa

Chúng cũng được gọi là thế lộ,
Ngóny, hữu ly, và hữu s ự 29

1. Các pháp hữu vi này cũng được gọi là thế lộ,30 vì tính 
chât đã được đi, đang đi và sẽ được đi; hoặc vì chúng bị sự 
vô thường nuốt chửng.31

2. Ngôn32 tức ngôn ngữ. Sở y33 của ngôn ngữ là danh từ 
hàm nghĩa.34 Ngôn y như vậy bao hàm tất cả pháp hữu

nguyên cũng là phân từ quá khứ của động tò sam-kr, được dùng ỉàm 
danh từ chi cái đã được tạo ra. Mặc dù theo tự loại ià quá khứ nhung 
nộ cũng nội hàm những gi thuộc hiện tại và vị lai. Ht. thêm tư “như 
củi”, skt. Ịndhana, danh từ được lập thành từ động từ indh: đốt chay 
vợi hậu tố -ana cho danh từ chi công cụ; indhanẳ. sụ đốt, cũng được 
dùng đê chỉ củi đôt. Từ dugdha chi có ý nghĩa đối với Hữu bộ vi chù 
trương tam thế thực hữu; từ indhana co ý nghĩa đối với Kinh bộ VƠI 
chủ trương quá khứ và vị lai không thưc thê.
29 ta evãdhvã kathãvastu sanihsãrãh savastukãh/ncd/ Ht. B

’ ^ Ì Ề Í T ^ .  Cđ. =£#!&=-#< > í r i s S i
30 ÌẼfê; Skt. adhvarr. Đường đi, đạo lộ; cuộc lữ hành; cự ly, khoảng 
cách; lộ ữình thòi gian.

Giải thích ngữ nguyên của từ adhvan: do động từ càn ad: ăn.
B ; Skt. kathã: Sự hội thoại, nghị luận, trần thuật. Cf. Trung 29 

kinh số 119 “Thuyết xứ kinh”.
33 đồng nghĩa với M  sự. Skt.: vastu: sự vật, vật chất; chất liệu- 
sờ y, cơ sờ.

'ỗ í l l í i ;  skt. nãma. Vyãkhyã, dẫn Kinh: trĩnĩmăni bhiksavah 
kathãvastũny acaturthãny apahcamãni yãny ăẵrityãryãh kathãm 
kathayantah kathữyanti/ katamã trĩìịĩ? atitarn kữthãvữstu anãgũtarn 
kaíhãvastu pratyutpannam kathãvastu/ Hán dịch tương đương Trung 
29 tr. 609a9: ' Ề M E  . ’ Ì S È S ể

' Ị i  ' - b b É i ề ^ M ề ^ ỉè ,^  ° ? th Á  ’ ú
^ : ^ ! Sĩkémịi  - Í i i & í ũ ĩ

; tb ix ế( S ĩ l í í t t l í Ể  >
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vi.35 Nếu không như vậy thì mâu thuẫn với điều được nói 
bởi Phẩm ỉoại túc luận. Luận này nói, “Ngôn y bao hàm 
mười tám giới.”36
3. Ly tức thoát ly,37 là Niết-bàn của tất cả các pháp. Các 
pháp hữu vi đều có tính chất khả ly này do đó nói là hữu

4. Do tính chất có nhân, nên nói là hữu sự,39 Sự là từ đồng 
nghĩa  của nhân; đó là truyền thuyết của Ti-bà-sa,

Đó là các dị danh của pháp hữu vi.

' teHẾẸỈĨ ° Tham chiếu Pãli, Kathãvatthusuttam, A. i. 197.
”  sarthakavastugrahanãt tu samskrtam kathãvastũcyatẹ/ hữu vi được 
goi là cơ sơ của ngôn luận, vì nó nắm giữ cờ sỡ cùng với nội hàm của 
ngôn ngữ. Cđ. m m ấ U I Ỉ L  ' do nó nắm giữ
ngôn tư hàm nghĩa, Kinh Phật nói pháp hữu vi là sờ y cùa danh ngôn.
36Phẩm loại 9, tr. 728a24: B ỈÍcS  ° - Ị - AI H' — ba
ngôn y bao hàm cả 18 giới, 12 xứ và 5 uân. ^
37 ịHgjỊỊ2jcịH; nihsaranan1 nihsãrah. Cđ. tKlB^ỖíH vĩnh xụat danh ly.
38 Vyãkhyã: kể cả đạo đế cũng có tính khả ly, như kinh nói: 
kolopamam dharmaparyãyam..., pháp như chiec bè.
39H | | -  savastuka; Cđ. hữu loại.Vyãkhyã: vaíứ«r>- asminprãk^ 
kãryãni pascãt tata utpattir iti, các tác nghiệp tồn tại ờ đây trước, rôi 
sau đó sanh khởi nơi kia. Theo định nghĩa này, sự hay vastu là từ phái 
sanh của động từ vas. cư ngụ, tồn tại. Ti-bà-sa ỉ 96, tr. 980029: Nhân 
là từ đồng nghĩa của sự. Hết thảy sanh tử, không gì làkhông donhân.”
40 n-bà-sa 196tr. 980bl3: Ỗ -
ỊP E S iặ ế ĩi  sự có 5 nghĩa: tự tánh sự, hệ sự, sở duyên sự, nhân sự, 
nhiếp thọ sự. Cf. Vyãkhyã: pahcasvarthesu: svabhãve ãlambane 
sâmyọianĩye hetau parigrahe. Thế Thân không đồng ý với Ti-bà-sạ 
theo đó sự có nghĩa là nhân. Theo Thể Thân, hữu sự đồng nghĩa với 
hữu tự the (sasasvabhãva) vì chúng thực thể hữu, trong khi vô vi 
khongphàì là hữu sự vì giả danh hữu ịprạịnaptisattvà).
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Chương 1: Tổng luận Pháp

Lại nữa, trong các pháp hữu vi được nói ở đây:

Hữu lậu là thủ uẩn.
Cũng gọi là hữu tránh,
Là khổ, tập, thế gian,
Kiến xứ, và ba hữu.4i

aẽ Thủ uẩn

Ở đây, nó được xác định như thế nào? Các thủ uẩn42 đều 
được xác định là uẩn. Nhưng cũng có các uẩn mà không 
phải là các thủ uân. Đó là các hành vô lậu.43

ở  đây, các thủ là các phiền não.44 Hoặc uẩn phát sanh từ 
thủ, nên nói là thủ uẩn; như nói: Lửa rơm.45 Hoặc uẩn lệ 
thuộc thủ nên nói là thủ uẩn; như nói: Vương thần.46 Hoặc 
các thủ phát sanh từ các uẩn nên nói là thủ uẩn; như nói: 
Cây hoa.47

41 ye sãsrava upãdanaskandhãs te saranã api/ duhkham samudayo 
loko drstisthãnam bhavaả ca te/III Ht. R ĩ§

Cđ. n i
,5.— Tib. sdug bsngaỉ hun ‘byung 'jigrten dang/ Ita gnas srid 
pa  ’ang de dagyinll
42 upãdãnaskandha; Cđ. Pế thủ ấm.
43 Sự khác nhau giữa uẩn và thủ ụẩn, ri-bà-sa 75, tr. 387a9: a. uẩn 
thông cả hữụ lậu và vô lậu; thủ uẩn duy chi hữu lậu; b. uẩn bao gồm 
ba đế, thủ uẩn chi hai; c. v.v.
44 Cđ.: hoặc
45 trnatusãgnivat. Vyãkhyã: lửa phát sanh từ rơm, gọi là lửa 
rom.
46 ĩậrHỈẼÍ; rậịapurusa, thần tử lệ thuộc vương gọi là vương thần. Cđ. 
EEÀvương nhân.
47 ĨÊpPcÍsÍ; puspaphalavrksơvat. Vyãkhyã: uẩn là nhân sanh thủ, như
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Thiên thứ nhất

b. Hữu tránh

Các pháp hữu lậu này cũng được gọi là hữu tránh.

Tránh hay đấu tranh chỉ cho các phiền não. Vì chúng xúc 
động phẩm thiện,48 vì gây tổn hại cho mình và cho người 
khác, và vì phiền não ẩn phục trong đó, nên nói là hữu 
tránh; như từ “hữu lậu.”49

c. Và các tên khác

Lại nữa, cũng gọi là khổ, vì nghịch ý các bậc Thánh.50

Cũng nói là tập vì nó chiêu cảm khổ.

Cũng nói là thế gian vì nó bị băng hoại.51

Vì có đối trị,52 nên nó cũng được gọi là kiến xứ.53 Các 
kiến chấp trụ ở đây, tiềm phục ở đây, nên nói là kiến xứ.54

cây là nhân sanh hoa hay quả. Các hợp từ upãdãnaskandha (thủ uẩn), 
puspcrvrksa (hoa thọ, cây hoa), được lập theo cùng quy tăc. Các định 
nghĩa về thủ uẩn, Tì-bà-sa 75, ừ. 386cl2.
48 Ht. m siỉ Cđ. ÉtlừHIS/Ề- Bản Sanskrit không có chi tiết 
này.
49 Các hợp từ sãsrava và sãrana được lập theo cùng quy tăc.
50 Vyãkhyã: samskãraduhkhaíayã 'ryãnãm tat pratikũlam, Thánh nhân 
yểm nghịch hành khổ.
51 Vyãkhyã, dẫn Kinh: ỉujyate lujyate tasmãl lokah, “Nó băng hoại.
Do đó, nó được gọi là thế gian.” Theo đây, thế gian, Skt. loka, do 
động từ luj. Tham chiếu, Pãli, s. iv., ừ. 52: ỉoko loko ti bhante vuccati. 
kittãvatã nu kho bhante loko ti vuccatĩti. lụịatĩti kho bhikkhu tasmã 
loko tì vuccati. “Thế gian, bạch Thế Tôn, được nói là thế gian. Bạch 
Thế Tôn, như thế nào mà được nói là thế gian? Nó băng hoại, Tì-kheo, 
do đó nó được nói là thế gian.”
52 Ht.= Cđ. íí? í/ế ỉ, đối t ị  hay đối nghịch. Bản Sanskrit không có chi 
tiết này. Cf. Hiển tông luận 14, ừ. 844al2: vô minh, như bóng tối, vì 
có đối trị hay đối nghịch. Như kệ nói: í&ậậ
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Chương 1: Tổng luận Pháp

Vì là nhân của hữu, sở y của hữu, thuộc trong ba hữu, nên 
nói là hữu.55

Như vậy là những dị danh của hữu lậu tùy theo ý nghĩa 
của nó.

III. PHÂN TÍCH UẨN

1. SẮC UẨN 

L Tổng lược

Như được nói trên đâỵ, rằng pháp hữu vi là năm uẩn gồm 
sắc các thứ, vậy sắc uẩn là gì?

Sắc chỉ là năm căn,
Năm cảnh, cùng vô biểu.56

M ỈSM  ỷũ 0  íiỉl&Ịg Những ai đoạn trừ ngu, không bị mê hoặc bời sự 
ngu, người ấy càng diệt ngu hoặc, như mặt trời mọc xóa tan bóng tối.
53 i l jẵ ;  drstỉsthãnam\ căn cứ địa của các quan điểm.
54 Vyãkhyã, dẫn Kinh: ye kecid bhiksava ãtmata ătmtyataả ca 
samanupaẳyanti ta imãneva pancopãdãnaskandhãnãtmata ãtmĩyatas 
ca samanupaẳyanti, “Này các Tì-kheo, những ai nhận thấy có ngã và 
ngã sở, những người ấy ngay ở nơi năm thủ uẩn này mà nhận thiay có 
ngã và ngã sở.”
55 Skt, bhavatĩti bhavah, nó hiện hữu, nôi nói nó là hữu. Cđ.
w n ó  hiện hữu, khiến cho hiện hữu, nên nói là hữu. Ht. hiểu là 
ba hữu. Vyãkhyã: sãsravã eva dharmã bhavaấabdenoktãh, "bhavah 
kaíamaỊi?pancopãdãna-skandhãh" iíi vacanãt. Từ bhava (hữu) được 
dụng đê chi các pháp hữu lậu, vì Kinh nói: “Hữu là gì? Đó là năm thủ 
uân.”
56 rũpam pancendriyãrty arthãh pancâviỳnaptir eva ca/9ab/ Ht. 1Ẽ1#®
E íẩ  Cđ. Ế P tằ iE íg  R ầ Á M ậ k -
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Nói năm căn, đó là mắt, tai, mũi, lưỡi, và thân. Nói năm 
cảnh,57 đó là những đối tượng tương ứng của các căn mắt 
V.V., là năm cảnh: sắc, thanh, hương, vị, và xúc. Cùng với 
vô biểu, tức vô biểu sắc. Chỉ trong hạn lượng ấy mà lập 
danh sắc uẩn.

Trong đó, trước hết nên nói đến đặc tính của năm căn. 

ii. Năm căn

Năm căn, mắt các thứ,
Là tịnh sắc của sắc,
Sở y  cho thức k ia58

Tung nói “kia”59 chỉ cho năm cảnh gồm sắc v.v... đã nói 
trên. Thức, tức nhận thức các đối tượng săc, thanh, hương, 
vị, xúc. Năm loại tịnh sắc60 là sở y cho các thức kia, nên 
biết, theo thứ tự tương ứng, đó là năm căn măt, v.v... Như 
Thế Tôn có nói: “Mắt, này Tỳ kheo, là nội xứ, là tịnh săc 
được hợp thành từ bốn đại chủng.”

Thiên thứ nhất

57 Ị s  cảnh; aríha, ý nghĩa, mục đích, lợi ích, tài sản, sự vật, sự kiện, 
đối tượng (nhận thức). Cđ: Trần ! i .  Vyãkhyã: arthãh visayãh, 
arthycmte jỉỉãyante ity arthah, “Cành (đối tượng) tức cảnh giới (cảnh 
vục). Chúng được làm cho có ý nghĩa và được nhận thức”.
58 tadvijnănãảrayă rũpaprasădãỉ caksurãdayahl79cd/ Ht. 
m m m i  Cđ. ittàềèơtỀL
59 íỊg bì; tad\ cái ấy, trong câu tụng: Ế  bi thức y tịnh sắc, có 
hai giải thích. 1. Bỉ chì cho năm cảnh. Thức tức năm thức. Năm loại 
tịnh sắc, là sở y của thức tương ứng với năm cảnh kia. 2. Bi tức năm 
căn đã được đế cập. Thức tức năm thức. Năm căn là năm loại tịnh sắc, 
là sờ y của thức y trên năm căn. Chính lý, tr.333b20: bỉ, chi 5 căn như 
đã nói. Thức, chi 5 thức. K, chi sờ y là măt v.v. Vyãkhyã: từ “kia” (tad, 
bi) chi cho các đối tượng hay cảnh. Các thức ở trong chúng (mà hoạt 
động) hay thức của chúng, nói là “thức kia” (tadvijfiãna, bi thức).
60 rũpaprasãda, tính chất minh tịnh, trong suốt của vật chất. Ht.:
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Chương 1: Tổng luận Pháp

Hoặc, từ “kia” chỉ cho năm căn, mắt V.V., đã được nói trên. 
Thức, tức nhận thức bởi mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Năm loại 
tịnh sắc làm sở y cho thức được nói là căn mắt, v.v... Đó là 
ý nghĩa  nói rằng mắt v.v... là sở y của thức. Nói như vậy là 
phù hợp với luận Phẩm ỉoại,6i theo đó: “Mắt là gì? Là tịnh 
sắc của sắc, làm sở y cho thức con mắt.” Chi tiết v.v...

Đã nói xong năm căn. Đây sẽ nói về năm cảnh.

ỉiù Năm cảnh

a. Sắc

Sắc: hai, hoặc hai mươi62 63

1. Sắc có hai loại, đó là sắc màu64 và hình thể.65 Trong đó, 
sắc màu có bốn thứ: xanh, vàng, đỏ, trắng. Các màu khác 
là những phân biệt từ chúng. Hình thể có tám: băt đâu là 
dài, và cuôi cùng là không phăng.

Các sắc này cũng được nói là sắc xứ.

2. Hoặc hai mươi loại. Đó là, xanh, vàng, đỏ, trắng; dài, 
ngắn, vuông, tròn, cao, thấp, phăng, không phăng; mây, 
khói, bụi, mù, bóng, màu nắng, màu sáng, bộn^ tối. Có 
người kể thêm da trời66 là màu thứ hai mươi môt. 7

61 Phẩm loại /ác luận 1, ừ. 692cl3.
62 rũpam ckidhã vỉmsatidhã /lOa/ Ht. tẼÌ—§2—
63 Tib. / Trong đó, 12 loại hiển sắc, và hình sắc.
64 Skt. varna; hiển sắc l i  Ẽ-
65 Skt. samsíhãna; hình sắc 0  1ẼL-
66 Skt. nabhas, màu thiên thanh; ?£ không. Chính ỉỷ, tr. 334al 1: “Đây 
là sai biệt của không giới sắc.”Chỉ màu của vòm trời, tức màu thiên 
thanh hay màu da trời.
67 Pháp uẩn 10, tr. 500al8. Cf. Ti-bà-sa 13, tr.64a5
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Trong đâỵ, phẳng là hình thể bằng phẳng.68 Không phẳng 
là hình thể không bằng phẳng. Mu là hơi nước từ đất bốc 
lên . Sáng nắng70 tức ánh sáng mặt trời. Sảng ánh71 tức 
ánh trăng, ánh sao, ánh lửa, ánh sáng châu ngọc. Bóng72 có 
ở nơi nào xụât hiện săc. Trái lại là bóng tối. Những từ còn 
lại thì dễ hiểu nên chỉ nói gọn.

Có loại sắc xứ chỉ có sắc màu mà không có hình thể.73 Đó 
là, xanh, vàng, đỏ, trăng, bóng, sáng nắng, sáng ánh, bóng 
tối.

Hoặc có hình thể nhưng không có sắc màu. Đó là, bộ phận 
có hình thê dài V .V., là thể của thân biểu nghiệp.74

Tất cả sắc xứ còn lại gồm cả hai.

Có vị nói, chỉ màu nắng và ánh sáng là sắc màu. Bởi vì 
xanh, đỏ các thứ được nhìn thấy theo các hình thể dài, 
ngăn, V .V ...

Làm sao trong một thực thể lại có mặt cả hai?75 Vì trong 
đó cả hai đều được nhận biết. Trong đó, từ “có mặt” hàm 
nghĩa “có trí” chứ không phải “có cảnh”.76

Thiên thứ nhất

68 sãtam samasthãna.
69 mahikã = nĩhãrah, mù tức sương mù.
70 a  quang; ãtapa, hơi nóng; ánh nắng.
71 Skt. ãloka\ minh 0 ,̂ quang minh 7^0 .̂
72 Skt. chãya, ảnh
73 Cf. Ti-bà-sa 75, tr. 390b25; 122, ừ. 635al.

Quan điêm của Hữu bộ: hình sắc (samsathãna) được nhận thức theo 
phương mà lực của thân tạo ra trong khi hoạt động.
75 ekam dravyam ubhayathã vidyate, một vật the dược nhận biết bằng 
cả hai cách. Vyãkhyã: câu hỏi được nêu, vì hình và hiển sắc là vật thể 
riêng biệt. Chính lý 1, tr. 334al4: Hữu bộ không thừa nhận trong một 
vật mà có cả hai thể tính, do đó nạn vấn này bất thành. Bảo sở, tr. 
478Ò22: đây là nạn vấn của Kinh bộ.
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Đã nói xong sắc xứ. Nay sẽ nói thanh xứ.

b. Thanh
Nhưng thanh chỉ có tám?1

Cơ bản có bốn thứ: Thanh có nguồn gốc từ các đại chủng 
có chấp78 hoặc không chấp thọ, thuộc hữu tình hoặc phi 
hữu tình. Mỗi loại hoặc thích ý, hoặc không thích ý, phân 
thành tám loại thanh.79

Trong đó, thanh có nguồn gốc từ đại chủng có chấp thọ 
như là tiếng phát từ bàn tay, từ tiêng nói. Thanh có nguôn 
gốc các đại chủng không chấp thọ như là tiếng gió, tiếng 
rưng cây, tiếng suối nước. Thuộc hữu tình là thanh của 
biểu hiện bởi ngôn ngữ.80 Ngoài ra là phi hữu tình.

76jfiãnãrtho hy eạa vidih, na sattãrthah, động từ căn vid hàm nghĩa 
nhận thức ịprạịnãna), chứ không phải tôn tại (satta). Skt., động từ 
vidyate, trong câu ekam dravyam ubhayaíhã vidyate, nạn vân nêu trên, 
có nghĩa “nó có mặt” và cũng có nghĩa “nó được nhận biết.”'
77 ẳabdas tv astavidhah... /1 Ob/ Ht. ẫỆBỄÍĩAQI- Cđ. ắỆ lH íĩA S -
78 upătta; Cđ. #lfíc chấp y. Vyãkhyã:
pratyvtpannãnĩndriyãvinirbhãgãnì bhũtãny upãttãni, “các nguyên tô 
không tách rời các quan năng hiện tại, là các nguyên tô có cảm 
thụ.”77ỉwậ« chánh lý 4, ừ. 352b7: “cái được tâm tâm sờ nhận làm tự 
thể, được tâm tâm sở nắm giữ và lấy đó làm sờ y, cái đó được nói là 
hữu chấp thọ.” Quang ký: có chấp thọ, đồng nghĩa có giác thọ. Tức chỉ 
loại vật chất nhạy cảm, có cảm giác. Năm căn hiện tại thuộc hữu châp 
thọ, quá khứ và vị lai thuộc vô chấp thọ. Các loại săc khác hiện tại còn 
liên hệ đến căn thì thuộc hữu chấp thọ, nêu tách rời căn thì thuộc vô 
chấp thọ. Như tóc, móng, phần gổc liên hệ có cảm giác nên thuộc hữu 
chấp thọ; phần ngoài không có cảm giác thuộc vô chấp thọ. Phần sau 
sẽ giải thích thêm rõ hơn.
19 Cf. Ti-bà-sa 13, tr. 64b20.
80 ngữ biểu; vãgvịịnapíiắabdah.
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Có thuyết cho rằng có loại thanh có nguồn gốc từ đại 
chủng có chấp thọ và cả không chấp thọ. Đó là thanh phat 
ra từ tay và trông. Điều này không được chấp nhận; vì 
cũng như không có một cực vi của hiển sắc hình thành từ 
hai tổ họp của bốn đại chủng.81

Đã nói xong về thanh.

c. Vị và hương

Vị sáu, hương có bổn.82

Vị có sáu loại, đó là, ngọt, chua, mặn, cay, đắng, nhạt.

Hương có bốn, vì do sự sai biệt của mùi thơm và mùi thối, 
bình hoặc gắt. Nhưng trong Bản luận1 chỉ kể có ba loại: 
thơm, thối và bình.

dệ Xúc

Xúc cổ mười một tự thể.84

Có mười một tự thể được xúc chạm:85 bốn đại chủng, trơn, 
nhám, nặng, nhẹ, lạnh, đói, khát. Trong số đó, các đại 
chủng sẽ được nói sau. Trơn tức là mềm dịu86. Nhám tức 
thô cứng. Nặng là cái mà do đó vật thể được cân. Trái lại

Thiên thứ nhất

81 Tì-bà-sa 127 ừ. 663c7: Một tổ hợp bốn đại chủng chi tạo thành một 
cực vi.
82 ...rasah/ÌOb/soậhã caturvidho gandhah/ỈOc/ Ht. ^ / \ l f  HíẵL Cđ.

83 Phẩm loại 1, tr.692c22.
84 sprẳyam ekãdaảãtmakamll 1 Od/ Ht. 1 -— Cđ.  S illH — ịẼ.
85 $§ xúc, phân biệt hai nghĩa: sprẳya, cái xúc chạm (năng xúc) tức 
quan năng xúc giác; và spraẹtavya, cái bị xúc chạm (sở xúc), đối 
tượng xúc giác.
86 Ht. 3? mềm mại, gọi là trơn.
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là nhẹ. Lạnh là sự muốn ấm. Đói là sự muốn ăn. Đó là y 
theo nhân mà lập quả. Như nói:

Phước lạc thay là sự xuất hiện của Chư Phật.
Phước lạc thay là sự diễn thuyết của Chảnh pháp. 
Phước lạc thay là sự hòa hiệp của Tăng-già.
Phước lạc thay là sự cần tu của đại chúng}1

Ở đây, trong sắc giới không có xúc đói và khát; những xúc 
khác vẫn tồn tại. Vả lại, trong sắc giới, y phục từng cái 
một thì không cân được, nhưng tập họp lại thì được. 
Truyên thuyết nói, trong cõi này, cái lạnh tổn hại không có, 
nhưng cái lạnh hữu ích thì vẫn có.88

Trên đây đã nói đến nhiều loại sắc. Trong đó, có khi thức 
con mắt khởi lên với một vật thể duy nhất, đó là khi mà 
hình thái của vật thê ấy được phân biệt riêng rẽ. Có khi với 
nhiêu vật thê; đó là khi không có sự phân biệt riêng rẽ. 
Chăng hạn, khi nhìn từ xa một đoàn quân, hòn núi, cánh 
rừng hay một đông châu ngọc với vô lượng hiên và hình

w 89săc.

87 Skt.: buddhãnãm sukkha utpãdah sukhã dharmasya deỉanã/ sukhã 
sahghasya sãmagrĩsamagrãnãm tapah sukhamll Dhammapada, 194 
(Pali): sukho buddhãnam uppãdo, sukhã saddhammadesanã, sukhã 
sanghassa sãmaggĩ, samaẸgãnam tapo sukho.
88 Vyãkhyã: Đó là quan điem của Vaibhãsika. Theo luận chủ, hữu ích 
do định chứ không phải do sự lạnh. Quang kỷ: Luận chủ theo quan 
điểm của Kinh bộ.
89 Bản Sanskrit và Cđ. chi nêu một đội quân và một đống châu ngọc. 
Cf. Tì-bậ-sa 13, fr. 64al 1. Thuyêt của Thế Hữu: không phải một nhãn 
thức nhất thời tiếp nhận nhiều sắc. Nhumg tốc độ tiếp thu rất nhanh, do 
độ, không phải nhất thời mà thấy như là nhất thòi. Theo Đại Đức, khi 
tiêp thu sự sai biệt của săc mà không phân biệt rõ ràng thì duyên nhiều 
săc mà sanh một thức như ngắm rừng cây mà tiếp thu lá cây một cách 
chung chung.
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Thức của tai v.v... cũng nên biết như vậy.

Tuy nhiên, thuyết khác nói, thức của thân sanh khởi với tối 
đa năm xúc. Tức là, với bôn đại chủng và một trong các 
xúc khác, như trơn, v.v... Thuyết khác lại nói, tối đa tất cả
1 > __* • ___ Ạ , _r 90là mười một xúc.

Nếu vậy, năm thức thân thủ đắc đặc tính tổng thể của các 
đối tượng91 chứ không phải các đặc điểm cá biệt của đối 
tượng, vì đối tượng vốn là tập hợp?92

Không có sai lầm ấy. Đổi tượng cá biệt được hiểu là cá 
biệt tính của môi trường chứ không phải là cá biệt tính của 
vật thể.93
Điều này cần được suy nghiệm. Đối tượng của thân căn và 
của thiệt căn cùng một lúc xuât hiện, thực tê thức nào 
trong hai hiện khởi trước? Thức nào có đôi tượng mạnh

90 Tì-bà-sa 13, tr. 65a6.
9li±.^gịg cộng tướng cảnh; sãmãnyavỉsayãh. Cđ. ÌỄỊỀ thông cảnh: 
đối tượng chùng. Quang ký-. Theọ Kinh, năm thức tiếp nhận đối tượng 
cá biệt. Nếu duyên tổng thể thì đối tượng không còn là cá biệt.
92 Vyãkhyã: Ý thức bắt nắm đối tượng tổng thể 
(sãmãnyalaksartavisâỳ) tập hợp các đối tượng của các thức mắt, tai, 
mũi, lưõi, thân. Tương tự, nhãn thức tập hợp các nhận thức về các 
màu sắc thành một tập hợp rồi bắt nắm, như vậy nhãn thức cũng nhận 
thức đối tượng tổng thể như ý thức.
93 Ềỉ tự tướng; svalaksana. Ti-bà-sa 13, tr. 65al 3: Tự tướng có hai 
thứ: 1. Sự tự tướng (dravya-svalaksana); 2. Xứ tự tướng (ãyatana- 
svalaksanaị. Nếu y sự tự tướng, cả năm thức đều duyên cộng tướng. 
Nếu y xứ tự tướng, năm thức chi duyên tự tướng. Vyãkhyã: sự tự 
tướng, hay đặc tính cá biệt (svalaksana) của sự / vật thê (dravya) là 
phẩm loại xanh chẳng hạn ịnĩlãkãrădi), hay tính khả tri {ịneyatva) như 
là đối tượng của nhận thức về phâm loại màu xanh. Xứ tự tướng, đặc 
tính cá biệt của xứ/ môi trường, như tính cách đối tượng khả tri
(ịneyatva) của nhãn thức.
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hơn. Neu là đổi tượng quân bình, thức vị giác khởi trước. 
Bởi vì xu hướng muốn an là cốt duy trì than tương tục.

Đã nói xong đối tượng của năm căn và sự nhận thức đối 
tượng của chúng.

iv. Vô biểu

Nay sẽ nói về vô biểu.94

Trong loạn tâm, hoặc cũng vô tâm,
Chuỗi liên tục, tịnh hay bat tịnh,
Hợp thành bởi đại chủng sở tạo,
Do đây mà nói là vô biểu.95

“Loạn tâm”, chỉ tâm khác với tâm này.96 “Vô tâm”, chỉ 
tâm nhập vô tưởng định và diệt tận định. Từ “cũng” 97 chỉ 
kể luôn cả không loạn tâm và hữu tâm. “Chuỗi liên tục” 98 
chỉ dòng tiếp nối liên tục." “Tịnh và bất tịnh”, chỉ thiẹn và 
bất thiện.

Trong thiện và bât thiện, để phân biệt với sự tương tự của 
dòng chảy của đắc,100 nên nói là “được hợp thành bời bon

941$M  vô biểu; avịịnapti. Cđ. M%lvô giáo. Chi tiết, xem Ch. iv, tụng 
3d. s

vịksịptãcittakasyapi yo 'nubandhah Ẵubhãảubhah/ mahãbhùtãny 
upãdãya sa hy avịịnaptir ucyate/n 1/ Ht. (§bkắtt>L>|p ỷ:
íI#T ỉifẾ  Ẻ IÍtl£ ía à //C đ . í ỉ i h

Vyãkhyã: Tâm thiện xuất hiện trong vô biểu thiện. Bấy giờ tâm 
khác là tâm bất thiện, vô ký.
97 Thích tò trong tụng văn: đẳng; Skt. api.
98 lií /ÍE tùy lưu; anubandha. Cđ. tợ tương tục.

Skt. pravãha: dòng nước trôi chảy. Vyãkhyã: pravãha 
chi c*?° pháp thường xuyên trôi chảy, thường xuyên cuốn trôi đi.

Vê ý nghĩa đắc ịprapti), xem Th"ii, tụng 36.
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đại chủng”. 101 Các nhà Tì-bà-sa102 nói, “sự được họp 
thành”103 có nghĩa là nhân. Vì là năm loại nhân: Sanh nhân,
v .v ...104 Từ “do vậy” 105 chỉ nguyên nhân có danh từ vô 
biểu. Vô biểu tuy có tự thể là hoạt động của săc106 như hữu 
biểu nhưng nỏ không biểu thị cho người khác nhận 
thức.107 Từ “được nói,” chi rõ răng đây là lời của sư 
pho.108

Thiên thứ nhất

101 ýM ĩtiìầ - , mahãbhũtãny upădãya. Cđ. íĩx lh í^ ia ^  y chi tứ đại.
102 Cf. Ti-bà-sa 127, tr. 663a22: “Tạo (upãdãya) có nghĩa là gì? ... Tạo 
có nghĩa là nhân (/ze/w).”
103 ỉễ ' upãdãya, bất biến từ dùng như giới tà: do bời: do tiêp nhận;
Cđ. ÍỄclL y chi.
104 Bhãsya: jancinãdihetubhãvãt. sa hy avijfia[)tir iti, do bởi thê của nó 
là sanh nhân V.V., nên nói “do vậy nó là vô biêu.” Ti-bà-sa 127, dân 
trên năm nhân: sanh nhân ịịanano-hetu), y nhân (nisraya-hetu), lạp 
nhân (sthãna-hetu), ừì nhân ịupastambha-hetu), dưỡng nhân 
upabrmhana-hetiì). về ý nghĩa, xem Câu-xá 7, Chính lý 20.
105 Thích từ trong tụng văn: Ẻ lit; Skt. hi: thật vậy.
106 rũpakriyãsvabhãva: tự thể là nghiệp của săc; Vyãkhyã: 
biểu là nghiệp và sắc. Xem cht. dưới.
107 Vyãkhyã: ỵad dhi vastu rũpasvabhãvam eva na kriyãsvabhãvam 
tan na param gamayati, tadyathă caksuãdayah/ yad api 
kriyâsvabhãvam eva na rũpasvabhãvam tad api na param gamayati, 
tadyathã cetcmă/tat tu ubhayasvabhãvam tai param gamayati, 
tadyathã vịịnaptih/ vijỉíaptir hi svasamutthãpakam cittam 
kusalãkuẳalãvyakrtam saumya krũram ubhayam vãparam 
vụhapayati/ Vật thể nào mà có tự tính là sắc nhung không có tự tính là 
hành động nó không tỏ cho người khác biêt, như măt cac thư. Cai ma 
có tự tính là hành động nhưng không có tự tính là săc, nó cũng không 
tỏ cho người khác biêt, như tâm tư. Cái mà có cả hai tự tinh, cai đo to 
cho người khác biết, như biêu. Do vậy, biêu là cái thông tri cho ngươi 
khác biết tâm đẳng khởi của chính ta là thiện, bât thiện hay vô ký, là 
hiền lành hay hung dữ, hay cả hai.
1 0 8 a '  Skt. ãcãryavacanam. Chi các luận sư Vaibhãsika.
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Tóm lại, vô biểu là sắc hoặc thiện hoặc bất thiện phát sanh 
bởi biểu nghiệp hay định.

V. Đại chủng

a. Bổn nguyên tổ

Nói rằng “được hợp thành từ các đại chủng.” Vậy, đại 
chủng là gì?

Đại chủng là bổn giới:
Đất, nước, lửa, và giỏ.
Chức năng: Trì, vân vân.
Cứng, dính, ấm, và động. 109

Bốn yếu tố này được gọi là giới,110 vì chúng duy trì111 sắc 
sở tạo 112 và yểu tính cá biệt,113 Bốn giới này được gọi là 
bốn đại chủng.114 Nói là “đại” vì thể của chúng rộng lớn115

109 bhũtãni prthividhatur aptẹịovãyudhãtavah/ dhrtyădikarma- 
samsiddhãh/ kharasnehosnateranãhll\2l Ht. §PỉfoK^C 
m  m m m m -ịi-  Cđ. À Ã M m  n m i m  
SK MMIỪỈÉ.
110 Chính lý 2, tr. 335cl3: “Vì duyên cớ gì các đại chủng này được gọi 
là giới (dhãtuỴì Vì là môi trường xuất sanh hết thảy sắc pháp. Và các 
đại chủng cũng xuất sanh từ các đại chùng. Trong thế gian, người ta 
gọi môi trường xuất sanh là giới. Như mỏ vàng được gọi là giới (dhãtu) 
của vàng.” Xem định nghĩa đoạn sau, tụng 20ab.
111 Ngữ nguyên của từ dhãtu: (...) dhãranãd dhãtavah, do động từ dhr: 
dhãrayati: nó duy trì.
112 PiTỉêẾ sở tạo sắc; upãdãya-rũpa, sắc họp thành bởi bốn đại chủng.
113 Ềl tẼ tự tướng; svalaksana.
114 Chính lý 2, tr. 335cl8: “Vì sao gọi là chủng? ... Khi các chủng loại 
sai biệt của sấc sanh khởi, những sai biệt về phẩm loại cũng sanh khởi; 
do đó nói là chủng... Hoặc pháp xuất hiện thì được gọi là hữu. Sanh 
trưởng hữu tính, do đó nói là chủng.”Theo định nghĩa này, từ bhũla 
(chủng) do gốc động từ bhũ: tồn tại, trở thành.
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do bởi là sở y cho hết thảy sắc khác. Hoặc vì hình tướng to 
lớn116 trong các tổ họp117 gồm đất v.v... Hoặc nó phát 
khởi các sự dụng lớn.11

b. Chức năng và tự  thể

Chức năng của các giới này là gì? Tự thể của chúng là gì?

Chức năng của chúng, theo thứ tự của các giới đất, nước, 
lửa, gió, là duy trì, cố kết, thành thục và phát triển.119 Vả, 
phát triển được hiểu là phân bố và khuếch trương. Đó là 
các chức năng của chúng.

về tự thể, theo thứ tự: Cứng, dính, ấm, và lay động.

Cứng là tự thể của đất. Dính, của nước. Ám, của lửa. Lay 
động là của gió. Do bị lay động mà sắc sở tạo của đại 
chủng120 được tiếp tục chuyển dịch đến vị trí khác để sanh 
khởi. Như ánh sáng của đèn bị thổi đi. Vì vậy nói là động.

Thiên thứ nhất

115 H ẵííliỉ thể khoan quảng; audãrikatvãt. Cđ.
116 ĩĩịịSý^ỉểí', esãm mahăsarmivesatvãt, hoặc chúng tập hợp thành 
khối lớn. Vyãkhyã: mahãsannivesatvãt = mahãracanatvãt, sự tập hợp 
lớn đồng nghĩa sự bố trí lớn.
117 íltỗẵB'; skandha, uẩn hay tụ.
118 Cđ.: Hoặc vì chúng thực hiện những sự thể lớn trong thế gian. Bản 
Phạn không có chi tiêt này. Chính ỉỷ 2, tr. 335c-336a: “Vì dụng đại, 
nên nói là đại... Hoặc, bốn nguyên tố này là sở y của tất cả sắc, nôi 
nói là đại.”
119 trì nhiếp thục trưởng; dhrtisamgrahapaktivyũhana. Cđ.

120 Skt. bhũtasroía, dòng chảy của đại chủng; Cđ.
Vyãkhyã: Do tính sát-na diệt nên không có sự chuyển dịch đến 
phương khác, mà nó xuất hiện ở đâu thì biến mất ngay ở đó. Tự thể 
của dòng tương tục cùa đại chủng được thấy xuất hiện ở vị trí khác, là 
do được dịch chuyển bởi gió, như đốm lửa được thổi đi, tiếp tục cháy 
sáng ở nơi khác.
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Trong Phẩm loại túc luận121 và trong Kinh có nói: “Giới 
của gió là gì? Là trạng thái lay động nhẹ v.vế” Phẩm loại 
cũng nói: “Trạng thái nhẹ là sắc sở tạo.” Pháp mà tự thể là 
trạng thái lay động, đó là gió. Đó là theo chức năng mà nói 
vê tự thê, cho nên cũng nói là nhẹ.

c. Quy ước

Sự khác nhau giữa đất và giới đất là thế nào?

Đất, là hình, hiển sắc,
Theo thế gian gọi tên.
Nước và lửa cũng vậy.
Gió là giới, cũng vậy}22

Đất, là hiển và hình sắc; tự thể của nó là sắc xứ. Tùy theo 
khái niệm của thế gian mà quy ước đặt tên như vậy.

Cũng như đất được biểu thị theo khái niệm của thế gian 
bằng hiển và hình sắc, nước và lửa cũng vậy.

Thế nhưng, chính giới là gió này cũng là thứ gió được nói 
đến trong thế gian.

Cũng như nói đất là nói sắc màu và hình thể theo thế gian- 
và nói về gió cũng như vậy. Như nói, gió đen, gio 
tròn.124

121 Phẩm loại 1, tr. 692cl2. Cf. Ti-bà-sa 75, tr. 388al8.
prthivĩ varnasamsthãnam ucyate lokasamịnayã/ ãpas tẹịaắ ca 

vỡyus tu dhãtur eva tathãpi ca/13/ Ht. iẾỂIMỈ&iẾ, ’ IỈS1Ễ:ỉÌlíl£ ’
’ m m ^ k -  Cđ. ì m m ĩ S  - Ẻ i Ẻ i E S i .

ÍỀM.
123 hắc phong; nĩlikã vãtyã, gió lớn xanh thẩm, xanh đen. 
Vyãkhyã: vãtãnãm samũho vãtyỡ: gió dồn tụ lại thành gió lớn, gió lốc 
hay bão.
124 H i !  đoàn phong; mandikã vãtyã

111



Thiên thứ nhất 

v i Khái niệm sắc
Vì sao sắc này, mà liệt kê cuối cùng là vô biểu, được nói là 
“sắc uẩn”? Yì là cái bị băng hoại.125 Như Thế Tôn nói: 
“Nó bị băng hoại, nó bị băng hoại, này các tỳ-kheo, do đó, 
nó được gọi là sắc thủ uẩn. Nó bị băng hoại bởi cái gì? Nó 
bị băng hoại khi được xúc chạm bởi tay, hay bởi đá.
Nó bi băng hoại, nghĩa là nó bị bức hoại.127 Thật vậy, như 
được nói trong “Nghĩa phâm”:128

Với ai khát khao dục;
Khi dục không được thỏa,
Người ấy bị bức hoại 
Như bị trúng tên độc.

Vả, sắc bị bức hoại bởi dục như thế nào? Do bị sách nhiễu 
bởi dục vọng, sự biến hoại phát sinh.129

Thuyết khác nói, nó bị đối kháng bởi sắc.130

125 S8tfl biến hoại; Skt. rũpana. về ngữ nguyên, a. hoặc do động từ 
rũp (rũpayati, DhãỊupãtha XXXV, 79): tạo hình; b. hoặc động từ căn 
rup (lup, Dhãtupãtha xxvi, 125): đau đớn, vỡ tan.
12 Cf. Pãli, Samyutta iii, tr. 86: kinca bhikkhave rũpam vadetha. 
ruppatĩti kho bhikkhave tasmã rũpan ti vuccati kena ruppati. sĩtena... 
Sớ giải Pãli, SA.ii.290: ruppatĩti kuppati ghatựyatipựĩyati bhijjatĩti 
aítho, nó bị vỡ (não hoại), nghĩa là, nó bị kích động, bị xô ngã, bị bức 
hoại, bị đập vỡ. Cf. Tạp 2 ừ. 1 lb28: ° í i
m i • s -
127 tẫ ỉẵ  não hoại; bãdhyaíe. Cđ. ỹ iM  đối ngại.
128 arthavargĩycr, Cđ.: Nghĩa bộ kinh. Tham chiếu Pãli, Atthavaggo 
(Sn. 773): tassa ce kãmayãnassa chandạịãtassạịantuno; te kămã 
parỉhăyanti, sallaviddhova ruppati. Xem, dân bởi Ti-bà-sa 34, tr.
17602. ,
129 Skt. viparinãmotpãdanã, khi phát sanh sự biến thái.
130 lễ  ỈM biến ngại; pratighãta. Cđ. §íỊfÌ đối ngại. Vyãkhyã:
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Chương 1: Tổng luận Pháp

Nếu vậy, ở đây, sắc cực v i131 không trở thành sắc, vì 
không bị băng hoại. Nạn vân này không đúng.132 Không 
một sắc cực vi nào tồn tại đon độc cá biệt. Tôn tại trong 
hợp thể nên nó cũng bị băng hoại.

Nếu vậy, những gì thuộc quá khứ và vị lai không trở thành 
sắc? Nó cũng là sắc, vì đã, và sẽ biên hoại; và vì cùng 
chủng loại. Như củi.133

Nếu vậy, vô biểu không trở thành sắc?

a. Nó cũng là sắc. Vì do sự băng hoại của biểu sắc mà nó 
theo đó cũng trở thành cái bị băng hoại.134 Như do sự di 
động của cây mà ảnh cũng di động.

Giải thích này không đúng; vì vô biểu không bị biến 
đổi.135 Hoặc khi biểu biến mất thì vô biểu cũng biến mất. 
Như cây và bóng cây.136

praíighãía iti svadeẩe parasyotpattipratibandhah, bị đối kháng (đối 
ngại), nghĩa là, sự ngăn cản cái khác xuất hiện nơi vị trí của tự thân.” 
Cf. Ti-bà-sa 97, tr. 503a 14: Hỏi: Biến và hoại, khác nhau như thể nào? 
Đáp: Biển, biểu thị pháp vô thường vi tế. Hoại, biểu thị pháp vô 
thường thô...”
131 paramãnurũpa; Vyãkhyã: Cực vi sắc chi vật thể cực vi (dravya- 
paramãnu), tức tổ hợp sắc cực kì vi tế, phân biệt với cực vi đại chùng. 
Cđ. H5{È1ẼỈ lân hư sắc.
132 Ti-bà-sa 75, tr. 390al: “Từng cái một, cực vi không có tính biến 
ngại (đối kháng). Nhưng tích hợp nhiều cực vi thì có tính biển ngại.”
133 indhanavat. Vyãkhyã: yad apĩddham yad apĩndhisyamãnam 
tajjãtĩyam ca tad apĩndhanam/  Cái đã bị đốt, cái sẽ bị đốt, đều cùng 
ngữ tộc, nên gọi chung là cái đốt, hay củi. Xem cht. 72 trên. Cf. Ti-bà- 
sa 75, tr. 389c29.
134 Vyãkhyã: Biểu là động lực phát khởi của vô biểu. Do vì nó là hữu 
đối, biến hoại, nên vô biểu cũng bị biến hoại.
135 Biểu diệt nhưng vô biểu không diệt.
136 Quang ký: Cây mất thì bóng cũng mất, nhưng biểu diệt mà vô biểu
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b. Thuyết khác giải thích: Do sự băng hoại của đại chủng 
làm sở y, cho nên vô biểu nghiệp cũng được nói là sắc.137

Nếu vậy, năm thức như mắt V .V., cũng được xem là sắc, vì 
do sự băng hoại của sở y?

Nạn vấn này không chính xác. ở  đây, vô biểu y trên các 
đại chủng mà tồn tại, cũng như ảnh y cây; ánh sáng y châu 
ngọc. Nhưng sự kiện, năm thức như mắt V .V., y trên căn 
mắt V .V., mà tồn tại, thì không như vậy. Các căn duy chỉ là 
điều kiện cho sự sanh khởi của thức.

Nhưng, nói rằng ảnh y nơi cây, ánh sáng y nơi châu ngọc 
mà tồn tại; điều này không phù hợp với Tĩ-bà-sa. Quan 
điểm của Tì-bà-sa, mỗi một cực vi cho sắc màu của bóng 
cây các thứ đều y chỉ trên bốn đại chủng của tự thân. Dù 
cho thừa nhận rằng bóng và ánh sáng y chỉ cây và châu 
ngọc, thì sự y chỉ ấy cũng không được áp dụng cho vô 
biểu. Bởi vì, quan điểm ấy cho rằng các đại chủng, vốn là 
sở y của vô biểu, dù có diệt nhưng vô biểu vẫn không diệt. 
Cho nên, đó chưa phải là giải đáp.

c. Lại có giải đáp khác cho nạn vấn:138 Sở y của năm thức 
như mắt v.v... vốn bất định,139 hoặc có cái bị biến hoại, 
như nhãn căn các thứ. Có cái không băng hoại, như ý vô 
gián.140 Nhưng vô biểu thì không phải vậy. Vì vậy, nạn 
vấn nêu trên không chính xác.

Thiên thứ nhất

không diệt, vì vậy thí dụ dẫn trên bất thành.
137 Ti-bà-sa 75, tr. 390a3: “Do bốn đại chủng, sở y của vô biểu, có 
biến ngại, cho nên cũng có thể nói vô biểu có biến ngại.”
138 Vyãkhyã: Ý kiến của luận chủ.
139 Năm thức có hai sờ y: a. năm căn, b. vô gián ý; sẽ được nói trong 
tụng i.44cd.
140 Vô gián ý ÉrPbI tức vô gián diệt ý, sẽ được nói trong đoạn sau,
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Chương 1: Tổng luận Pháp 

Vậy, nó là sắc, vì nó băng hoại. Đó là điều họp lý.

Đã nói xong sắc uẩn.

vii. Tổng hợp uẩn, xứ, giới của sắc

Các căn và cảnh này 
Xem nhưỉ4ỉ mười xứ, giới. 142

Những thứ được nói trên đây trong sắc uẩn, được xem như 
chính là mười xứ và mười giới.

Trong phạm vi của xứ, có mười xứ: xứ mắt, xứ sắc, cho 
đên, xứ thân, và xứ xúc. Trong phạm vi của giới, chính 
chúng cũng là mười giới: giới mắt, giới sắc, cho đến giới 
thân và giới xúc.

Đã nói xong sắc uẩn, sắc xứ, và sắc giới.

2. CÁC UẨN PHI SẮC

Nay sẽ nói đến ba uẩn, xứ, giới như thọ v.v... Trong đó,

Thọ, cảm nghiệm tùy xúc.
Tưởng, nắm bắt tín hiệum  
Ngoài bon uẩn là hành.144

tụng i.17.
141 Skt.: ista; Ht.: hứa g^. Tỏ ý Luận chủ quan niệm các uẩn không 
thực hữu. Thuận chính lý sửa lại là ta evoktữ. chúng được nói là.
142 indriyãrthãs ta evesỊã daẩãyatanadhãtavahl 14ab/ Ht. ittítS IS Ỉíg  
l ĩ  i p - h i # .  Cđ. m m m m + A & + # .
143 vedană ’nubhavah samịnã nimittodgrahcinãtmikã//\4cd/ Ht. ễ Ị l t
* Ễ §  m m im m .
144 caturbhyo 'nye tu samskãraskandhah.../ 15ab/ Ht. EBêằ^ÍTlẩỉ- Cđ.
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Thiên thứ nhất

i. Thọ uẩn
Thọ, cảm nghiệm tùy xúc. Có ba trạng thái cảm nghiệm 
tùy xúc145 được gọi là thọ uấn: khổ, lạc, và phi khổ phi lạc. 
Thêm nữa, nó lại được phân biệt có sáu hợp thê của 
thọ :146 Thọ phát sanh từ xúc bởi mắt, cho đên, thọ phát 
sanh từ xúc bởi ý.

ii. Tưởng uẩn
Tưởng, nắm bắt tín hiệu. Sự nắm bắt các túi hiệu147 xanh, 
vàng, dài, ngắn, nam, nữ, khổ và phi khổ các thứ, đó là 
tưởng uẩn. Thêm nữa, cân phân biệt sáu họp thê của 
tưởng148 cũng như thọ.

iiể/. Hành uẩn
Ngoài bổn uẩn là hành. Ngoài các hành thuộc ba uẩn là 
sắc, thọ, tưởng đã nói trên và thức sẽ nói sau, các hành còn 
lại là hành uẩn.

Nhưng trong kinh Thế Tôn nói: “Có sáu tư thân.”H9 Đó là 
nói theo sự trọng yếu của nó. Thật vậy, do bản sắc hành

145 TptếỄỊỈSíặlí lãnh nạp tùy xúc anubhava. Vyãkhyã, ừ. 48: anubhũíir 
anubhavah upabhogah: tri giác, lãnh nạp, đồng nghĩa thọ dụng.
146 thọ thân; vedanăkãỵa. Cđ. ;§ ^  thọ tụ. Cf. Tập dị ] 5, tr. 
429a26: “Sáu thọ thân... Thế nào là thọ thân phát sanh từ xúc bởi mắt? 
Mắt và các sắc làm duyên sanh thức mắt. Tổ hợp ba này là xúc. Xúc 
làm duyên cho nên thọ...” Tham chiếu Pãli, D. 33. Saíigĩti, tr. 243: cha 
vedanăkãyã cakkhusamphassạịã vedanã, sotasamphasạịã vedanã 
ghãnasamphassạịã vedanã jhivhãsamphassajă vedanã kăya- 
samphassạịă vedană manosamphassạịă vedanã.
147 Skt. nimitta, hình tướng, dấu hiệu hay túi hiệu. Cđ.: tướng IẼ; Ht.: 
tượng f |t
148 /NỈ® # lục tưởng thân; sadsanýnãkãyă.
149 ® ceíanakãya. Tham chiếu Pãli, s. iii, ừ. 63: katame ca
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động, trong sự tạo tác hành là yếu tố quan trọng. Vì vậy, 
Thế Tôn cũng có nói: “Nó tác thành hữu vi, do đó nó được 
gọi là hành thủ uẩn.”150 Nếu không như vậy,151 còn lại các 
tâm sở và các hành không tương ưng tất không thuộc về 
khổ và tập đế, và do đó không thể được thấu triệt và được 
đoạn trừ. Và Thế Tôn đã nói: “Nêu một pháp152 không 
được thâm nhập, không được thấu triệt, Ta nói, không thê 
tận cùng giới hạn của khô.” Cũng nói như vậy, vê “Không 
được đoạn trừ.”153

Do đó, một cách tất yếu, trừ bốn uẩn, các hành hữu vi còn 
lại cần được chấp nhận là thuộc vào hành uẩn.

iv. Tổng hợp uẩn, xứ, giới

Lại nữa, ba uẩn này 
Cùng vô biểu, vô vi,
Là pháp xứ, pháp giới.154

Chương 1: Tồng luận Pháp

bhikkhave sankhãră? chayime bhikkhave cetanãkãyã... Cf. Tập dị 15, 
tr. 429bl6. Pãli, Sangĩti, nt.: cha sancetanãkãyã.
150 Tham chiếu Pãli, s.iii., tr. 87: sankhatam abhisankarontĩti 
bhikkhave tasmã sankhãrã ti vuccati, “Chúng tác thành hữu vi, này 
các tỉ-kheo, do đó chúng được gọi là hành.”
151 Vyãkhyã: Nếu duy chỉ tư (tâm sở) được cho là hành, các tâm sở 
khác như dục, và các bất tương ưng hành như đắc, và kể cả các uẩn 
khác như sắc, thọ, tưởng và thức không được kể trong thủ uẩn. Như 
vậy chúng không thuộc khổ và tập đế. Do đó, không có biến tri khổ, 
đoạn trừ tập...
152 Một pháp, ekadharma, chỉ khổ đế pháp.
153 Chi tập đế. Nghĩa, một pháp cần được biến ừi (parịịnã) là khổ đế; 
và một pháp cần được đoạn trừ  (prahãna) là tập đế. Cf. Tạp 8, ừ . 55b7:

154 ...ete punas trayah/ dharmãyatanadhãtvãkhyăh sahăvịịnapty- 
asamskríaih//\5b-d/ Ht. 'ẵỉỄlM/Ềỉĩ'- Cđ.

l é  1&ỄÌẾ
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Chính ba uẩn thọ, tưởng và hành được nói ở đây, cùng với 
vô biểu sắc, và ba vô vi, bảy pháp này, trong xứ được lập 
làm pháp xứ; trong giới được lập làm pháp giới.

Đã nói xong ba uẩn gồm thọ V .V., cùng với xứ và giới. Nay 
sẽ nói sự thành lập thức uân cùng với xứ và giới.

V. Thức uẩn

a. Định nghĩa

Thức, là nhận thức cá biệt 
Chỉnh nó là ỷ  xứ,
Và bảy giới, nên biết.
Sáu thức chuyển thành ỷ } 55

1. Sự tri nhận,156 sự tiếp thu từng cảnh vực riêng biệt, 
được nói là thức uân. Thêm nữa, sai biệt có sáu họp thể 
của thức;157 nhãn măt, cho đên ý thức.

Thiên thứ nhất

155 vịịnãnam prati vịịnaptih mana-ãyatanam ca tat/ dhatavah sapta ca 
matãh sadvịịnãnãny atho manah/ỉỉ6/Ut. M ằ m i Ễ r Ỵ R  
t # j ị* £ n  ý & m Á n .  Cđ. m m ĩ m m  m m i X  m i t #  m

156 ịỀMỈỀMầ tổng thủ cảnh tướng; upalabdhi, sự nắm bắt, tri giác, tri 
nhận. Vyãkhyã: upalabdhir vastumãtragrahanam, sự tri nhận là sự 
tiếp thu tổng thể vật thể. Tức nó chỉ thu nhận bản thân sự vật; các đặc 
điêm nơi sự vật được tiêp nhận bời các tâm sở như thọ v.v. Chính lý 3, 
tr. 342a: nhãn thức chi tiếp thu sắc chứ không tiếp thu thanh các thứ. 
Quang ký: Sáu thức kia, mỗi thức đối với từng đổi tượng riêng biệt 
của nó, không tiếp thu biệt tướng, mà tiếp thu tổng tướng của đối 
tượng.
157/\l§!cáHục thức thân; Vyãkhyã: sad vijFiãnakãyã iti sad 
yịnãnasamũhãh. Cđ. lục thức tụ. Cf. Tập dị 15, tr. 429al4.
Tham chiếu Pãli, D. i. Sangĩti, tr. 243: cha viMãna-kãyã.
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Chương 1: Tổng luận Pháp

2. Thức Uẩn được đề cập ở đây, trong phạm vi của xứ, nó 
là ý xứ; trong phạm vi của giới, chính nó được lập thành 
bảy giới. Những gì là bảy? Nhãn thức giới, cho đến ý thức 
giới. Và chính sáu thức này chuyển thành ý giới.

bỂ Xứ và giói

Chính nơi năm uẩn như vậy mà nói về mười hai xứ và 
mười tám giới. Theo đó, ngoại trừ vô biểu, sắc uẩn gồm 
mười xứ và mười giới.

Thọ, tưởng và hành: Ba uẩn này, cùng với vô biểu và các 
vô vi, là pháp xứ và cũng là pháp giới.

Nên biết, thức uẩn này cũng được nói là ý xứ, và cũng là 
bảy giới tức sáu thức giới và ý giới.

c. Ý giới

Như vậy há không phải rằng thức uẩn duy chỉ là sáu thức 
thân? Ngoài đó ra, còn có cái gì khác được gọi là ý giới? 
Không có pháp gì khác, mà chính các thức ấy:

Do chỉnh sáu thức thân 
Vô gián diệt l à ý ỉ5ị

Chính sáu thức thân159 vừa diệt, không gián cách,160 đều 
được gọi là ý giới. Vì chúng làm phát sanh thức theo sau;

138 sannãm anantarãtĩtam vịịnãnam yad dhi tan manahll 17ab/ Thức 
nào trong sáu thức, khi thành quá khứ vô gián, thức ấy chính là ý
(giới). Ht.mĩíýsim Cđ. t a í m ị í  ẫ ổ ^ s ỉ s t g .

Nên hiểu là một trong sáu thức, chứ không phải đồng loạt. Nhưng 
cũng có thể cùng lúc hoặc hai hoặc nhiều hơn. Bản Ht. nói một cách 
chung chung. Cđ. nói rõ: A i ẩ í 3® —• Bản Phạn: sannãm, số sáu với 
biến cách sáu, chi một trong sáu, không có cái nào khác ngoài đó ra. 
(Vyãkhyã: sannãm Ui nirdhãrane sastư tesãm eva madhye nãnyad ity 
arthah).
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cũng như người này là con nhưng đối với người khác y là
cha; hoặc nó là quả, nhưng đối với cái khác nó là hạt 

"  161 giông.

Nếu vậy, thực tế chỉ có mười bảy giới, hay mười hai mà 
thôi; bởi vì sáu thức giới và ý giới bao hàm lẫn nhau, làm 
sao thiết lập được mười tám giới?

Thế nhưng,

Để lập sở y  cho thứ sáu,
Vì vậy nên biết, mười tám giới.162

Năm thức giới có năm sở y riêng biệt là năm giới: mắt các 
thứ.163 Ý thức giới thứ sáu không có sở y nào khác.164 Do 
đó, vì mục đích thành lập sở y cho nó mà ý giới được chỉ 
định. Như vậy với sự thiết lập sáu năng y, sáu sở y và sáu 
đối tượng mà có mười tám giới.

Thiên thử nhất

160 vô gián diệt; samanantaraniruddham, cái vừa diệt, trở 
thành quá khứ, ngay một sát-na trực tiếp đi trước.
161 Cđ. “Thức cũng như vậy. Chính nó, trước là sáu thức, sau trờ thành 
ý giới.”
162 sasthãsrayaprasiddhyartham dhãtavo 'stadaẳa smrtahllìlcál Ht.

- \ r A f t m k .  Câ. I-A.
163 Năm thức có hai sờ y: Căn tương ứng, và ý quá khứ vô gián. Xem 
đoạn sau, tụng i. 44.
164 Vyãkhyã: Theo quan điêm Du-già hành (Yogãcãra, chi các nhà 
Duy thức), ngoài sáu thức còn có ý giới (manodhãtu). Các nhà Đồng 
diệp bộ (Tãmrapanĩyã, chi Thượng tọa bộ Tích lan) tường tượng 
(kalpayanti) sở y của ý thức giới là quả tim (hrdayavastu). Theo họ, 
cái này cũng có m ặt trong vô săc giới (ãrũpyadhãtu), vì trong vô săc 
cũng tồn tại sắc. ở  đây, âm ă (a dài) trong ãrupya không hàm nghĩa 
phủ định, mà hàm ý “một ít”.
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Nếu vậy, tâm trong sát-na tối hậu165 của A-la-hán sẽ 
không phải là ý; vì không có tâm nào tiếp theo sau nó sanh 
khởi với tư cách là quá khứ vô gián của nó?

Không phải vậy. Vì tâm tối hậu ấy cố định với bản chất là 
ý, nhưng vì khiếm khuyết các nguyên nhân khác nên thức 
tiếp theo không sanh khởi.

Chương 1: Tổng luận Pháp

165 Vyakhya: caramam cittam iti nirupadhiẳesanirvanakale, tâm tối 
hậu, là tâm ờ thời điêm nhập vô dư Niết-bàn.
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CHƯƠNG 2 
THIỂT LẬP BA KHOA

I. THỐNG NHÁT UẨN x ứ  GIỚI

Tất cả được thống nhất 
Bởi một uẩn, xứ, giới;
Thống nhất theo tự tỉnh,
Không tương hợp tha tính.1

1. NGUYÊN LÝ TỔNG THẺ

Ở đây, tất cả hữu vi được thống họp trong uẩn. Tất cả hữu 
lậu được thống hợp trong thủ uẩn. Xứ và giới thống hợp 
toàn thể hết thảy pháp.

Nhưng, theo tổng thể, nên biết:

Thống nhất toàn thể tất cả pháp bởi một uẩn, một xứ, và 
một giới.
Bằng một sắc uẩn, một ý xứ và một pháp giới, nên biết, tất 
cả pháp được thống nhất.2 Sự thống nhất được nói đến 
nhiều nơi là căn cứ theo ý nghĩa đặc biệt.3

1 sarvasamgraha ekena skandhenayatanena ca/ dhãíuna ca 
svabhãvena parabhãvaviyogatahlI \ 8/ Ht. —'W/Ế Ẻ  'ĩầỉỀi^ị 81

° Cđ. I& 8 —t m  È - P i À #
m m m m .
2 Hi nhiếp, ịỀWĩ tổng nhiếp; samgraha: được bao hàm, thâu tóm. 
Vyãkhyã: “ở  đây cái nhỏ được thống nhất cái lớn chứ không phải cái 
lớn được thống nhất bời cái nhỏ. Như sắc là cái lớn, vì nó thốnẹ nhất 
toàn (bao hàm) thể sắc. Căn của mắt là cái nhỏ, vì nó là một phan của
sãc uãn
3 Cđ.: “ ‘nhiếp’ mà Như Lai nói đến nhiều nơi.” Chẳng hạn, Phật nói 
đến bốn nhiếp sự v.v... Xem đoạn sau.



Chương 2: Thiết lập ba khoa 
Thống nhất theo tự tỉnh vì không tương hợp tỉnh.

Duy chỉ thống nhất Theo tự tỉnh chứ không Theo tha tỉnh. 
Vì sao? Vì các pháp luôn luôn tách biệt nhau bởi tha tính.4 
Do đó, không thể nói nó được thống nhất với cái mà nó 
không tưomg họp. Chẳng hạn, căn của mắt duy chỉ được 
thống nhất với sắc uẩn, được thống nhất trong xứ và giơi 
của mắt, trong khổ và tập đế. Vì đấy là tự thể của nó. 
Nhưng nó không được thống nhất với các uẩn khác, xứ và 
giới khác, vì không cùng thể tính với nó.

Thế nhưng, sự thống nhất cũng được nói rằng thống nhất 
cái này bởi cái khác, như một cộng đồng được thống nhất 
bởi bốn nhiếp sự?5 Quả thật có vậy, nhưng những trường 
hợp đó được nói theo ước lệ.6

Quang ký: Hóa địa bộ (Mahisãsaka) cho rằng pháp tương ung với tha 
tính chứ không tương ưng với tự tính. Như, bang giới, định, huệ mà 
nhiếp tám chi Thánh đạo. Cf. Tì-bà-sa 59, tr. 306013: Phần biệt luận 
giả nói các pháp đều được nhiếp bởi tha tmh chứ không phải tự tính. 
Theo họ, như cây gỗ các thứ giư (= nhiếp) cho màn che, bục bẹ khong 
đô, mà chúng không cùng tự tính. Hoặc như huệ căn thong nhất (= 
nhiếp) bốn căn kia, cũng không cùng tự tính.

nhiếp sự; samgraha, các nguyên tắc thống nhất đoàn kết. Cf. 
Trung 9, kinh 40, 41 “Thủ Trưởng giả”. Tham chiếu. Pali, A.iii. 21: 
Thủ Trưởng giả (Hatthaka) băng bốn nhiếp sự mà duy trì sự đoàn kết 
của cộng đổng tại gia. Cf. Ti-ba-sci 59, tr. 306022.
6 títí-g thế tục, sãmketịka. Cđ. ÍPi^.già danh. Nhiếp, theo nghĩa thế 
tục, phân biệt với nhiếp theo thắng nghĩa. 77-bà-sa 59, dẫn trên: Y 
theo ngộn ngữ thê tục, như thế gian nói: “Thế gian nói, khung cửa 
nhiềp cánh cửa; chi sợi nhiêp y phục.” Những từ nhiếp này Skt 
samgraha, được dùng theo nghĩạ đen: tóm giữ, nắm giữ nhiều thứ 
khác nhau vào một chỗ không để rơi rã.
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Thiên thứ nhất

2. CÁ BIỆT
Trong ba xứ: mắt, tai, mũi, mỗi thứ đều có hai, vì sao thể 
của giới không phải là hai mươi môt mũi? Câu hỏi này phi 
lý. Bởi vì,

Đồng một loại, cảnh, thức.
Tuy hai, giới thê một?

ở  đây, đồng một chủng loại, vì cả hai cũng đồng tự thể là 
con mat. Đong một hoạt trường,8 vì cùng chung đối tượng 
là sắc. Đồng một thức, vì cả hai xứ cũng đông là sở y cho 
nhãn thức. Vì vậy, mắt có hai con mà giới chỉ có một. Tai 
và mũi cũng được hiểu như vậy.

Nếu vậy, vì sao sanh hai chỗ làm sở y?

Vì mục đích thẩm mỹ 
Mỗi thứ phát sanh ha i9

Chỉ một giới nhưng mắt các thứ sanh thành hai, vì mục 
đích thẩm mỹ cho thân tướng sở y. Nếu không như thê, 
với một con mắt, một lỗ tai, một lô mũi, thân thê cực kỳ 
xấu xí.
Giải thích này không đúng. Nếu bản lai là như thế, ai nói 
rằng xấu? Vả, như con cú mèo tuy có hai xứ nhưng cỏ gì 
là đẹp? Nếu vậy, vì lý do gì ba căn (mắt, tai và mũi) lại 
phát sanh đôi? Vì để phát sanh thức rõ ràng, trong sáng.

1 jãtigocaravijnanasamanyăd ekadhãtuta /  dvitve ’p i 
caksurãdĩnãm..../19a-d/ Ht. i Ễ— ■■ Cđ. tlílilẵềH

8 ij! cành; gocara, sờ hành cảnh giới: môi trường hoạt động.
9 ảobhãrtham tu dvayodbhavahii 19d/ Ht. —-•
Cđ. M t i i i r . .
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Chương 2: Thiết lập ba khoa 

Theo kinh nghiệm thế gian, nhắm một con mắt thì thấy sắc 
các thứ không được rõ. Cho nên, mỗi căn đều phát sanh 
hai xứ .10

Đã nói xong sự thống nhất bởi uẩn, xứ, giới.

II. TỎNG LUẬN BA KHOA 

1. Ý NGHĨA UẨN-XỨ-GIỚI

Tuy nhiên, điều cần phải nói ở đây là, nghĩa của uẩn, xứ 
và giới là gì?

ù Uẩn

Tụ, sanh môn, chủng tộc 
Là nghĩa uẩn, xứ, giới.11

Tụ hòa họp của các pháp hữu vi, đó là nghĩa của uẩn. Như 
Khế kinh nói: “Những gì là sắc, hoặc quá khứ, hoặc vị lai, 
hoăc hiện tại, hoặc trong, hoặc ngoài, hoặc thô, hoặc vi tế, 
hoặc thấp kém, hoặc vi diệu, hoặc xa, hoặc gần, tất cả 
được họp lại làm một tụ, và gọi đó là sắc uẩn.” 12 Điều đó 
chứng minh rằng, theo như trong Kinh đó, uẩn có nghĩa là 
t ụ ' 3

10 Đoạn văn trên đây có trong hai bản Hán, Ht. và Cđ., nhưng không 
có trong bản Sanskrit và Tây tạng hiện hành. Thuận chánh lý 3, tr. 
343b8 chấp nhận cả hai giải thích: thâm mỹ và công dụng.
11 rãắyãyadvãragotrãrthãh skandhãyatanadhãtavahllữabl Ht.
m m  Cđ. S 5 3 m tẾ ii
12 Cf. Tạp 2, kinh số 58, ừ. 15a7. Tham chiếu Pãli, s.iii., tr. 105: yam 
kinci bhikkhu rũpam atĩtãnãgatapaccuppannam ajjhattam vã 
bahiddhã vã oịãỉikam vã sukhumam vã hĩnam vã panĩtam vã vam dũre 
santike vă ...
13 xã; rãẳi, đống, tụ, tích tụ. Cf. Ti-bà-sa 74, tr. 383cl6: “Uẩn có nghĩa
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Trong đó, sắc quá khứ là cái đã bị hủy diệt bởi vô thường 
tính. Vị lai là cái chưa sinh. Hiện tại là cái đã sanh mà 
chưa diệt. Cái bên trong là cái thuộc chuỗi tương tục tự 
thân.14 Khác với đây là ngoài. Hoặc tùy theo xứ mà nói.15 
Thô, là cái có đối kháng. 16Vi tế là cái không đối kháng. 
Hoặc do đối chiếu17 mà xác định.

Nếu thế, nếu do đối chiếu, thỉ thô và tế bất thành? Nạn vấn 
này bất thành. Vì có sự khác biệt về cái được đối chiếu.18 
Khi do đối chiếu với cái kia mà nó là thô, thì khi ấy không 
phải là vi tể. Khi do đối chiếu với cái kia mà nó là vi tế, thì 
khi ấy nó không phải là thô. Như cha và con.19

Cái thấp kém, là cái ô nhiễm, như khổ đế và tập đế.20 Vi 
diệu, là cái không ô nhiễm. Xa, là cái thuộc quá khứ.21 
Gân, là cái thuộc hiện tại.22

Thiên thứ nhất

là tụ Ig, là hiệp -ê", là tích íft, là lược l£ .”
14 svãsãmtãnika, dòng chảy liên tục của sanh mệnh cá biệt. Ht.-.ẼaM' 
tự thân, tự tương tục. Trong định nghĩa, theo ngữ nguyên 
Sanskrit, adhyãtmỉka, do adhi+ãtma: bên trong là cái thuộc về ta. Cf., 
Tập dị môn 11, ừ. 412a29: “Nội sắc là gì? sắc ở nơi tương tục (thân) 
này, đã sờ đăc mà chưa mât. Ngoại săc là gì? Săc ờ nơi tương tục 
(thân) này, vốn chưa sở đắc, hoặc đã mất; hoặc ở nơi tương tục khác; 
hoặc thuộc phi hữu tình.”
15 Cđ.: “Hoặc tùy theo xứ (ãyatana) mà xác định trong và ngoài.”
16 hữu đối; sapratigha. Cđ. hữu ngại.
17 tương đãi; ãpeksikã.

sờ đãi; apeksa.
19 Vyãkhyă, ừ. 58: Thí dụ, Yạịnadatta là con trai của Devadatta. 
Visnumitra là con trai của Yajiĩadatta. Đối chiếu với Visnumitra thì 
Yạịnadatta là cha. Nhưng đối với Devadatta thì y là con.
20 Chi tiết này chi có trong Ht.; không có trong bản Skt. và Cđ. 
Vyãkhyã: hĩnam klistam, sadbhis tyaktam, hạ liệt là cái bị nhiễm ô, cái 
mà trí già vứt bỏ.
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Chương 2: Thiết lập ba khoa 

Cũng vậy, cho đến thức uẩn. Tuy nhiên, có điểm đặc biệt 
này. Thô, là y chỉ năm căn.23 Tế là thức y chỉ ý căn. Hoặc, 
theo các nhà Tì-bà-sa, tùy theo địa giới.2

Đại đức Pháp Cứu25 nói: “Sắc thô là cái được tiếp nhận 
bởi năm căn. Ngoài ra là vi tế. Thấp kém, là cái không 
thích ý. Vi diệu là cái thích ý. Xa, là ở vị trí không được 
thấy. Gần là ở vị trí được thấy. Nhưng cái quá khư, v.v. 
đã được nêu rõ bởi danh từ của chúng.26

Thọ, V .V., nên biết, cũng như vậy. Tuy nhiên, xa hay gần là 
tùy thuộc sờ y của chúng.27 Thô và tế cũng như trên.”

ii. Xứ

Cửa sanh xuât28 của tâm và tâm sở, là nghĩa của xứ. Theo 
ngữ nguyên, xứ là cái làm gia tăng sự sanh xuất của tâm

21 Vyãkhyã: Vì dòng tựong tục bị đứt mà không tái hiện.
22 Vyãkhyã: Vì dòng tương tục tụ hội.
23 Vyăkhyã: Chì bốn uẩn còn lại, thọ v.v...

Địa, chi chúi địa. Vyãkhyã: Như thọ thuộc dục giới là thô, thọ sơ 
thiền là tế.
25 Bản Phạn chi nói Bhadanta (Đại đức) mà không định rõ
danh hiệu. Cđ.: “Có vị Đại đức.” Vyãkhyã: “Bhadanta, là vị
Thượng tọa (sthavira), một vị thuộc Kinh lượng bộ (kaẳcit 
sautrãntikah, tan nãmã vã). Bhagavadvisésa nói vị Thượng tọa này là 
Dharmatrãta. Thế nhưng, Dharmatrãta là vị chủ trương thuyết quá khứ 
và vị lai thực hữu nên không phải là vị Kinh lượng bộ. Do đó, đây là 
một vị tôn giả khác với Bhadánta Dharmatrãta.” Ổứỡ íớ488cl5: “Vị 
luận sư này không công nhận có sắc vô đối.”

Vyãkhyã: Giải thích khác đi như Tì-bà-sa là sai lầm.
27 Vyãkhyã: Những thứ này, vì là phi chất thể, không có phương vị 
nên xa hay gân được xác định tùy theo sờ y của chúng.
2g±P^ sanh môn; ãyađvãra. Cđ. lai môn. Cf. n-bà-sa 73 tr. 
379al2, nêu 10 định nghĩa của xứ: ^JĨM sỀÊLmẼ:J ềỆ ííấ ^ .Ì ĩỆ ề íề  
S!ỗílílSiĩllÉ/iỀíl/,/íĩlÌl}èjÉi Ể3 IS/^iiÍEjỊẩlÌlí8£ũ sanh môn, sanh
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Thiên thứ nhất
và tâm SỞ.29 Nghĩa là, nó làm phát sanh tác dụng của tâm 
và tâm sở.30

iii. Giới
Nghĩa của giới là tộc họ của pháp.31 Cũng như ở một chỗ 
trong núi có nhiều họ của săt, đông, vàng, bạc các thứ, 
được nói là có nhiều giới; cũng vậy, trong một sở y hay 
trong chuỗi tương tục có mười tám giông tộc họ của các 
pháp được gọi là mười tám giới.

Ở đây, chủng tộc được hiểu là mỏ khoáng.32

Thế thì, con mắt các thứ là mỏ khoáng của cái gì? Của 
chủng loại cá biệt của nó. Vì là đông loại nhân. Nêu vạy,

lộ tàng (kho), thương (lẫm), kinh (sợi), sát (giết), điền (ruộng), trì 
(ao), lưu (chay), hải (biển), bạch (trắng), tịnh (sạch) sanh môn, như 
thành ấp trong đó vật được sản sinh... kho tàng, tích lũy bảo vật; kho 
lẫm, tích lũy thóc gạo...
29 Vyãkhyã: cittacaitãnãm ăyam utpatíim tanvantity ãyatanani, 
“Nhưng gì khuếch trương sự xuất hiện, hay sanh khởi, của tâm và tâm 
sờ đó là xứ.” Theo đây, ãyatana, do động từ phức hợp: ãya+tanoti, 
trỏng đó ãya (sự hiện đến) = utpatti (sự sanh khởi); tanoti < tan. dàn 
trải, khuếch trương.
30 vistrnvantĩty arthah “nghĩa là, chóng khuêch trương”.
31 M M  chùng tộc; gotra, nghĩa đen: chuồng bò; nghĩa rộng: dòng họ. 
Cđ rỉ-bà-sa 71 ừ. 367c22): í i

- i Ì H Ì Ễ ỉ m ở Các định nghĩa 
của giới' chủng tộc, phân đoạn, bộ phạn, phien manh, dị tương, khong 
tương tợ, phân tề.
32 sanh bản; ãkarã. Cđ. biệt (tộc) nghĩa là bàn.” 
Vyãkhyã: ãkară iti prakríam, ãkara (mỏ khoáng chất), là sản vật 
nguyên thủy (prakrti: nguyên sanh chất). _ ,
33 sabhãgaitetu. Vyãkhya: Mắt sanh khởi trước làm nguyên nhân đông 
loại cho mắt sanh khời tiếp theo sau. Xem phẩm Căn, tụng ii.52.
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vô vi không thể là giới.34 Nhưng, nó là mỏ khoáng của tâm 
và tâm sở.

Theo thuyết khác, từ “giới” hàm nghĩa chủng loại.35 
Chủng loại của mười tám pháp; chúng có tự thể riêng biệt, 
nên có mười tám giới.36

IV . Phê phán định nghĩa

a. Uẩn giả hữu

Nếu uẩn có nghĩa là tụ, uẩn phải được quan niệm là giả 
hữu,37 vì là tập họp của nhiều vật thể bất nhất; như một tụ, 
một con người?38

Nạn vấn này không đúng. Vì một cực vi của vật thể39 cũng 
là uẩn.

34 Vyãkhyã, nt.: Vì vô vi không phài là đồng loại nhân.
35 WM.',jãti, hàm nghĩa huyết thống di truyền
36 Vyãkhyã: Y hai duyên mà thức phát sinh. Tất cả 18 giới đều là sở 
duyên duyên ịâỉambana) và tăng thượng duyên ịadhipati) cho thức 
cùng với các tương ưnạ của nó. Vì vậy, giới được hiểu là “hầm mỏ”. 
Do bởi động từ ã-kr: dồn lại, hợp thành, ãkara (hầm mỏ) có nghĩa là 
nguồn gốc phát sinh.
37 giả hữu; prạịnaptisat. Cđ. Quan điểm Tì-bà-sa nói 
uẩn, xứ, giới có tự thể thực hữu. Kinh bộ cho rằng uẩn và xứ là giả, 
chi có giới là thực hữu. Luận chù quan niệm chì uẩn là giả; xứ và giới 
đều thực.
38 ỷũMỳũĩẴ như tụ, như ngã; rãỉipudgalavat. Cđ. ỷn5S.RÀ như tụ 
cập nhân. Vyãkhyã: dhãnyarãsivat, pudgalava vã, “như một đống 
thóc, hay như một con người.”
39 dravyaparamănu, phần tử cực vi tế của vật thế, được hiểu như một 
phân tử vật chất; phân biệt với cực vi của sắc (rũparamãnu) ià các đại 
chủng thường được hiểu như ià nguyên từ của vật chất. Xem phẩm 
“Căn” tụng ii.l.
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Nếu vậy, ở đây không thể nói “uẩn nghĩa là tụ.” Bời vì 
một vật thể đơn nhất không có tính chất là một tụ.

Thuyết khác nói: uẩn  là cái mang gánh nặng việc phải làm. 
Do đó, ở đời người ta gọi cái vai là uẩn, vì nó tụ các vật 
lại.40

Hoặc nó có nghĩa là cái khả phân.41 Như có câu nói: “Ông 
trả tôi ba uẩn, tôi sẽ cho ông.”42

Cả hai thuyết này43 đều mâu thuẫn với Kinh. Vì Kinh nói, 
chính nghĩa của tụ là nghĩa của uẩn, rằng: “Những gì là 
săc, hoặc quá khứ, hoặc vị lai, hoặc hiện tại v.v...” Nêu 
cho ràng, trong đó tất cả sắc quá khử v.v... này, từng thật 
vật riêng biệt được nói là uẩn; hiểu như vậy là phi lý. Vì

Thiên thứ nhất

40 Câu này không có trong bàn Skt. và Cđ. Có lẽ Ht. thêm vào để giãi 
thích. Trong Sanskrit, skandha cũng có nghĩa là cái vai. Vyãkhya: một 
bộ phận của thân thể mà người đời gọi là skandha: uẩn = vai. Ti-bà-sa 
79, ừ. 407c9: chúng sanh 
mang gánh nặng của uẩn mà đi qua những lối hiểm nghèo của sanh từ. 
Cf. Tạp 3, Đại 2, ừ. 19a: TỈM mi® ? H E ễ P ế  cái gì là gánh nặng? 
Đó là năm thủ uẩn. Tham chiếu Pãli, s.iii, tr. 25ff: katamo bhikkhave 
bhãro? pancupãdãnakkhandhă tissa vacanĩyam.
41 khả phân đoạn; praccheda: nhát cắt, mảnh cắt; một bộ phận. 
Cđ.: phân phần ỷỳỷỳ. Vyãkhyã: pracchedãrtho vã avadhyarthah, cái 
khả phân, là cái có hạn lượng, có giới hạn, hạn kỳ. Chính lý 3, ừ. 
344al3 “Các pháp hữu vi đều có ba phần đoạn là quá khử, vị lai, hiện 
tại.”
42 Skt. tribhih skandhakair deyam dăsyãma: “Tôi sẽ cho ông tặng vật 
bằng ba skandha (phần?). Cđ.:$c0Ẽệậ (Hì) —Ẹề$l ngã ưng chuyển 
(thâu) tam ấm vật “Tôi cần chuyển (mượn) ba vật ấm (?)”Quang ký 
(29bl 3): “Thế gian, khi cho mượn tiền của, đều giao ước người mượn 
phải trả đù trong ba lần, cho nên nói như vậy.”
43 Uẩn được giải thích là (a) manậ gánh nặng Ợcãryabhãrodvahana), 
và (b) bộ phận, phần được chia cắt (praccheda).
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Kinh nói rằng, “Tất cả cái này được tóm lược44 thành một 
tụ đem nhất.” Vì vậy, cũng như tụ, các uẩn tất nhiên là giả 
hữu.

b. Xứ thực hữu

Neu vậy, các xứ có sắc cũng được quan niệm là giả hữu,45 
vì là cửa xuất hiện do nhiều cực vi họp thành con mắt các 
thứ?

Không phải vậy. Vì từng cực vi một là tác nhân của toàn 
thê. Nêu không, do sự cộng đông họp tác của căn với cảnh 
đê phát sanh thức, chúng không thể là một xứ riêng biệt, 
như vậy sẽ không có mười hai xứ riêng biệt.

Nhưng các nhà Tì-bà-sa46 nói rằng, khi một vị A-tì-đạt-ma 
quan niệm uân là giả, vị ây nói cực vi là bộ phận của một 
giới, một xứ, một uẩn. Khi không quan niệm là giả, vị ấy 
nói, cực vi là một giới, một xứ, một uẩn. Thật vậy, ở nơi 
một phân mà giả thiêt là toàn phần. Như nơi một phần cái 
áo bị cháy mà nói là cái áo cháy.

44 ekadhyam abhisamksipya. Quang kỷ: “Kinh nói lược tụ, đâu có thể 
tùng cái một riêng biệt cũng được gọi là uẩn. Cho nên, như tu, uẩn là 
giả hữu.”
43 Quan điểm của Luận chủ: uẩn và giới giả hữu, xứ thực hữu, do đó 
đây giả thiết Kinh bộ nạn vấn Luận chủ. Kinh bộ chù trương giới xứ 
thực hữu.

Cf. Ti-bà-sa 74, tr. 384al8: “Nếu liên hệ đến giả uẩn thì nên nói 
răng cực vi là một phân nhỏ cùa một giới, một xứ, một uấn. Nếu 
không liên hệ đên giả uân thì nên nội cực vi là một uẩn, một xứ, một 
giới. Như một người từ đống thóc lấy ra một hạt, người khác hỏi:
‘Ọng lấỵ bao nhiêu hạt?’ Người ấy nếu quan hệ đến đống thóc thì sẽ 
nói TÔI lây một hạt tìióc từ đông thóc.” Nếu không quan hệ đến đống 
thóc thì sẽ nói, ‘Tôi lấy thóc.
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2 jv ỉụ c  IHCH THIÉT LẬP

i. Tổng lập ba khoa
Vì sao Đức Thế Tôn đối với cảnh sờ tri thuyết pháp bằng 
ba khoa uẩn, xử, giới này?

Ngu, căn, sở thích, đều có ba,
Nên thuyết ba khoa uân xứ giới.41

Vì những hữu tình cần được giáo hóa có ba hạng, cho nên 
Thể Tôn vì chúng mà nói ba khoa uẩn, xứ, giới. Theo 
truyền thuyết,48 cỏ ba hình thái ngu si của các chúng sinh. 
Một số ngu mê về tâm và tâm sở, chấp toàn khối là tự ngã. 
Một số ngu mê sắc.49 Một sổ khác ngu mê cả săc và tâm.

Căn tính cũng có ba. Căn sắc bén, căn trung bình và căn 
chậm lụt.
Sở thích cũng có ba: Thích sự trình bày tóm lược; thích 
trung bình, và thích trình bày diễn rộng.

Theo thứ tự đó, Thế Tôn thuyết pháp bằng uẩn, xứ và giới, 

lí. Thành phần của uẩn
Lại nữa, tại sao các tâm sở được đặt trong một hành uân; 
nhưng thọ và tưởng được đặt thành uẩn riêng biệt?

Vì là gốc đấu tranh,

47 mohendriyarucitraidhãt tisrah skandhadidesanãhỉ/20cd/ Ht. HtEtl
= & I ă s í n ẽ .  Cđ m u m  k t ó  m m À # .
48 Cf. TÌ-bà-sa 71, tr. 366c26. . . .
49 Vyãkhyã, ữ. 62, cũng như mê tâm và tâm sở, ờ đây mê săc, châp
toàn khối là tự ngã. ,
50 Ti-bà-sa 74 ừ. 385a7: Ý nghĩa Phật nói thọ, tường thành hai uân
riêng biệt.
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Vì là nhân sanh tử,
Vì lý do thứ tự;
Từ các pháp tâm sở,
Thọ, tưởng đặt uẩn riêng?1

1. Có hai gốc rễ của sự đấu tranh:32 Đam mê dục và tham 
chấp kiến. Theo thứ tự, thọ và tưởng là nguyên động lực 
của chúng.53 Thật vậy, do sự chi phôi bởi vị ngọt của cảm 
thọ, chúng ôm chặt những tham dục; và do tưởng điên đảo, 
chúng bám chặt lấy các quan điểm.

2. Cả hai cũng là nguyên nhân dẫn đầu của sanh tử. Thật 
vậy, do tham chấp cảm thọ, và do quan điểm điên đảo mà 
nó luân chuyển sanh tử.

3. Nguyên do cho thứ tự của các uẩn sẽ được giải thích sau. 
ở  đây, cũng do nguyên nhân thứ tự này, nên biết, thọ và 
tưởng được lập thành uẩn riêng biệt. Chúng ta sẽ khảo sát 
thứ tự này trong đoạn sau.54

ỉW. Vô vi và uẩn

Nhưng, ở đây, tại sao pháp vô vi được đề cập trong giới và 
xứ, mà không trong uẩn?

Chương 2: Thiết lập ba khoa

51 vivădamũlasamsarahetutvat kramakaranat/ caittebhyo 
vedanãsanýheprthakskanclhau niveẩitaulllỉl Ht. oặlíx^.ỷES S .ZXM  
mtềc m ‘ù f é ầ  Cđ. ụ u Ẽ i ỉ t m  Ì L Ĩ m ủ m . ‘ù ỉ ẻ ị

52 o#ÍS tránh căn; vivãdamũla. ý\ặụ~Ạ sáu tránh căn; xem Trung 52 
(TI tr.753c9); Tập dị 15, tr.431. Tham chiếu Păli, Sangĩti-suttanta, 
D.iii., tì-. 246: cha vivădamũlăni.
53 Cf Ti-bà-sa 74, tr. 385a27: Thọ làm phát sanh gốc rễ tranh chấp về 
ái; tường làm phát sanh gốc rễ tranh chấp về kiến.
54 Ba trường họp: thô, nhiễm và khí sẽ nói sau.
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Uẩn không gồm vô vi.
Vì nghĩa không phù hợpj/22ab/55

1. Ba pháp vô vi không được kể trong các uẩn như sắc các 
thứ, vì nó không tương ứng với ý nghĩa của sắc v.v. thì 
không làm sao có thể an lập vô vi trong các uẩn ấy. Vì thể 
của nó không phải là sắc, cho đến, cũng không phải là 
thức.56

2. Cũng không thể nói đến uẩn thứ sáu.57 Bởi đâu? Vì ý 
nghĩa không tương họp. Vì, “uẩn nghĩa là tích tụ,” như đã 
nói; vô vi không thể được phân tích thành quá khứ, V .V., 

như sắc các thứ, để rồi tổng lược tất cả thành một “vô vi 
uân.

3. Nói thủ uẩn, là vì mục đích nêu rõ cơ sờ của ô nhiễm. 
Nói uẩn, là để nêu rõ cơ sờ của ô nhiễm và thanh tịnh. Cả 
hai điều này đều không có ý nghĩa tương hợp với vô vi; do 
đó, vô vi không thể được an lập trong đó.

4. Thuyết khác nói, cái ghè vỡ không còn là cái ghè. Cũng 
vậy, uẩn đã diệt không thể là uẩn.5 Theo đó, giới và xứ 
cũng được chứng minh như vậy.59

Thiên thứ nhất

55 skandhesv asamskrtam noktam, arthãyogãt.../22ab/ Ht.

56 Cf. Ti-bà-sa 74, ừ. 385bl6: mười điểm không tương ứng: uẩn tích 
tụ, vô vi không tích tụ; vô vi là nơi mà uẩn cứu cánh đã diệt; hữu vi là 
pháp sanh diệt...

Cf. Ti-bà-sa 74, ừ. 385c2: cũng được nói là lý do trong uân không 
đề cập vô vi.
58 Cf. Ti-bà-sa 74, tr. 385Ò17: “Vô vi là chỗ cứu cánh diệt cùa uân nên 
không thể lập làm uẩn.”Xem cht. 274 trên.
59 Vyãkhyã: Nếu ghè vỡ không còn là ghè; uẩn diệt không thể là uấn; 
cũng vậy, xứ diệt không thể là xứ; giới diệt không thể là giới. Như thế, 
vô vi không thể được an lập trong pháp giới và pháp xứ. Chính lý 3, tr.
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Đã nói xong các hình thái của uẩnỗ Nay sẽ nói thứ tự.

iv. Thứ tự  của uẩn

Thứ tự được lập tùy theo nghĩa:
Thô, nhiễm, khỉ, V.V., và giới biệt.1122cd/60

1. Sắc, vì có tính đối kháng, nên nó thô hơn cả trong các 
uẩn. Trong các uẩn phi sắc, thọ có biểu hiện thô. Như 
người đời nói: “Tay, chân tôi đau.” 61

Trong hai uẩn sau tưởng thô hơn, vì ấn tượng về nam hay 
nữ dễ được nhận biết hơn.

Hành thô hơn thức, vì các hành như tham, sân v.v... dễ 
được nhận biết hơn.

Thức vi tế nhất. Vì nó nắm bắt tổng thể đối tượng nên khó 
nhận ra.

Như vậy, thứ tự được thiết lập, tùy theo cái nào thô hom 
được nói trước.

2. Trong vòng luân chuyển vô thủy, nam và nữ yêu thích 
nhau bởi sắc; rồi chúng đắm đuối vị ngọt của cảm thọ. Do

345al2, biện minh quan điểm của Ti-bà-sa (xem cht. 274): “Chúng 
sanh chấp ngã trong toàn bộ uẩn môn. Khi nhập vô dư vị, các uẩn tức 
thời đình chi. Xứ và giới thỉ không như vậy... Nơi nào hoàn toàn 
không có tướng của uẩn, nơi đó được nói là uẩn đình chì. Nơi ba vô vi, 
hoàn toàn không có nghĩa tích tụ nên có thể nó là uẩn đình chi. Nhưng 
không phải rằng ờ đó không có ý nghĩa chủng tộc và sanh môn.”
60... kramah punah/ yathaudãrikasamkleẳabhậịanãdyarthadhãtutah 
//22b-d/ Ht. Cđ; á ^ r n b m  m m m m -
61 Cf. Ti-bà-sa 74, tr. 384c2: bốn uẩn phi sắc không chiều kích cũng 
không hình chất, căn cứ vào đâu để nói thộ hay tế? Bốn uẩn phi sắc 
tuy không hình chất nhưng y theo hành tướng mà phân biệt thô và tế. 
Giải thích như thí dụ được dẫn.
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Sự đắm đuối này mà có tưởng điên đảo. Tưởng điên đảo ấy 
do bởi những phiền não. Phiền não do bởi tâm nhiễm ô. 
Đó là thứ tự tùy theo sự nhiễm ô.

3. Hoặc sắc ví như chén bát, thọ như thức ăn, tưởng như 
gia vị, hành như đầu bếp, và thức như là thực khách. Như 
vậy, tùy theo khí cụ, tức chén bát, các thử mà lập thứ tự.62

4. Hoặc tùy theo giới. Dục giới được đặc trưng bởi sắc như 
là phẩm chất của dục. Các tĩnh lự trong sắc giới được đặc 
trưng bởi cảm thọ như thắng hỷ và các thứ63 Ba vô sắc đặc 
trưng bởi tưởng, nắm bắt yếu tính hư không các thứ.64 
Hữu đảnh65 đặc trưng duy nhất bởi hành.66

Thiên thứ nhất

62 bhậịanãđyarthena vã, từ ãdi (Hán: Sậ đăng) trong tụng văn bao 
gồm: 1. bhặịãna, khí cụ tức chén bát; 2. bhọịana, thức ăn, 3. 
vyapyana, gia vị, 4. kartr, đầu bếp, 5. bhokír, người ăn. số luận 
(Samkhyã) cũng có thí dụ tương tự để chứng minh thuyết chuyển biến 
ịparinãmavãda); cf. Kim thai thập luận, T54 tr. 1249b.

Ht. thêm; câu này không có trong bản Sanskrit và Cđ. Vyãkhyã: sơ 
thiền được đặc trung bời hai căn hỷ và lạc (saumanasyasukhertdriya- 
prơbhãvitamy, nhị thiền được đặc trưng bời hỷ căn 
(ễsaumanasyendriya-prabhãvitam); tam thiền được đặc trung bởi lạc 
căn (sukhendriya-prabhãvitam); tứ thiền được đặc trưng bởi xả căn 
và niệm thanh tịnh (ụpeksendriyaparisuddhiprabhãvitam).
64 Ht. thêm; chi tiết giải thích này không có trong bản Sanskrit và Cđ 
Ba vô sắc, vì đã trừ phi tưởng phi phi tưởng xứ. Vyãkhyã: a. không vô 
biên xứ được đặc trưng bời tường về hư không (ãkăẳasamịnã- 
prabhãvilam), b. thức vô biên xứ được đặc ừưng bởi tường về thức 
(vịịnãnasamịnã-prabhãvitam), c. vô sờ hữu xứ được đặc trưng bởi 
tường về vô sớ hữu (ãkincanyasamỳnã-prabhãvitam).
65 Ht. H§— đệ nhất hữu; bhavãgra. Cđ. ậỉĩỀ  hữu đảnh. Cao nhất 
trong các hữu, tức phi tưởng phi phi tường xứ.
66 Ht. đặc trưng bởi tư. Skt. samskãramãtraprabhãvitam. 
Vyãkhyã: ở đây, do tư (cetanã), tuổi thọ được kéo dài tám mươi nghìn 
kiếp.
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Các Uẩn này là những cứ điểm của thức.67 Nói rằng thức 
an trú trong bốn uẩn này là nêu rõ ý nghĩa thứ tự các uẩn 
cũng như hạt giống trong đồng ruộng.68

Như vậy, có năm uẩn, không ít hơn cũng không nhiều hơn. 
Và chính bởi nguyên do thứ tự đó, mà thọ và tưởng lập 
thành các uẩn riêng biệt với hành. Chúng thô hơn; và là 
nguyên nhân tuần tự sanh ô nhiễm. Chúng như là thức ăn 
và gia vị. Và chúng là đặc trưng của hai giới.

V. Thứ tự của các xứ và các giới

Nay cần nói đến thứ tự của sáu giới và xứ, như mắt các 
thứ. Trong các xứ và giới, trước hết nên nói thứ tự của sáu 
căn. Tùy theo chúng mà sắp thứ tự của cảnh và thức tương 
ứng.

Năm kể trước, vì cảnh hiện tại.
Bổn tiếp theo, cảnh duy sở tạo.
Ngoài ra, theo dụng xa, và nhanh.
Hoặc thứ tự tùy theo vị tr í69

1. Năm căn, bắt đầu là mắt, được kể trước, vì chúng có đối 
tượng hiện tại. Nhưng đối tượng của ý thì bất định: trong

Chương 2: Thiết lập ba khoa

67 HHì thức trụ, vịịnãnasthiti. Bốn thức trú, xem Tập dị 8, tr. 400cl 6. 
Tham chiếu Pali, Saiigĩti-suttanta, D.iii. tr. 228: catasso 
vinnãnatthitiyo. Vyãkhyã: Dục giới thức trụ sắc; bốn tĩnh lự thức trụ 
thọ; vô sắc thức trụ tưởnẹ. Vì vậy, thức được kể sau cùng.
68 Thức như hạt giống, bổn uẩn như đồng ruộng.
69 prãk panca vãrttamãnãrthyãt bhautikãrthyãccatustayíim/  
dũrăảutaravrttyã 'nyat yathãsthãnam kramo ’tha vãl/231 Ht. MĩL^ỷI 
n< m  m m m m m  ế m m m m  Cđ. ĩt íf f i ĩ!J S &  m ẩ
mấ fèiả m m  mmm-xm.
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ba thời và vô vi, có khi chỉ nắm bắt một, có khi hai, hoặc 
ba hoặc bốn.70

2. Nói bốn cảnh duy sở tạo, là đoạn trên tiếp xuống đây: 
trong năm căn, bốn được kể trước vì có đối tượng là sở tạo. 
Nhưng đôi tượng của thân thì bất định, có khi là đại chủng; 
có khi là sở tạo; có khi là cả hai.71

3. Lại nữa, trong số các căn còn lại, tức bốn căn đầu, tùy 
theo sự thích họp, căn nào có tầm hoạt động xa hơn và 
nhanh hơn được kể tnrớc. Mắt và tai có đối tượng xa hom, 
nên hai căn này được kể ừước. Trong hai căn này, mắt có 
tầm hoạt động xa hơn. Vì tuy đã thấy con sông từ xa 
nhưng không nghe tiếng của nó. Vì vậy, mắt được kể 
trước. Cả mũi và lưỡi đều không có tầm hoạt động xa. 
Trong đó, vì vận tôc nhanh hơn nên mũi được kê trước. 
Khi lưỡi chưa tiếp xúc với thực phẩm mà hương đã được 
tiếp thu.

4. Hoặc, tùy theo vị trí cao thấp khác nhau của các căn 
trong thân thể mà lập thứ tự. Hai con mắt chiếm vị trí cao 
nhật. Dưới nó là tai. Dưới đó nữa là mũi. Dưới nữa là lưỡi. 
Phần lớn thân căn ờ dưới hết. Ý không có định vị, mà y cứ 
các căn trên. Đó là thứ tự theo vị trí.

Thiên thứ nhất

70 Skt. kihcid varttamãnavisayam, kihcidyãvat tryadhvãnadhva- 
visayam/ hoặc có khi đôi tượng là hiện tại, chung với năm căn trước; 
hoặc có khi đôi tượng là quá khử, hay vị lai; hoặc có khi cả ba thời, 
như “hêt thảy pháp đều vô ngã”; hoặc khi đối tượng là phi thời, tức 
pháp vô vi. Ht. nói: một, hai, ba, bốn, nghĩa là trong bốn loại đối 
tượng, hoặc năm băt từng loại một, hoặc hai hoặc ba hoặc cả bốn cùng 
lúc.
71 Bốn xúc với các đặc tính của đất, nước, lửa, gió thuộc xúc đại 
chùng; 7 xúc còn lại thuộc sờ tạo, tức sắc phái sanh của đại chùng.
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vi. Khái niệm sắc xứ  và pháp xứ

Lại nữa, tại sao trong mười xứ, được bao gồm trong sắc 
uân, riêng một xứ được nói là sắc xứ?72 Và trong tất cả tự 
thê của pháp, riêng một xứ được nói là pháp xứ?

Vì hạn định, ưu thể,
Hàm nhiều pháp cả biệt:
Một xứ gọi là sắc,
Và một gọi pháp xứ.14

1. Thế nào là vì mục đích hạn định? Để chỉ rõ sự sai biệt 
của đối tượng và chủ thể nhận thức,75 nên căn cứ theo cá 
thể chứ không theo tổng thể mà trong sắc uẩn lập ra thành 
mười xứ.

Những gì mà tự thể là sắc nhưng không gọi tên là mắt,76 
được phân biệt với các thứ sắc khác như mắt chẳng hạn, 
chúng được gọi tên là săc xứ. Tuy là danh từ tổng xưng 
nhưng nó cũng được dùng như biệt danh.

Chương 2: Thiết lập ba khoa

72 Cf. Tì-bà-sa 73, tr. 397c3: Năm căn, năm cảnh và một phần pháp xứ, 
đều là sắc (uẩn), nhưng chi một xứ được gọi là sắc xứ.
73 Cf. Ti-bà-sa 73, ử. 380a24: Tự thể của cả 12 xứ đều là pháp, nhưng 
một xứ được đặc biệt gọi là pháp xứ.
74 viắesanãrtham prâdhãnyãd bahudharmãgrasamgrahãt/ ekam 
ãyatanam rũpam ekam dharmãkhyam ucyatelllAI Ht. M  
à % ± ấ  Cđ. m B $ L  n ĩ m m .

75 cảnh hữu cảnh tánh; Skt. viạaya: cảnh hay đối tượng nhận 
thức; visayin : hữu cảnh, cái sờ hữu cánh hay chủ thể nhận thức. Cđ.: 
trần j§|, căn f[|.
76 Ht. “không có tường và danh sai biệt gọi là sắc các thứ.”
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Hoặc do điểm nổi bật trong các sắc nên sắc xứ là tên gọi 
chung. Thật vậy, do tính chất khả khánẹ,77 nó bị băng hoại 
khi được xúc chạm bởi sự xúc chạm băng tay. Và do tính 
chất khả hiển thị,78 nghĩa là có thể được chỉ điêm “Nó ở 
đây; nó ở kia.”79 Vả, thế gian cũng công nhận cái này, chứ 
không phải những cái khác, là săc.80

2. Do mục đích phân biệt sai khác mà một xứ, chứ không 
phải tất cả, được gọi là pháp xứ. Cũng như săc vậy.

Và lại nữa, ở đây nó bao hàm nhiều pháp, như thọ các thứ, 
do đó nó được gọi bằng một tên chung với từ “pháp”.

Nói là tối thượng,81 vì trong đây, chứ không phải nơi khác, 
bao hàm cả pháp Niết-bàn.

3. Thuyết khác82 nói, do tính cách thô hiển với hai mươi 
hình thái, và do là hoạt trường của ba loại mắt: mắt thịt, 
mắt trời và mắt tuệ, nó được gọi là sắc xứ.83

VÍẾĨ. Khái niệm pháp uẩn
Các từ biểu thị uẩn, xứ, giới khác cũng được tìm thấy 
trong các Kinh. Nên hiểu là chúng được bao hàm trong 
uẩn, xứ, giới ở đây, hay nên nói là không?

Thiên thứ nhất

77 'Ề §ứ hữu đối, sapratighatva; c.đ. hữu ngại.
78 sanidarảana, hữu kiến.
79 Ht.: “Vì dễ chi điểm, và có tợ ảnh.”
80 Ti-bà-sa 73, tr. 379c27: “Nếu xứ nào có đù hình sắc và hiển sắc thì 
được lập làm sắc xử.”
81 ^0 JÍ/Ế tăng thượng pháp; agra-dharma\ Cđ. tối thắng 
pháp.

Bảo sớ, tr.492a3: Đây là giải thích của Tạp tăm luận. Cf. Tạp A-tì- 
ăàm tâm luận 1, tr. 873a29.
83 Ht. thêm: “Trong pháp xứ, vì có tên gọi các pháp, trí vê các pháp, 
nên độc nhất nó được gọi là pháp.”
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Chương 2: Thiết lập ba khoa 

Chúng được bao hàm ở đây, tùy theo ý nghĩa thích hợp. 
Vậy, ở đây hãy nói về danh và tưởng của các uẩn khác 
được bao hàm trong đây.

Pháp uẩn Mâu-ni thuyết,
Con sổ tám mươi nghìn 
Tùy chúng ngữ hay danh,
Hàm trong sắc hay hành?4

Với những ai cho rằng bản thể của Phật ngôn là ngữ âm,85 
thì với những vị ấy chúng được bao hàm trong sắc uẩn. 
Với những vị mà bản thể là danh,86 với những vị ấy chúng 
được bao hàm trong hành uẩn.87

Lại nữa, lượng của pháp uẩn như thế nào?

84 dharmaskandhasahasrãni yãnyasĩtim jagau munih/ tãni vãnnãma 
vêty esãm rũpasamskãrasamgrahahlllSI Ht. ỈÊĨẼềỷi/ỉkỉễí A + T "  
í m m m %  t t & m m .  Cđ. t n m t ì m  È ầ A Ỳ ị  IỈÍI
ÊtTPếmm. _
85 Bn ngữ; vãt, Cđ. ã #  ngôn âm. Vyãkhyã: đây là quan điểm của 
Sautrãntika, theo đó tự thể của chúng là ngữ biểu 
(vãgvựnaptìsvabhỡva), vì là thanh xứ (ảabdãyatana) nên được bao 
hàm ừong sắc uẩn.
86 ^  danh; nãma; Cđ. văn cú Sc /ọj. Vyãkhyã: các bộ phái khác ngoài 
Kinh bộ.
87 Cf. Ti-bà-sa 126, Ứ.659a23: “Hỏi: Bản thể cùa những lời Phật dạy là 
gì?... Đáp: Danh thân, cú thân, văn thân.” Vyãkhyã: Danh là pháp 
không tương ưng tâm, nên được bao hàm trong hành uẩn. Vyãkhyã:
Các vị Abhidharmika cho rằng cả hai, dẫn Phát trí 12 (cf. T26 tr.
981 a28, 981 b4):ihãnaprasthãna uktam, "katamad buddhavacanam? 
tathãgatasya yã vãg vacanam... vãgvịịnaptih ”/  punas 
tatraivãnantaram uktam -  buddhavacanam nãma ka esa dharmah? 
nãmakãya-padakãya-vyanịanakãyõnãm... Phát trí nói, “Lời Phật là gì? 
Ngữ hữu biêu của Như lai, những gì là ngữ, ngôn...” Tiếp ngay sau đó 
lại hỏi: “Lời Phật là pháp gi? -  Đó là danh thân, cú thân, văn thân...”
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Thiên thứ nhất

CÓ thuyết nói, lượng đó 
Như được nói trong Luậnn

1. Một số vị nói rằng, trong tám vạn pháp uẩn, lượng của 
mỗi một uẩn bằng cả Pháp uẩn túc luận. 9 Luận ấy có sáu 
nghìn tụng, như được nói bởi Pháp uẩn túc trong Đối 
pháp.90

2. Thuyết khác nói,

Mỗi luận nghị một uẩn, V. V.91

Tùy theo mỗi luận nghị là một pháp uẩn, sai biệt có đến 
vạn.92 Những luận nghị như: uẩn, xứ, giới, duyên khởi,

88 ẳãstrapramãna ity ekellốal Ht. M B JtỷOÍJSBÍ«t£. Cđ.
ìm m .

Bhãsya: eke tãvat ăhuh dharmaskandhasanýnakasyaivãbhidharma- 
ẳãstrasyãya pramãnam iti, một số nói rằng -  đó là lượng của luận A- 
tì-đạt-ma có tên là Pháp uẩn. Ht.: Pháp uẩn túc luận Cđ.:
“Có một bộ phận A-tì-đàm chì đích danh là Pháp uẩn túc luận /Ế lẵ íi. 
Im - Cđ.: ^ Ẽ iỉẫ® íi/Ề P ế“Có một bộ phận A-tì-đàm được gọi 
là Pháp uẩn.” Theo đây, Dharmaskandha là danh từ chung, không chỉ 
một tác phâm nào. Bảo s ớ (tr. 492bl3), ẸÍải thích đoạn dịch cùa Cđ.: 
“A-tì-đạt-ma tạng của Phật gồm có 9 phan: 1. Pháp ấm (uẩn); 2. Phân 
biệt hoặc (phiền não); 3. Phân biệt thế giới; 4. Phân biệt nhân; 5. 
Thành lập thế giói; 6. Danh tụ; 7. Đáo đắc; 8. Nghiệp tướng; 9. Đinh 
tướng. Pháp uân là một phân ữong âó.”Ti-bà-sa 74 (tr. 385cl8): “Hỏi: 
Lượng của môi một pháp uân như thế nào? Đáp: Có vị nói, có luận tên 
là Pháp uẩn ;Ếímlw được soạn thành bằng 6 nghìn tụng. Lượng của 
mỗi pháp uẩn bằng lượng ấy.”
90 Pháp uẩn túc luận, xác định bời Ht., không có ữong bản Phạn và 
Cđ.
91 skandhãdĩnăm kathaikaẳahì26b/ Ht. ĩỆíM.Ệấ.WrÊ- Cđ. ỊỈ|ỄỆf——
92 “Tùy theo... có đến tám vạn”: chi tiết thêm bởi Ht., không có trong 
Phạn bản và CẠ; con sô đã được nêu trong câu tụng trên. Vyãkhyã: có 
tám vạn pháp uân như vậy, như duyên khởi là một. Nhưng tám vạn
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Chương 2: Thiết lập ba khoa 

Thánh đế, thực phẩm, thiền, vô lượng tâm, vô sắc, giải 
thoát, thăng xứ, biến xứ, bồ-đề phần, thắng trí, vô ngại giải, 
nguyện trí, vô tránh, V.V., mỗi một luận nghị là một pháp 
uẩn.93

Hoặc pháp uẩn được nói,
Theo thực hành đổi trị.94

3. Thể nhưng, nhận định một cách chính xác thì như vầy:95 
Có tám mươi nghìn tập tính96 của hữu tình cần giáo hóa 
được phân loại theo tập tính tham, sân, si, mạn, v.v... Để 
đôi trị các tập tinh ây, Đức Thế Tôn đã nói tám mươi 
nghìn pháp uẩn.

Cũng như tám mươi nghìn pháp uẩn được bao hàm hai 
trong năm uẩn này,97 các loại uẩn, xứ, giới khác trong các 
trường họp khác cũng vậy:

Cũng vậy, các uẩn, xứ, giới khác, 
mỗi loại tùy theo sự thích ứng, 
được đê cập trong những cải như đã nói, 
hãy quan sát yếu tính cua chúng.98

pháp uân ây đã mai một, chi một pháp uẩn còn lưu dư {tãni tv 
asitirdharmskandhasahasrãny (ìỉĩtũvhiỉù, ckũĩỊĩ tv stữd QVũắisyQtQ ií/)
93 kathã. đê tài, luận nghị; Ht. m ngôn, l è n  giáo môn. Mỗi đề tài là 
mọt phap uan. Các đê tải được dân điên hình: skandh'ãyatana-dhãtu- 
pratĩtyasamutpãda-saty 'ãhãradhyãn ’ãpramãna 'ãrũpya- 
vimoksã 'bhibhvãyatana-krtsnãyatam-bodhipãksika bhìjnã- 
pratisamvit-pranidh-Ịịnãnã 'ranãdĩnãm kathã pratyekam 
dharmaskandha iti/ 

caritapratipaksas tu dharmaskandho ’nuvarnitahH26cảJ Ht. õ£ỊỊịggg
y  m i tũ tp M ì ỉ ĩ .  Cđ. m m  m ìẾ  T O Ế P É P I.'

Quan điểm cùa Luận chủ.
96Skt. caríta. Ht.: Ít£IJ hành biệt; Cđ. ÍT® hành loại.

Cđ.: hai uân săc và hành trong năm uẩn.
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Những uẩn, xứ, giới khác được nói trong các Kinh, tùy 
theo cach nói thích hợp, cũng được bao hàm trong các uẩn, 
xứ, giới ở đây, sau khi khảo sát bản chất của chúng, từng 
loại một, như đã được thiết lập trong Luận này.

a. Trong đây, trong năm uẩn: giới, định, huệ, giải thoát, 
giải thoát tri kiến;99 giới uân được bao hàm trong săc 
uẩn.100 Còn lại, trong hành uẩn.

b. Trong mười biến xứ,101 tám xử đầu vì bản chất là vô 
tham, được bao hàm bỏị pháp xứ. Các tùy hành của chúng, 
vì có bản chất là năm uẩn, bao hàm trong ý và pháp xứ.

c. Cũng vậy, trong các thắng xứ:102

d. Không biến xứ, thức biến xứ,103 và bốn vô sắc xứ kể từ 
hư không vô biên; chúng có bản chất của bốn uẩn còn lại 
nên được bao hàm trong ý xứ và pháp xứ.

e. Năm giải thoát xứ,104 mà bản chất là huệ, nên được bao 
hàm trong pháp xử. Các tùy hành của chúng được bao hàm 
trong thanh xứ, ý xứ, pháp xứ.

Thiên thứ nhất

98 tathănye ''piyathãyogamskandhayatanadhãtavah/pratipadyã 
yathoktesu sampradhărya svalaksanamlllll Ht.
B rB  s i s k â t ì -  Cđ. ỷo iltM S PÉA
ĩ i  i k & S à
99 Cf. n-bà-sa 33, ừ. 171b8. , ,
100 Quan điểm của Hữu bộ, thể cùa giới là vô biểu sắc.
101 krtsnãyatana; Ht.: biên xử Cđ.: biên nhập ỵS.À' Sẽ noi trong 
thiên viii tụng 36. Cf. Tập dị 19, tr. 447a. Tham chiếu Pali, Sangĩti- 
suttanta, D.iii. dasa kasinãyatanãni.
102 abhibhvãyalana; Ht. ẼỀíH thắng xứ; Cđ. ÍMÀ chê nhập; có tám, sẽ 
được nói ừong thiên viii tụng 35.
103 Hai biến xư cuối trong mười biến xứ.
104pancavimuktyãyatanãni, năm giải thoát xứ, cf. Tập dị /3, ừ. 424b4
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f. Trong hai xứ,105 xứ đầu là vô tưởng hữu tình thiên xứ 
được bao hàm trong mười xứ, vì ở đó không tồn tại hương 
và vị xứ. Xứ sau là phi tưởng phi phi tưởng xứ được bao 
hàm trong ý xứ và pháp xứ, vì có bản chất là bốn uẩn.

g. Lại nữa, trong Đa giới lành,106 có sáu mươi hai giới 
được giảng thuyết. Nên biết, chúng được tổng nhiếp trong 
mười tám giới, tùy theo sự thích họp.

viii. Hai giới đặc biệt

Sáu giới được nói đến trong Kinh,107 tức là địa giới, thủy 
giới, hỏa giới, phong giới, hư không giới, thức giới; trong 
đó, đặc tính của hai giới chưa được nói đến.

Phải chăng chính hư không108 được hiểu là hư không giới, 
và hết thảy thức là thức giới? Không phải vậy. Vì sao?

Không giới là lo hổng,
Truyền thuyết nói sảng, toi.
Thức giới: Thức hữu ỉậu,
Sở y  hữu tình sanh.109

Chương 2: Thiết lập ba khoa

tt.
105 Hai trong chín hữu tình cư, nava sattvãvãsă, sẽ nói trong thiên iii. 
tụng 6cd.
106 Đa giới kinh, Trung 47, kinh 181. Cf. Pháp uẩn 10, Phẩm Đa giới, 
T26, trĩ 501 b. Cf. M. 115. Bahudhãtuka.
107 Vyãkhyã: ya ime tatre/i bahudhãtuke, “Nói trong đây, chi trong 
kinh Đa giới dẫn trên.” Xem thêm đoạn sau, tụng i. 35.
108 Cđ.: hư không vô vi.
109 chidram ãkãắadhãtvãkhyam ãlokatamasĩ kila/ vịịnãnadhãtur 
vijfiãnam sãsravam janmaniẩrayãhll2%l Ht.

m m p m .  Cđ. \ m M X M  l i í ĩ ỉ S
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Thiên thứ nhất

1. H ư không giới

Các lỗ hổng bên ngoài và bên trong như cửa, cửa sổ, và 
mũi, miệng, được nói là không ẹiới. Làm thế nào để nhận 
biết các lỗ hổng như vậy? Truyền thuyết110 nói đó là sáng 
và tối. Thật vậỵ, lỗ hổng không được nhận biết nếu không 
là sáng hay tối. Vì vậy truyền thuyết nói thể tính của 
không giới là sự sáng và sự tối. Thể tính của sự sáng và sự 
tối là ngày và đêm. Chính nó được gọi là sắc cận a-già111

a. Theo truyền thuyết,112 a-già là tụ điểm sắc,113 vì nó cực 
kỳ cản ngại.114 Hư không giới rất gần sự cản ngại ấy nên 
gọi nó là lân a-già sắc.115

110 Vyãkhyã: từ kila: truyền thuyết, chứng tỏ Luận chủ không đồng ý. 
Theo ý Luận chủ, không giới không thực hữu, mà chì là sự vắng mặt 
của vật thể hữu đối (sapratighadravyãbhãmãtram ãkãảam iti).
111 HPHÍỪDẾỈân a-già sắc; aghasãmantakam rũpam; Cđ.H5ĩ)iẼ lân 
ngại sắc.
112 Thuận chính lý 3 (ừ. 347b05): Nói là truyền thuyết, vì không tin... 
Thượng tọa này cùng với các nhà Thí dụ bộ đều nói rằng hư không 
giới không tách rời với hư không, nhưng thể tinh của hư không kia 
vốn không thực hữu.”
113 m iH Ế  tích tập sắc; cittastham rũpam; Ti-bà-sa 75 (tr. 388b5): 
“Không giới là gì? Lân ngại sắc Ngại (agha), chi tụ điểm. 
Như tường vách các thứ thuộc loại có sắc; lân cận (sãmantaka) với 
loại ấy, gọi là lân ngại sắc... Khoảng không gian có thể qua lại, như 
khoảng trông giữa các cây rừng, nơi cửa sô; khoảng không gian ây 
được nói là không giới.”
114 atyaríham ghãtãt; Vyãkhyã: theo ngữ nguyên, a= cityartham (cực 
lân cận, lân cận điểm), gha > han: hanti, hanyate, hại / bị hại. Tức chi 
tính đối kháng gần bằng không. Theo giải thích này, nên đọc là ãgha 
(tiền tố ã dài) thay vì agha (tiền tố a ngắn).
115 Cđ. “sáng và tối lân cận với sắc có đối ngại ấy, nên nói là lân ngại
sắc.”

146



Chương 2: Thiết ỉập ba khoa
b. Theo thuyết khác,116 không giới tức a-già; vì ở nơi đây 
nó không có tính đôi kháng chống lại sắc khác nên nói là 
a-già, và săc a-già này lân cận với những thứ có đối ngại 
khác, do đó gọi nó là lân a-già sắc.

2ế Thức giói

Thức giới, là các thức hữu lậu. Tại sao không kể cả thức 
vô lậu trong thức giới? Vì sáu giới này được thừa nhận117 
là sở y cho sanh mạng của hữu tình. Thật vậy, các giới này 
là điêm duy trì thường trực118 toàn bộ sanh mạng từ tối sơ 
kêt sanh tâm119 cho đên tử tâm.120 Các pháp vô lậu thì 
không như vậy.121 Vì vậy, trong các giới ấy, bổn giới được 
kê trong các xúc giới; thứ năm -  không giới, trong các sắc 
giới; thứ sáu -  thức giới, trong bảy thức giới.122

Trong giải thích này, tiền tố a (ngắn) hàm nghĩa phủ đinh: 
aghasãmạntaka, lân a-già: lân cận không, cận điểm không. Vyãkhyã: 
đầy là phức hợp từ karmadhãraya (trì nghiệp thích): aghaca tat 
sãmantakam ca tad ity aghasãmantakam, cái không chất ngại cũng 
chính là cái lân cân.
117 Cđ. “được Phật thừa nhận.”

sãdhãrana; Vyãkhyã: ete hi janmano janakaposaka- 
samvardhakatvãd ãdhãrabhũtãh, những giới này là điểm duy trì vì 
chúng sanh sản, nuôi dưỡng, phat triển sự sinh. 77-bà-sa 75, tr.387b22: 
“Do sáu giới này năng sinh, năng dưỡng, năng trưởng thân có sắc và 
không sắc của các hữu tinh.”
119pratisandhicitta-Xà. -. thác sanh tâm ỉ ỉ  ỀL 'ừ . Ht.: tục sanh tâm l i

cyuticitta; Cđ.: tử đọa tâm ỹẸ Ht.: mạng chung tâm 
Ti-bà-sa 75 (tr. 389al 0): “Nếu pháp trưởng dưỡng các hữu, nhiếp

ích các hữu, duy tri các hữu, được lập trong 6 giới.”
Bản Ht., thêm : “Các giới còn lại nói trong kinh đó, tùy theo sự 

thích hợp, thảy đều được bao hàm trong 18 giới này.”
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CHƯƠNG 3 
CÁC ĐẶC TỈNH SAI BĨỆT CỦA PHÁP

1. HỮU KIẾN -  VÔ KIÉN
Lại nữa, trong mười tám giới đã được nói, những giới nào 
là hữu kiến?1 Những giới nào là vô kiên?

Ở đây, một hữu kiến là sắc.3

Trong mười tám giới, sắc giới là hữu kiến,vì nó có thể 
được chỉ cho thấy ở chỗ này hay chỗ kia. Những giới còn 
lại, chuẩn theo ý nghĩa này, được nói là vô kiến.

2. HỮU ĐÓI -  VÔ ĐỐI
Có bao nhiêu giới là hữu đối?4 Bao nhiêu là vô đối?5 

Mười có sẳc: hữu đổ i6

1 Skt. sanidarắana, (có tính chất) chi cho thấy, hiển thị, thuộc hữu 
hình. Vyãkhyã: yena visesena yogãt tad ỵastu tathã nidarẳayitum 
ảakyaíe so nìdữrẳonam ity ucyote,“yẳt thê nào có thê được chi cho 
thấy một cách thích đáng với sự đặc thù, cái ây được nói là sự hiên thí 
(,nidarsana).” Ht. hữu kiến ^JIL; Cđ. hữu hiển W il-
2 Skt. anỉdárảana, (có tính chất) không chicho thấy, không hiển thị, 
vô hình. Ht. vô kiến ftt.IL; Cđ. vô hiển t e n .
3 sanidarẳana eko' tra rũpam.../29ab/ Ht. lễiH Ễ- Cđ. 'ầ
mmè.
4 sapraíigha, (có tính) phương hại, đối kháng, gây trở ngại. Ht. hữu 
đối Cđ. hữu ngại
5 ctpratigha, Ht. vô đối Cđ. vô ngại MSI-
6 ... sapratighã daỉa/ rũpinah... /29bc/ Ht. -HÊĨỄLÍÍ-tí- Cđ.

Vyãkhyã: rũpanam rũpam, tad esãm astVti rũpinah, sắc có tính 
biến hoại; cái nào có tính chất này, đó là cái có săc (rũpina).



Chương 3: Các đặc tính sai biệt... 

Mười giới được bao hàm trong sắc uần được nói là hữu 
đối.
Đối, tức sự đối kháng; 7 có ba thứ. Đối kháng bằng sự 
ngăn che, đối kháng bởi hoạt trường, và đối kháng bởi đối 
tượng.

a. Đối kháng bằng sự ngăn che:8 Nó ngăn cản sự phát sanh 
của cái khác trong môi trường của mình.9 Thí dụ, bàn tay 
bị ngăn nơi bàn tay khác, hay nơi hòn đá. Hoặc hòn đá đối 
với bàn tay hay hòn đá khác.

b. Đối kháng bởi cảnh vực:10 Các chủ quan cảnh vực11 
như mắt v.v... trong các cảnh vực khác thuộc sắc v.v...

I pratigho nãma pratighătah; Ht.: ^ị/ẾỆỈỆẾ đối thị ngại nghĩa; Cđ.
I t ư ơ n g  chướng cố danh ngại: cản ừở lẫn nhau gọi là đối. Skt.
pratigha: chướng hại, để kháng; phẫn nộ: thí dụ: pratigha-cịtía, sân
tằm;pratighãta: chận đứng, phòng bị, đẩy lui, phản kích, để kháng,
sân hại.
8 ãvarana-pratighãta, Ht. chướng ngại hữu đối; Cđ. ỊệM
chướng ngại. Chi tiết được thêm bởi Ht., không có trong bản Phạn và
Cđ.: “(chướng ngại hữu đối) bao gồm mười sắc xứ.”
9 svadese parasyotpattipratibandhah-, Ht. hiểu ngược lại: ẼSỸÍ-ÈMíê 
ỊgpfC£ bản thân nó bị trở ngại không phát sanh nơi môi trường của 
cái khác. Vyãkhyã: yatraikam sapratigham vastu tatra 
dvìtĩyasyotpattir na bhavati, nơi nào có một vật thể hữu đối, nơi đó 
không tồn tại vật thể thứ hai.
10 visayapratighãta; Ht. cảnh giới hữu đối; Cđ. MỌẵ trân 
ngại. Chi tiết diễn dịch bởi Ht., không có trong bản Phạn và Cđ.: 
“(cảnh giới hữu đối) bao gồm 12 giới và 1 phần pháp giói.” Y nghĩa 
này sẽ được bản thân luận giải thích ở đoạn sau.
II visayin: Cái có đối tượng, chủ nhân cùa đôi tượng, chì cơ quan chủ 
quan của nhận thức, như mắt các thứ; đôi lại với visaya, cảnh vực/ 
cảnh giới hay đối tượng được nhận thức, như săc, v.v. Ht. hữu 
cảnh pháp; Cđ. |Ịx căn. Ý nghĩa sẽ được nói ở đoạn sau.
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Luận Thỉ thiết12 nói: Có loại mắt được kích thích13 trong 
nước chứ không trên đất liền, như cá chẳng hạn. Có lom 
măt kích thích trên đât liền, nhưng không trong nước, như 
măt người phô thông chăng hạn. Hoặc bị cả hai, như cá 
sấu,14 ếch, quỷ tì-xa-xà,15 thợ lặn bắt cá, v.v... Hoặc 
không bị cả hai, tức là trừ các trường họp kể trên. Có loại 
măt được kích thích ban đêm, ban ngày thi không; như dơi, 
cú. Hoặc ngày, chứ ban đêm thì không; như phổ thông loài 
người. Hoặc cả ngày và đêm; như cho, dã can, ngựa, beo, 
mèo. Hoặc cả hai đêu không; trừ các trường hợp kể ừên.

b. Đối kháng bời đối tượng:16 Tâm và tâm sở trong các đối 
tượng cá biệt của chúng.

Lại nữa, sự khác biệt giữa cảnh vực và đối tượng là gì?17 
ơ  nơi cái nào mà nó có tác dụng, chính cái đó là cảnh vực

Thiên thứ nhất

Thi thiêt luận, T26 tr.524a02: “Hòi: Do nguyên nhân gì mà cá ở 
trong nước thì thấy, nhưng trên đất liền thì khong thấy? ... rùa ba 
ba...?”
13 pratihanyate: bị phản kích hay bị kích thích, dạng động từ của 
pratigha & pratighãta, ở đây được hiểu “tấn công.” Vyãkhyã, jale  
pratihanyata itijale svavìsaye pravạrtata, “nó bị tấn công trong nước 
nghĩa là nó hoạt động trong nước vốn là cảnh vực của nó.” Cf. 
Samyutta iv. 201: evameva kho bhikkhave assutavã putthọịano 
cakkhusmim haỉmati manãpãmapehi rũpehi, “Cũng vậy này các tì- 
kheo, phàm phu vô văn ờ noi con mắt bị kích thích (bị bức hại) bời 
các sắc khả ái hay không khả ái.” Ht., Cđ. hữu ngại 'ÉnỊg.
14 siỉumãra, Ht. phiên âm: Jgifi)ặiỊi thất-thú-ma-Ia; Cđ. n  ngạc.
xspiẩãca, một loại quỷ ăn thịt người. Ht. Ig ^ ỉÉ  tất-xá-già; Cđ. 
quỳ.
16 ãlambanapratighãta. Ht. 0 ĩếềW M  sở duyên hữu đối. Cđ. lậậậĩg  
duyên duyên ngại.

yisyaya (cảnh) và ãỉambana (sở duyên) thường được hiểu chung là 
đôi tượng nhận thức, nhưng ý nghĩa hoạt động không như nhau.
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của nó. Cái gì được tâm và tâm sở bám vào để xuất hiện, 
cái đó là đối tượng của tâm và tâm sở ấy.

Tại sao, khi vận hành trong cảnh vực của minh, hay trong 
đối tượng, nó được nói là bị kích thích?18 Bởi vì vượt ra 
ngoài phạm vi đó, nó không hoạt động. Hoặc ở đây, đổi 
kháng tức là sự va chạm;19 nghĩa là nó hoạt động trong 
cảnh vực của chính nó.

Ở đây, nói mười giới có sắc là hữu đối,20 là chỉ căn cứ sự 
đối kháng bởi ngăn che, vì chúng ngăn che lẫn nhau.

Chuẩn theo ý nghĩa này, các giới còn lại là vô đối.21

Phải chăng, những pháp nào là hữu đối vì có sự đổi kháng 
bởi cảnh vực, thì đồng thời cũng vì có sự đối kháng bởi 
ngăn che? Có bốn trường họp. Thứ nhất,22 bảy tâm giới, 
một phần pháp giới, tức những gì tương ưng với tâm. Thử 
hai,2 năm cảnh. Thứ ba,24 năm căn. Thứ tư,25 một phần 
pháp giới, trừ các pháp tương ưng với tâm.

Phải chăng, những pháp nào là hữu đối, vì có sự đối kháng 
bởi cảnh vực, thì cũng có sự đối kháng đối tượng?26 Đó là

18 Xem cht. 13 trên.
19 nipãta, sự rơi xuống, sự xông vào (tấn công). Ht. ẬliÊỊ hòa hội; Cđ. 
ịt) đáo.
20 Giải thích câu tụng nêu trên.
21 Kết luận bởi Ht.
22 Trường hợp, cảnh giới hữu đối iyisaya-pratighãtà), mà không phải 
là chướng ngại hữu đổi (ãvarana-pratighãta).
23 Trường hợp, chướng ngại, mà không phải là cảnh giới.
24 Vừa cả hai.
25 Không phải cả hai.
26 Vừa cảnh giới hữu đối mà cũng là sở duyên hữu đối.
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theo vế sau:27 Tức những gì vì cỏ đối kháng bởi đối tượng 
thì cũng vì có sự đối kháng bởi cảnh vực. Nhưng cũng có 
trường họp, có sự đối kháng bời cảnh vực mà không phải 
có sự đối kháng bởi đối tượng; đó là năm căn như mắt các 
thứ.

Đại đức Cưu-ma-la-đa28 nói:

Ở nơi cái mà ỷ  muốn khởi,
Nhưng bị những cải khác đối kháng,
Cải đó được biết là hữu đổi.
Vô đổi, được biết là ngược lại.29

Đã nói xong hữu đối và vô đối.

3. THIỆN - BẮT THIỆN - VÔ KÝ

Trong mười tám giới này, bao nhiêu giới thiện? Bao nhiêu 
giới bất thiện? Bao nhiêu giới vô ký?

Tám giới, trừ sắc thanh:
Vô kỷ. Còn lại: Ba.ĩữ

1. Trong mười tám hữu đối được nói trên, trừ sắc và thanh, 
còn lại tám giới có tính vô ký. Đó là các giới gồm năm căn, 
hương, vị, và xúc. Tám giới này không được xác định là 
thiện hay bất thiện, nên chúng là vô ký. Thuyết khác nói,

Thiên thứ nhất

27 Câu hỏi có hai vế, vế đầu: cành giới hữu đối, vế sau: sờ duyên hữu 
đôi. Thuận theo vê sau, tức nói: “cái gì là sở duyên hữu đối thì cũng là 
cảnh giới hữu đối.”
28 bhadantakumãralăta. Quang ký: Cưu-ma-la-đa đây dịch 
là Hào Đồng jEili; là Tổ sư cùa Kinh bộ.
29 Ht.: Đây là ý nghĩa đuợc (Luận chù) thừa nhận.
30 avyãkrtã astau ta evãrũpasbdakã//29cd/ tridhã 'nye.../30a..J Ht. jtt 
I&ỀÍS Â  Cđ.
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đối với quả dị thục, chúng không xác định. Phản nạn nói: 
Thế thì, vô lậu duy chỉ là vô ký?31

2. Mười giới còn lại gồm cả thiện, bất thiện, và vô ký.

Trong đó, bảy tâm giới là thiện khi liên hệ với vô tham các 
thứ; là bất thiện khi liên hệ với tham các thứ; ngoài ra là 
vô ký.
Trong pháp giới, pháp nào mà tương ưng với vô tham,32 
hoặc có động lực phát khởi là vô tham,33 và cùng với trạch 
diệt, những pháp giới này là thiện. Là bât thiện, nêu do 
động lực, hoặc do tương ưng với tham các thử. Ngoài ra, 
là vô ký.
Hai giới sắc và thanh, là thiện hay bất thiện, khi được kể là 
thân biểu và ngữ biểu, có nguyên khởi từ tâm thiện hay bât 
thiện. Ngoài ra, chúng là vô ký.

Đã nói xong thiện, bất thiện, vô ký.

4. GIỚI HỆ
Trong mười tám giới này, bao nhiêu giới hệ thuộc dục giới? 
Bao nhiêu giới trong sắc giới?

Chương 3: Các đặc tính sai biệt...

31 Xem đoạn sau, thiên /V tụng 9c: Pháp nào mà dận đến quả dị thục 
của nó được xác định là lạc, nó là thiện; trái lại, bât thiện; không xác 
định, nó là vô ký.
32 Gọi là tương ưng thiện (samprayogena kuảalãh) tẼESI#.
33 Gọi là đẳng khỏi thiện {samutthãnena kusalãh) Ị f í£ |§ .  Pháp mà 
bản chất là thiện, như tàm quý, vô thạm, V.V., được gọi là tự tính thiện 
(,svabhãvena knảalãni); tâm sở nào nếu chỉ thành thiện khi tương ưng 
với tàm quý, vô tham V.V., bấy giờ đuợc gọi là tương ưng thiện
(,samprayogena kusalãhy, pháp nào chì thành thiện khi mà động lực 
phát khởi là thiện, được gọi là đẳng khới thiện (samutthãnena 
kusalãh). Xem giải thích, thiên iv. tụng 8cd-9b.
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Thuộc dục giới: Toàn bộ.
Sắc giới hệ: Mười bốn,
Trừ hương, vị, hai thức.
Vô sắc: Ba giới cuối.34

L Dục giới hệ

Dục giói hệ:35 Hệ, nghĩa là hệ thuộc,36 không phân ly; 
chúng bị buộc chặt vào dục giới, có đủ cả mười tám giới.

ÌL Sắc giới hệ

Hệ thuộc trong sắc giới chỉ có mười bốn, trong đó trừ hai 
cảnh là hương và vị cùng với hai thức là mũi và lưỡi.

1. Trừ hương và vị, vì bản chất của chúng là đoạn thực.37 
Thác sanh lên đây chỉ những ai ly dục đối với loại thực 
phâm này; do vậy, thức của mũi và thức của lưỡi cũng 
không có; vì đối tượng của chúng không tồn tại.

Phản nạn: Như vậy trong cõi này xúc giới cũng không tồn 
tại, vì nó cũng thuộc loại đoàn thực?38

Thiên thứ nhất

34 kãmadhãtvãptãh sarve, rũpe caturdaảa/ vinã 
gandharasaghrãnajihvãvijnãnadhãtubhihll2> 0/ ãrũpyãptã 
manodharmamanovịịnãnadhãtavah /31 ab/ Ht. A
ra I M  ế m k -E L . Cđ. W L W -ĩjm  Ỉ í / Ả

35 kãmadhãtvãpta; Ht. đục giới hệ; Cđ. dục giới 
tương ưng.

ãptã aviyuktãh. Cđ. ỶẼÍỈIÍe^ÍÌI^Í'^tìỉSiil tương ưng ịãpta) nghĩa 
là có, nghĩa là không tách rời nhau. Định nghĩa ãpta: cái được vươn 
đên, bị băt kịp; thường chi cái bị hệ thuộc trong ba giới.

kavadĩkãrãhãra, thức ăn được vo thành miếng, thường dịch là đoàn 
thực SI'Ố'; Ht. đoạn thực Xem đoạn sau, thiên ni. tụng 38d.

Ht. thêm: “Như cảnh hương và vị, vì cũng là bản chất đoạn thực.” 
Bản chât của đoàn thực được tạo thành bởi ba giới: hương vị và xúc
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Xúc nào mà tự tính không phải là đoạn thực, thức ấy tồn 
tại ở cõi này.

Phản nạn: Neu vậy, hương và vị cũng như thể?

Hương và vị, ngoài tính cách làm thức ăn, không có công 
dụng gì. Nhưng ở đây có xúc, vì nó là sở y của căn, là sự 
duy trì, là y phục.39 Vì vậy, với những ai đã ly dục đối với 
thực phẩm thì hương và vị ở đây vô dụng; nhưng xúc thì 
không phải vậy.

2. Vị khác40 nói, do y chỉ trạng thái nhập định,41 mà các 
sắc được thấy, thanh được nghe; và thân được ích lợi do 
xúc đặc biệt cùng song hành với khinh an.42 Cho nên, khi

Xem thiên /V. tụng 39ab.
39 indriyãsrayãdhãraprãvarariabhãvenal Ht. trì căn y đăng.
Quang ký hiểu là trì căn và trì y  với giải thích: Vì xúc chính là bốn đại 
chủng, là năng tạo, nên nó duy trì sắc càn, và cũng duy trì y phục, 
cung điện các thứ. Vyãkhyã: Phân tích phức hợp từ này thành ba cụm: 
indriyãsrayãbhãvena, ădhãrabhãvena, prãvaranabhãvena, xúc có 
công dụng như là sở y của căn, như là cái duy trì, và như là y phục (đê 
bao che thân). Cđ. m m m  tẵ  IẼ M kÍ#
“Xúc có công dụng là tác thành càn, là cái duy trì, là cái tác thành y 
phục.”

Vyãkhyã: “vị khác” ở đây chì Đại đức Srĩlãta (Srĩlãbha). Quang ký: 
“dị thuyết của Tì-bà-sa, nhưng theo Hòa-tu-mật ĩnMỊỀ  (Vasumitra) 
ừong Câu-xá thích thì đây là giải thích của Thất-lị-la-đa ẼLỈyM^Ềặ 
(???) (Srĩlãta), vì không trái ngược với quan điểm Tì-bà-sa nên Thuận 
chính lý không bác bỏ.”
41 dhyãna-samãpatti; Ht. iệ Ì P ệ ĩỄ  tĩnh lự đẳng chí. Có hai trạng thái 
của thiền/ tữih lự: (a) dhyãna-samãpãttr. trạng thái nhập thiền, khi 
hành giả đang sống trong dục giới; (b) dhyãna-upapatti, sanh đăc 
định, trạng thái thiền đạt được do tái sanh lên sắc giới. Xem các thiên 
sau: iii. 2, viii.l.
42 prasrabdhi.
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tái sanh vào các cõi thiền,43 ba giới này phát sanh theo. Mà 
hương và vị thì không như vậy, cho nên chúng không có 
trong cõi này.

3. Phản nạn:44 Như vậy, căn của mũi và lưỡi không tồn tại 
ở đây vì vô dụng, như đổi tượng hương và vị.45

(1) Không phải vậy.46 Chúng có công dụng. Thật vậy, 
nếu không có hai giới này thì sẽ không có ngôn ngữ và vẻ 
đẹp của thân.

Nếu vì mục đích thẩm mỹ và phát ngôn, thì y xứ là cần 
thiết, cần gì căn?47

Không có căn thì y xứ không xuất hiện; như y xứ của nam 
căn.

Lẽ đương nhiên nói, y xứ của nam căn, không xuất hiện, 
vì không có công dụng. Nhưng y xứ của mũi và lưỡi có 
công dụng. Do đó, lẽ đương nhiên nó xuất hiện mà không

- -  48CÓ căn.

Thiên thứ nhất

43 dhyãnopapatti, xem cht. 41 trên. Quang kỷ: thân tại dục giới, khi 
nhập tũih lự, khởi thiên nhãn và thiên nhĩ để thấy sắc, nghe thanh, và 
lãnh nạp xúc của thượng giới; khi tái sanh lên đó, ba giới này cũng 
phát sanh theo.

Luận chủ chất vấn giải thích thứ nhất của Ti-bà-sa.
45 Thí dụ được dẫn thêm bời Ht. đế lập thành ba chi tỷ lượng.
46 Ti-bà-sa trả lời.
47 Y xứ (adhisthăba) chứ không phải căn (indrỉya): chi là ngoại hình 
chứ không phải quan năng để phát sanh nhận thức.
48 Có công dụng thẩm mỹ nên có y xứ; nhưng không có tác dụng nhận 
thức nên không có căn. Kết luận bời Luận chủ: theo lý luận như vậy, 
sắc giới không hiện hữu hai căn mũi và lưỡi, trái với chủ trương cùa 
Tì-bà-sa.
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(2) Mặc dù49 không có công dụng, căn vẫn sanh khởi; 
như đối với những cái chêt tât yêu trong thai.

Có thể có.51 Không có công dụng, nhưng không phải 
không có nguyên nhân. Vậy, nguyên nhân gì cho sự phát 
sanh của căn? Nghiệp đặc biệt do khát ái liên hẹ đen căn 
nay. Những ai dưt khát ấi đối với cảnh, thì nhất định cũng 
dưt khát ái đối với căn. Với những ai đã ly dục đôi với 
cảnh, căn của mũi và lưỡi nơi đó không thê phát sinh.

Hoặc, tại sao nam căn cũng không hiện sanh nơi đó?5 

Vì không đẹp.54
Sự ẩn kín của mã âm tàng55 có gì là không đẹp?56 Vả lại, 
sự sanh khởi của nó không chỉ vì có công dụng. Làm sao 
sinh? Nếu có lực tác động,58 dù không có công dụng, nó 
van sinh. Tuy không đẹp mắt, nhưng nếu có nguyên nhân 
thì nam căn vẫn sanh khởi.

49 Thêm một giải thích khác củạ Vaibhặsika.
50 Chúng sanh thọ mạng rất ngắn, chi tồn tại một thời gian trong thai 
rồi nhất định chết; đoi với thai nhi ấy, nhãn căn vẫn hiện hữu, nhưng 
không có công dụng gì. __
51 Vyãkhyã: ãcõĩyo õhơ, đây là lời của Luận chủ. Qtỉữỉĩg k y Ti-ba-sa
giải thích. . . ,

Vyãkhyã' “Trong sắc giới, hai căn mũi và lưỡi không tôn tại, vì
không có nguyên nhân.”
53 Vyakhyã: Luận chù nêu vấn đề.
54 Vyãkhyã: Trà lời cùa Vaibhãsika.
55 koảagatavastiguhya, Ht. âm tàng ân mật Cđ. tượng
vương âm ẩ ỉ ĩ M .
56 ibid., ý kiến của Luận chủ.
57 Vyãkhyã: Luận chủ sử dụng phẩm tính nghịch đảo của chủ từ 
(dharminsvarũpaparyayã) để chi lỗi trong tiên đê của Tì-bà-sạ.
58 svakăranotpadyatvãd, phát sanh do nội nhân, do tac đọng bơi lực 
nội tại. Vyãkhyã: thí dụ, chột và què.
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(3) Ở đây, mâu thuẫn với Kinh.59 Kinh nói, “Với chi 
không khuyết tật, căn không thiếu bớt.”60

Những căn nào tồn tại ở đó, các căn ấy không khiếm 
khuyêt, không khuyết tật, thì có gì là mâu thuẫn?61 Nếu 
không hiêu như vậy, thì phải thừa nhận ở đây cũng tồn tại 
nam căn. '

(4) Nhưng nên nói như thế này:63 Mặc dù ở đây có 
căn của mũi và lưỡi, nhưng không có hương và vị. Thật 
vậy, do thông qua tự thể nọi thân, chứ không phải thông 
qua đôi tượng, mà khát ái phát sanh nơi sáu xứ. Nhưng 
thông qua xúc dâm dục mà ái phát sanh nơi nam căn. Do 
vậy, điêu này được thừa nhận: hệ thuộc trong sắc giới có 
mười bốn giới.

|Ế/Ì. Vô sắc giới hệ

Trong vô sắc giới hệ chi có ba giới sau cùng; đó là ý, pháp 
và ý thức giới.

Những ai đã ly dục đối với sắc mới sanh ở đây. Do đó ở 
cõi này, mười giới mà tự tính là sắc, tức là năm sở y va các 
đôi tượng của chúng, cùng với năm thức giới, không sanh 
khởi.

Thiên thứ nhất

59 ibid., Vaibhasika dẫn chứng Kinh.
Cf. D.I. 34: atthi kho, bho, ahho attă dibbo rũpĩmanomayo 

sabbctngapạccahgĩahĩnindriyo. “Có một tự ngã khác, thuộc thiên giới 
có săc, do ý sinh, đầy đủ các chi, các căn không khuyết.” i)ẫn chung 
vê tình trạng chúng sanh tái sanh sắc giới.

Kinh nói, ờ đó đây đủ các căn, là theo chuẩn sắc giới, chứ không 
phải theo chuân dục giới.

Không tồn tại quan năng sanh dục trong sắc giới. Cf. Ti-bà-sa 145 
T27n 1545-p0746a04.
63 ibid., kết luận của Vaibhãsika.
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5. HỬU LẬU -  VÔ LẬU

Có bao nhiêu giới là hữu lậu? Có bao nhiêu giới là vô lậu?

Ỷ, pháp, ỷ  thức, thông cả hai;
Còn lại, duy hữu lậu. 4

Trong ba giới cuối nói trên, ý và ý thức, chúng là vô lậu 
khi được liệt vào đạo, ngoài ra, chúng là hữu lậu; pháp 
giới, là vô lậu nếu thuộc đạo đế và vô vi, ngoài ra là hữu 
lậu.

Mười lăm giới còn lại, duy chỉ hữu lậu.

6. TẦM - TỬ

Có bao nhiêu giới là hữu tầm và hữu tứ?65 Bao nhiêu chỉ 
có tứ? Bao nhiêu giới không tầm không tứ?

Năm thức duy tầm tứ
Ba giới: Đủ ba; còn lại: Không. 66

i. Năm thức như mắt các thứ đều là hữu tầm và hữu tứ; 
chúng luôn luôn liên hệ tầm và tứ.67

Chương 3: Các đặc tính sai biệt...

64 sasravanasrava ete trayah sesas tu sasravah//31 cd/ Ht. S / Ế S i ẫ S
Cđ. I f  m Ú M sầ  ’ '

65 savitarkãh savicãrãh; dạng tính từ của vitarka, vicãra, với tiền tố sa 
(= saha, hữu = câu hữu), hàm nghĩa: cùng với, cùng đi theo, có tính 
chất như. v ề  ý nghĩa, xem Th.ii, tụng 28, 33.Ht. hữu tầm hữu tứ 
^fạl. Cđ. hữu giác hữu quán Ịg.
66 savitarkavicãră hi panca vịịnãnadhãíavah/ antyãs trayas 
triprakãrãh, sesã ubhayavarjitãh//32/ Ht. EiH^ÊÍPÍạl 
Cđ. ĩẼ ấ k m h
61 Ht., “Vì hành tướng của chúng thô, hoạt động huớng ra ngoại giới.”
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Nói là “duy”68 có mục đích hạn chế. Vì hành tướng của 
chúng thô, hoạt động hướng ngoại.69

ii. Những giới sau cùng, chỉ cho ý giới, pháp giới và ý 
thức giới.70 Ba giới này đủ cả ba phạm trù:

1. Ở đây, ý giới, ý thức giới, phần pháp giới tương 
ưnạ tâm, và trừ bản thân tầm và t ử ; 2 trong dục giới và sơ 
thiền, những giới này có tính chất tầm-tứ.

2. Trong tĩnh lự trung gian, không có tầm; duy chỉ có
tứ.73

3. Từ Nhị thiền trờ lên cho đến Hữu đảnh, không tầm 
và không tử.

Hết thảy các pháp không tương ưng tâm thuộc trong pháp 
giới, và tứ trong tĩnh lự trung gian, cũng vậy.74

Nhưng, tầm thì luôn luôn không có tầm mà chỉ có tứ; vì 
không có hai tầm đồng thời,75 và vì chỉ có liên hệ với tứ.

68 Thích từ hi, trong tụng văn; Ht. duy BỀ; Cđ. định /Ẽ'
69 Chi tiết thêm bời Ht. Thuận chánh lý 4 (ừ. 350a8) dẫn và bác:
“Kinh chủ giải thích rằng, vì hành tướng của chúng thô, hoạt động 
hướng ngoại. Giải thích này phi lý.”
70 Ht. thêm chi tiết: “Nói là sau cùng, vì chúng được kể sau cùng trong 
các căn, cành và thức.”
71 triprakãra, ba hành tướng, trạng thái, hay phạm trù, tam phẩm EÍpd- 
Ba trường hợp được nêu thành ba vấn đề trên.
72 Trong các pháp tương ưng tâm (samprayuktakàị tức các tâm sờ, bao 
gồm cả tầm và tứ. Tầm và tứ không câu hữu với tầm và tứ; câu văn 
này hợp quy nhưng vô nghĩa: savitarko vitarkah.
73 Các yếu tố được kể trong điểm 1 trên thông xuống đây.
74 Thuộc phạm trù thứ ba, không có tính tầm và tứ. Trong đó, loại tứ 
ra vì không ghép danh từ chúng với tính từ phái sanh của nó: savicãro 
vicãrah. Xem cht. 75 tiếp theo.
75 Thuận chánh lý bác bỏ lý do này, thay bằng lý do: “vì tự thể không
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Chương 3: Các đặc tính sai biệt... 

Tứ ữong dục giới và ừong sơ thiền không xuất hiện trong 
ba phạm trù. Trường họp này nên nói như thế nào? Nói là 
không tứ duy tầm; vì không có hai tứ đồng thời, và vì chỉ 
liên hệ với tầm.

Do đó nói rằng trong các lãnh vực hữu tầm hữu tứ, các 
pháp có bốn phạm trù: 1. Hữu tầm hữu tứ là các pháp 
tương ưng tâm trừ đi tâm và tứ. 2. Không tâm duy tứ, là 
tầm. 3. Không tầm không tứ, là các pháp không tương ưng 
tâm. 4. Không tứ duy tầm, là tứ.

ỉii. Còn lại, là mười giới có sắc, luôn luôn không tầm, 
không tứ, vì không tương ưng tâm.

iv. Nếu năm thức thân có tính chất tầm, có tính chất tứ, tại 
sao chúng được nói là không phân biệt?

Năm thức được nói vô phân biệt,
Vì không kế độ và tùy niệm.16

1. Truyền thuyết nói,77 phân biệt có ba dạng. Phân 
biệt do tự tính,78 bằng định dạng,79 và băng hôi ức.80

tương ưng với tự thể.” Đây là điểm bất đồng về ngữ pháp. Thuận 
chánh lý hiểu danh từ ịyitarka/ vicãra) và tính từ (saviíarka/  savicãra) 
là hai khái niệm biệt lập nên nói “tự thể không tương ưng với tự thê.” 
Thế Thân hiểu khái niệm tính từ không tồn tại biệt lập ngoài khái 
niệm danh từ, nên nói “không có tầm thứ hai.”
76 nirũpanãnusmaranưvikalpenãvikalpakãh!3 3ab/ Ht. EẺ1
I t i t i i .  Cđ. "
77 Luận chủ không đồng ý quan điểm của Tì-bà-sa; ý kiến sẽ được nêu 
trong thiên ii, tụng 33. Vyãkhyã: theo ý Luận chủ, tâm chính là huệ sai
biệt hay tư, không có pháp nào riêng biệt là tự tánh phân biệt. Dân 
luận Ngũ uẩn: vitarkah katamah? paryesako manọịalpas
cetanãprạịnãvisesah/ “tầm, là sự tầm cầu bằng ý ngôn, là hụệ sai biệt
hay tư.” Y ngôn là ngôn ngữ (đàm thoại) của ý, tức sự thuyêt minh ý 
nghĩa bởi ý.
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Chúng chỉ có phân biệt do tự tính, mà không hai hình thái 
kia; do đó nói chúng là không phân biệt. Cũng như con 
ngựa có một chân được gọi là không chân. Ở đây, phân 
biệt do tự tính là tâm. Điều này sẽ được nêu rõ trong 
chương về tâm sờ81 ở sau.

2. Vả lại, tự tính cùa hai cái kia là gì? Nói theo thử tự,

Cả hai, huệ ý  địa tản động; 
tât cả ức niệm là ỷ  địa*2

Huệ tương ưng ý thức được gọi là huệ ý địa.83 Tán động, 
là trạng thái không định tâm. Huệ hoạt động trong lãnh 
vực của ý được gọi là kê độ phân biệt — phân biệt bằng 
định dạng.84

Tất cả sự ức niệm liên hệ ý thức, ứong trạng thái định hay 
không định, được gọi là tùy niệm phân biệt - sự phân biệt 
bằng hồi ức.

Thiên thứ nhất

78 svabhava-vikalpa', Ht., Cđ. tự tính phân biệt Ẽ
79 abhinirũpana-vikalpa; Ht. kế độ (đạc) phân biệt t f  Cđ. hiển 
thị phân biệt bỏ đoạn này ỊỊp/ĩN^SỊl.
80 anusmarana-vikalpa-, Ht. tùy niệm phân biệt Cđ. ức 
niệm phân biệt tÌỂ ^SO -
81 Phần sau, chương.ii, tụng 33.
82 tauprajnã mãnasĩvyagrã smrtih sarvaiva mănasĩí/33cd/ Ht. iỉi,H;
m m

mãnasĩ, dạng tính từ nữ tính cùa danh từ tương ứng manas (ý). Ht. ý 
địa míẺ; Cđ. tâm địa /L>ÍẾ.
84 Thẩm tra và nhận dạng. Vyãkhyã: íaíra tatrãlambane 
nãmãpeksayãbhipravrtte, rũpam vedanã nityam duhkham ity ãdy 
abhinirũpanãc ca\ nó hoạt động y trên đối tượng, ở nơi này hay nơi 
kia do liên hệ đến danh, và thẩm tra nhận dạng rang “đây là sắc, thọ, 
vô thường, khổ...”
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7. SỞ DUYÊN

Có bao nhiêu giới là có sở duyên?85 Có bao nhiêu giới là 
phi sở duyên?

Bảy tâm giới và nữa pháp giới 
Là có sở duyên, ngoài ra không. 86

Sáu thức giới mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý và ý giới, và các 
pháp tâm sờ thuộc trong pháp giới, bảy giới này là có sở 
duyên vì chúng nắm bắt đối tượng. Còn lại mười giới phi 
sắc và một phần pháp giới mà không tương ưng tâm, là phi 
sở duyên.

8ề CHẤP THỌ

Có bao nhiêu ẸĨỚi là được chấp thọ?87 Có bao nhiêu giới 
không được châp thọ?

Tám nói trên và thanh 
Không chấp. Còn lại: Hai.n

1. Chúi giới không được chấp thọ: bảy giới có sờ duyên đã 
nói trên -  tức bảy tâm giới, và toàn phần giới thứ tám là 
pháp giới; tám giới này cùng với thanh không được chấp 
thọ.

Chương 3: Các đặc tính sai biệt...

85 sãlambana, hình dung từ, chỉ tính chất câu hữu đối tượng. Phẩm 
loại 6, T26. 715c26: “Pháp hữu sờ duyên là gì? Tất cả tâm-tâm sở 
pháp.” Ht. hữu sờ duyên Cđ. hữu duyên duyên M W Ũ-
86 sapta sãlambanãẳ cittadhỡtavah, ardham ca dharmatah/34ab/ Ht. 
- b ừ ỉ Ế # *  Cđ.
87 upãtia, được tiếp thu (nhận), tính chất gần với khái niệm vật chất 
hữu cơ. Định nghĩa của bản luận đoạn sau. Ht. chấp thọ ậ ílễ ; Cđ. hữu 
chấp
88 navãnupãttãh te cãstau ắabdaẳ ca anye nava dvidhãll34cd/ Ht. HÍJA

ẻ m ấ tà —  Cđ.
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2. Chín giới còn lại gồm cả hai, tức hoặc được chấp thọ 
hoặc không được chấp thọ.

ở  đây, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, những thứ này thuộc hiện 
tại là được chấp thọ; thuộc quá khứ và vị lai chúng không 
được chấp thọ.

Các giới sắc, hương, vị, xúc, thuộc hiện tại mà không tách 
rời căn là được chấp thọ; trái lại tuy thuộc hiện tại nhưng 
không liên hệ đến căn chúng là không chấp thọ. Như các 
thứ trong thân: Tóc, lông, móng, răng, phân, nước tiểu, 
đàm, dãi, máu - các thứ này trừ phần dính với gốc;89 và 
các thứ ngoài thân, như sắc, hương, vị, xúc trong đất, nước
v.v... Những thứ vừa kể dù thuộc hiện tại không phải 
được chấp thọ.

Chấp thọ nghĩa là gì? Những thứ được tâm và tâm sờ nắm 
giữ làm điểm sờ y, vì hữu ích hay tổn hại chúng đều phụ 
thuộc lẫn nhau. Tức là điều mà thế gian gọi là “có cảm 
giác.”90

9. ĐẠI CHỦNG

Có bao nhiêu giới mà tự tính là đại chủng? Có bao nhiêu 
giới mà tự tính là đại chủng sở tạo?

Xúc giới gồm cả hai.

89 móng tay chẳng hạn phần còn dính gốc có cảm giác đau khi bị xúc 
chạm; phần tách rời gốc không có cảm giác gì.
90 sacetana, có tính nhạy cảm; Ht. hữu giác xúc Cđ. hữu giác

Vyãkhyã: khi con mắt chẳng hạn được tăng ích hay bị thiệt hại 
bời các yếu tố như thuốc hay tay đánh, bấy giờ tâm và tâm sờ cũng 
được tăng ích hay bị thiệt hại theo. Hoặc khi tâm và tâm sờ được tăng 
ích hay bị thiệt hại bời các trạng thái vui buồn bấy giờ mắt các thứ 
cũng được tăng ích hay bị thiệt hại theo.
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Chín có sắc còn lại: Sở tạo 
Và một phần pháp giới cũng vóyỄ91

Xúc giới thông cả hai, đó là đại chủng và đại chủng sở tạo. 
Trong đây, đại chủng có bốn. Đại chủng sở tạo là tính chất 
trơn láng, v.v, có bảy thứ. Đại chủng sở tạo, vì là cái tồn 
tại trong các đại chủng.92

Năm sắc căn giới và bốn cảnh: chúi giới này duy chỉ là sở 
tạo.

Một phần pháp giới, tức vô biểu sắc, sắc biếu hiện của 
nghiệp, duy chỉ là sở tạo.

Còn lại bảy tâm giới và một phần pháp giới trong đó trừ 
vô biểu, không cả hai.

Đại đức Giác Thiên nói, “Mười sắc xứ duy chỉ đại 
chủng.”93 Điều nầy không đúng. Vì theo trong Kinh, một 
cách xác định, đại chủng là bốn tính chất, cứng, v.v.94 Và 
vì chúng95 là cái được xúc.96 Thật vậy, tính chât cứng v.v.

Chương 3: Các đặc tính sai biệt...

91 spraạtavyam đvmdham sesa ntpino nava bhautikah/  
dharmadhãtvekadesas ca //35a-c/ êậ/lẾ P /ĩỉẼ  /Ẻ— // ĩ íl'

92 bhautika, tính từ phái sanh của bhũtcr. bhũtesu bhavatvãt, tồn tại 
trong các đại chủng, hay y trên các đại chủng mà tồn tại.
93 Ti-bà-sa 127 ỉr. 661 c 17, trong nội bộ Hữu bộ, có hai giải thích, của 
Giác Thiên (Buddhadeva) và Pháp Cứu (Dharmatrãta). Giác Thiên 
nói: sắc duy chì đại chủng, tâm sở chính là tâm. Thuận chính lý 4 
(tr.352c): “Có vị Thượng tọa ít học nói răng trong xúc xứ không có 
sắc sờ tạo.”
94 Cf. bản luận, tụng i. 12 trên.
95 Chì bốn tính chất cứng, âm, nóng, động. Xem tụng i.12 trên. Bản 
Phạn nói: tesãm, Ht. và Cđ. đều xác định: bốn đại chủng. Vyãkhyã: 
tesãm ca khakkhaịatvãdĩnãm sprastavyatvãt.
96 Xem, tụng i. lOd.
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không được nắm bắt bời con mắt các thứ; và thân căn 
cũng không nắm bắt màu sắc.97 Cho nên, giải thích không 
họp lý.98

Và Kinh cũng nói: “Này tỳ-kheo, mắt là nội xứ, là tịnh thể 
của sở tạo y bốn đại chủng, là cái có sắc, có hiển thị, có 
đối kháng. Cho đến, thân cũng vậy. sắc, tỳ-kheo, là ngoại 
xứ, là sở tạo y bôn đại chủng, là cái có săc, có hiên thị, có 
đôi kháng. Thanh, này tỳ-kheo, là cái có sắc, không hiển 
thị, có đối kháng. Cũnạ vậy, hương và vị. Xúc, này tỳ- 
kheo, là ngoại xứ, là bôn đại chùng, là sở tạo y bôn đại 
chủng, không hiển thị, có đối kháng.”

Như vậy," trong Kinh đó duy chỉ nói một phần của xúc 
bao hàm các đại chủng; phần còn lại thì không, điều này 
được hiên thị rõ ràng như vậy.

Nếu vậy, sao trong Kinh lại nói, “Những gì nơi con mắt, 
nơi khôi thịt, cá biệt bên trong, là tính chất cứng, thuộc thể 
rắn.”100

Kinh đó chỉ nói khối thịt có tính chất cứng ấy không tách 
rời với nhãn căn,101 không có gì là mâu thuẫn.

Thiên thứ nhất

97 Skt. varnãdayah; Ht. sắc và thanh V.V..

98 Kết luận bời Ht.
99 Ht., “Như vậy, theo trong Kinh...” Kết luận của Luận chủ.
100 Tì-bà-sa,dẫn trên: đây là đoạn Kinh mà Giác Thiên lấy làm căn cú 
cho quan điêm của mình. Cf. Tạp A-hàm / /  T2 tr. 72c2.
101 tenăvinirbhãgavarttino mãmsapindasyaisa upadesah, kinh nói 
(khối thịt) ấy không tách rời (nhãn căn) ấy Ht.
HÍẾlậ- Quang ký và Bảo sớ đều hiểu: “không tách rời khối thịt nhãn 
căn mà có tính cứng v.v.” Cđ. “Khối thịt không tách rời nhãn căn, chứ 
không nói chính nó là nhãn căn.” Vyãkhyã: khối thị ấy là y xứ của căn. 
Thê gian y trên y xứ của măt mà giả lập mắt (nhãn càn) -  bhavaíi hi 
caksuradhisthãne ’pi caksurupacãrah.
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Nhưng, trong kinh Nhập thai,102 có nói, “Sáu giới này, tỳ- 
kheo, là con người.” Ý nghĩa là nêu rõ thực thể căn bản103 
của con người. Lại nữa, không phải chỉ bẩy nhiêu, mà bởi 
vì Kinh ấy cũng nói, có sáu xúc xứ.104

Và bởi vì sẽ sai lầm nếu nói tâm sở không tồn tại. Và cũng 
không chính xác để thừa nhận rằng tâm sở chính là tâm .10 
Vì Kinh nói, “Tưởng và thọ là các tâm sở. Pháp ấy loại tợ 
tâm, y chỉ tâm.”106 Cũng như Kinh nói, tâm có tham.107

Chương 3: Các đặc tính sai biệt...

102 garbhãvakrãntisũtra. Cf. M. iii. 239 (Dhãtuvibhanga): chadhãturo 
ayam, bhikkhu, puriso chaphassãyatano atthãrasamanovicãro 
caturãdụthâna, “Sáu giới, Tì-kheo, là con người này; là sáu xúc xứ,
18 ý cận hành, bốn thắng xứ.”Vyãkhyã: kinh này nói, trong các giai 
đoạn hình thành thai, từ kaỉalam trở đi, duy chỉ nói đến các đại chủng 
chứ không nói đến đại chủng sở tạo. Quang ký: Luận chủ dẫn Kinh 
này để hội thông những điểm tương phản.
103 maulasattvadravya; Ht. bản sự Cđ. chúng sanh căn bản

Vyãkhyã nêu hai giải thích: “(a) Hoặc, bốn giới đầu (bốn đại) là 
thực thể căn bản (mũlasattva), vì năm xúc xứ (sparẩỡyatana), mắt V.V., 
từ đó mà phát sinh. Ý giởi(manodhãtu) cũng là thực thể căn bản, vì ý 
xúc xứ (manahsparảãyatana') từ đó mà sanh khởi, (b) Hoặc, bốn giới 
đầu, vì là sở y của sắc sờ tạo; và ý giới, vì là sờ y của tâm sờ; nên 
chúng chính là thực thể căn bản.” Nghĩa là, theo ý Kinh, thực thể căn 
bản, chứ không phải là tự thể.
104 Ti-bà-sa 74 (tr. 381cl6): “Sáu xứ (mắt...) khi làm sờ y cho xúc 
được gọi là sáu xúc xứ.” Nghĩa là, ngoài xúc còn có thọ tức các tâm sở 
khác nữa. Vyãkhyã: Kinh nói “Sáu giới này là con người” không có 
nghĩa là duy chì có đại chùng. Há không phải rằng (đoạn sau đó Kinh 
lại nói), ngoài thức giới, ý xúc xứ (manahsparảãyatanam) cũng được 
nói đến.
105 Ý kiến của Giác Thiên: Tâm sở cũng chính là tâm; xem cht. 93 trên. 
Quang ký 2: “Kinh tuy nói sáu xúc xứ, mà ngoài ra cũng còn có các 
tâm sờ khác.” (Bời vì các tâm sờ khác không được bao gồm trong sáu
xúc xứ).
106 Quang ký 2: “Kinh nói, tưởng các thứ y chi tâm. Đâu có phải nói tự
thể của tâm trở lại y chi chính nó.”

167



Thiên thứ nhất

Sự sai biệt của đại chủng và sở tạo như được nói trên đây 
như vậy được chứng minh.

10. KHẢ TÍCH

Có bao nhiêu là khả tích, và có bao nhiêu không khả tích?

Khả tích, mười có sắc.108

Mười giới có sắc: Năm căn giới, và năm cảnh của chúng, 
là những giới khả tích,109 vì là họp thể của cực vi.110 Còn 
lại là không khả tích. Ý nghĩa là như vậy. Vì chúng không 
phải là cực vi.111

Trong mười tám giới, những giới nào bị chẻ, những giới 
nào chẻ?112 Những giới nào bị đốt, những giới nào đốt?

Duy chỉ bốn ngoại giới 
Vừa cắt vừa bị cắt.
Cũng bị đốt, và cân.
Đốt, bị căn: Còn luận.//35/in

107 Vyãkhyã: tâm có tham, tâm và tham là hai ý nghĩa khác nhau.
108 sahcitã daẳa rũpinahll3Sál Ht. Cđ. ~H=ífeífắSiỉ'
109 sancita: được tích lũy.
110 cực vi tụ; paramãnúahghãtatvãt. Vyãkhyã: thề tính của 
mười giới này là khối tích lũy của cực vi
(paramãnusahcayasvabhãvã).
111 Giải thích bời Ht.
112 Ti-bà-sa 133 (tr. 689b24): Các vấn đề bao nhiêu xứ hòa hiệp thành 
cái để lôi và bị lôi (năng khiên ttiỆĩ, sờ khiên PĩịiỆị-), đo và bị đo (năng 
lượng itẼll, sở lượng 0 f It), cân và bị cân (năng xưng IbíS, sở xứng 
PJtM), đốt và bị đốt (năng thiêu ỀỀỈỀ, sở thiêu PffM), cắt và bị cắt 
(năng đoạn MbUĩ, sờ đoạn PírMi), rữa và bị rứa (năng tẩy Ềĩiỉýc, sở tẩy
m m ?
113 chinatti cchidyate caiva bãhyam dhãtvcaịustayam/  dahyate 
tulayatyevam, vivãdo dagdhrtulyayoh!736/ Ht. ẾbS/TÃ-P/t
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11. KHẢ PHÂN

Sắc, hương, vị và xúc: Hoặc là búa, hoặc là cây; chúng 
vừa là cái để cắt, vừa là cái bị cắt.

Pháp ấy là gì mà được gọi là cắt?114 Nó làm phát sanh cái 
bị phân chia từ dòng chảy của hợp thể để thành cái sanh 
khởi liên tục.115 Các căn có sắc, như thân chăng hạn, 
không được gọi là cái bị chẻ. Khi toàn chi thể bị cắt ròi, nó 
không tạo thành hai chi. Thật vậy, như thân căn chăng hạn,

Chương 3: Các đặc tính sai biệt...

m M m m m  mmmm- Cđ. mHRmìĩ m m tm R m m m  
m ụm m m m -
114 cheda: > chid, cắt, chặt, chẻ, làm gián đoạn; thể năng động: chinaíti, 
chinííe, nó chặt; Hán: íibĩ/f năng chước; thể thụ động: chỉdyte, nó bị 
chặt; Hán: p/rĩ/r sở chước.
115 sambandhotpãdinah sahghãtasrotaso vibhaktotpãdanam; Ht. WĩW 
ÍẾM IẽỉIIIỂE. ỷrW- ỳ ìM  v-ề-tlỀẼ lỉt/ẾiỖS/r “tụ của sắc, như củi 
các thứ, bức nhau phát sanh liên tục; sự làm cho phân cách, như búa 
các thứ, khiến cho liên tục phát khởi; pháp này gọi là sự cắt.” Cđ. 
/T lÍIỄ Ế  itrPil^Ểĩ íẽ^ỉiĨ/t “Dòng chảy của khối tích tụ tiếp nối 
nhau sanh khởi, sự chia cắt sự sanh khỏi ấy gọi là sự cắt. Vyãkhyã: 
sambandhotpãdinah, sambandhenãvibhãgotpattum sĩlam asyeti! nó có 
tính năng làm cho cái không phân cách xuất sanh liên tục, đó là cái 
làm xuất sanh liên tục; samghătasrotah, rũpãdisanghãtasantăna 
ityarthah! dòng tương tục của hợp thể như sắc V.V., gọi là dòng chảy 
của hợp thể; tasya vibhaktotpãdanam vibhaktaịanam yat sa chedah/ 
nó làm cho cái bị phân li xuât sinh, là sanh nhân của cái bị phân ly, cái 
đó là sự cắt. Thuận chinh lý 5 (tr.358a): “Há không phải ràng hữu vi 
có tính sát-na diệt cho nên hoàn toàn không có cái gì cắt và bị cắt? Lý 
thì đúng như vậy. Nhưng khối tích tụ của các sắc bức nhau khiến liên 
tục sanh khởi, nó bị phân cách bởi duyên khác khiến cho mỗi phần bị 
phân cách tiếp tục sanh khởi. Vì vậy nói nó cắt và bị cắt.” Nghĩa là, 
một hợp thể khi bị cắt làm hai, mỗi phần cắt vẫn tiếp tục quá trình 
sanh trường.
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Thiên thứ nhất

chúng không bị phân thành hai căn, vì chi bị cắt rời khỏi 
thân không còn là căn nữa.116

Chúng, như thân căn V .V., cũng không cắt.117 Vì trong suốt, 
như ánh sáng của minh châu.

12. CÂNVÀĐÓT

1. Cũng như chẻ và bị chẻ, mà tự thể duy chỉ bốn giới bên 
ngoài, thể của những cái bị đốt118 và nó cân119 cũng vậy.

Các sắc căn, như thân, không cả hai sự việc này, vì tính 
trong suốt, như ánh sáng của minh châu.120

Thanh cũng không cả hai, vì nói tính không liên tục của nó.

2. Cái gì hay đốt và cái gì bị cân, đây là điểm còn tranh 
luận. Có thuyết nói, tự thể của cái đốt và cái bị cân, duy

116 Vyãkhyã: “Vì sao đuôi con thằn lằn (grhagodhika) bị cắt đứt vẫn 
còn nhúc nhích, nếu không có thân căn? Đó là do sự biến đổi của 
phong giới iyãyudhãtor esa vikãrah). Cf. Ti-bà-sa 90 (\i.464al9): 
“Người ta thấy trong thế gian có nhiều loại trùng mà thân thể khi bị 
cắt thành nhiều phần, mỗi phần vẫn tiếp tục di chuyển; nhưng đó là 
chúng được chuyển động bời gió, chứ không phải do căn có thân.”
117 Trừ giới được nêu, còn lại không cả hai, nhưng đây chi dẫn thân 
căn, do bởi sự cắt nơi thân căn là rõ ràng hơn cả vì nếu bị cắt nó 
không còn là thân căn như trước nữa (Vyãkhyã).
118 dahyate > dah, thiêu, đôt cháy, thê năng động: dahati/dahate, nó 
đốt; danh từ tác nhân: dagdhr: người đốt, dăhaka, cái đốt, sự đốt; Ht. 
năng thiêu IbíH; thể thụ động: dahyate, nó bị đốt ffỉfêễ. Vyãkhyã: sự 
đốt là sự làm cho biến dạng được thực hiện bởi lửa đối với củi các thứ 
(kãsịhãdmãm agnikrto vikãrah, dahah).
119 tuỉayati > tul, cân; năng động: tolayati/tulayati, nó cân Iblíl bỏ 
đoạn này; danh từ thụ động: tulya, cái bị cân, sự cân bằng; Ht. sờ xứng
mis.
120 Vyãkhya: những giới phi chất ngại (amurta), do bời vô chất, không 
có sự cắt các thứ.
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chỉ bốn giới ngoài như nói trên. Thuyết khác nói, chỉ có 
hỏa giới là cái đốt. Và chỉ cái có trọng lực, là cái được cân.

Đã nói xong cắt, đốt các thứ. Trong mười tám giới, bao 
nhiêu giới là dị thục sanh? Bao nhiêu giới là sở trưởng 
dưỡng? Bao nhiêu giới là đẳng lưu tính? Bao nhiêu giới là 
thật vật? Bao nhiêu giới có tính sát-na?

Nội năm cỏ thục, dưỡng.
Thanh không dị thục sanh.
Tám vó ngại: Đang lưu,
Và cùng dị thục sanh. II36/
Còn ba. Thật duy pháp.
Sảt-na, duy ba cuối.m

13. DỊ THỤC SANH và SỞ TRƯỞNG DƯỠNG

Năm nội giới, mắt các thứ, là dị thục sanh122 và sở trưởng 
dưỡng.123 Chúng không là đẳng lưu.124 Không có đẳng lun 
nào tách rời dị thục và sở trưởng dưỡng.

ở  đây, di thục sanh là cái phát sanh từ dị thục nhân.125 
Trong đó lược bỏ từ trung gian. Như nói “xe bò.”126 Hoặc

Chương 3: Các đặc tính sai biệt...

121 vipãkạịaupacayikãh paĩicãdhyãtmam vipãkajah/ na ắabdah 
apratighã astau na ihị-yandikav ipãkaịãh]/37/ tridhă 'nye 
dravyavănekah ksanikãhpascimãstrayah/3%ab/ Ht. ễỆl®

fẾ a H D p Ễ & á . Cđ.
m ẳ  ẩ  i n m m  Ã m m R  í ầ H -

122 vipãkaịa, sản phẩm của dị thục, cái được sanh ra như là sự
chúi muồi của nghiệp quá khứ. Cđ. quả báo sanh TTpcậgỂI. 
m ffĩíS:ÌI; aupcayika, cái được tích lũy lên, được phát triển thêm lên. 
Cđ. tăng trường sanh ítệH:ÉÉ..
124 naihsyandika > nih-syand: chảy xuống, nhỏ giọt xuống; chảy 
ra; lưu xuất.
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được nói là dị thục khi nghiệp đã đi đến thời gian cho kết 
quả.127 Tức là, nghiệp sau khi được nấu chúi; quả phát 
sanh từ đó được gọi là dị thục. Nói cách khác, khi quả là 
sự chúi muồi, nó được gọi là dị thục.128 Hoặc trong nhân 
giả thuyêt là quả, cũng như trong quả giả thuyêt là nhân. 
Kinh nói, “Sáu xúc xứ hiện nay, nên biết, là nghiệp cũ đã 
được gây từ quá khứ.”129

Sở trưởng dưỡng130 là những cái được tích lũy từ những 
điều kiện cá biệt131 như thực phẩm, sự trang sức, sự ngủ 
nghỉ, thiên định.

Có vị nói,132 do bởi phạm hạnh. Nhưng phạm hạnh chỉ là 
sự không gây tôn hại chứ không phải do bởi đó mà có sự 
tích lũy.

Thiên thú nhất

125 vipãkaheíu, xem đoạn sau, thiên ii, tụng 54.
126 goratha = gobhiryukto ratho, xe bỏ = xe được kéo bời bò.
127 Ht. “Nghiệp đã được tạo, đến khi cho kết quả nó bị biến đổi để chúi 
muồi, bấy giờ gọi nó là dị thục.”
128 Ht. “Quả đạt được từ đỏ là cái đã chín nhưng khác loại với nhân 
của nó, do đó gọi nó là dị thục (khác đi rồi chín).'”

sad imãni sparẳãyatanãni paurãnam karma veditavyam; so sánh 
Pãli s. iv. 132: cakkhu, bhikkhave, purãnakammam abhisankhatam 
abhisancetayitam vedaniyam datthabbam...Mắt cần được biết đó là 
nghiệp cũ đã được tạo tác, đã được tư duy, nay được thọ báo. Cf. Tăng 
nhất 14 (tr. 616a27).
130 aupacayika, phân tích từ nguyên theo Vyãkhyã: samĩpe ca)>a 
upacaya, upacaye bhavã aupacayikăh/ sự dồn lại kế cận nhau, là 
upacaya (tích lũy); từ thê ngữ upacaya phái sanh tính từ aupacayìka: 
những cái được tích lũy.
131 ~vìsesair upacitã, Vyãkhyã: viảesasabdah pratyekam 
abhisambadhyate, “từ visesa (sai biệt) chi cho từng cái cá biệt.” Ht. g|f 
ềỆPỉĩỉể “được tăng ích (thêm lên) bởi các thắng duyên.”
132 Cf. Tạp A-tì-đàm tăm luận 1 (T28 ừ. 879a07): “Vì chúng được 
trưởng dưỡng bởi sự ngủ nghi, bởi các tu cụ, bởi phạm hạnh và chánh

172



Tính liên tục của sở trưởng dưỡng bảo vệ tính liên tục của 
dị thục, như sự bảo vệ của thành trì ngoại vi.

Thanh là sở trưởng dưỡng133 và cũng là đẳng lưu, nhưng 
không phải là dị thục sanh.

Tại sao? Vì nó hoạt động do bởi ý muốn.134

Nhưng Thi thiết nói, “Tướng Phạm âm của đại nhân được 
thành tựu từ sự tu tập hoàn thiện tránh xa lời thô ác.”135

Các vị khác nói, thanh thuộc khâu thứ ba:136 Từ các 
nghiệp mà có các đại chủng; từ các đại chủng mà có thanh. 
Hoặc các vị khác nữa nói, thanh thuộc khâu thứ năm: từ 
các nghiệp mà có các đại chủng dị thục; từ đây mà có các 
đại chủng của sở trưởng dưỡng; từ sở trưởng dưỡng là đại 
chủng của đẳng lưu; từ các đẳng lưu phát sanh thanh.137

Nếu vậy, cảm thọ nơi thân, vốn phát sanh từ đại chủng do 
nghiệp sinh, không thể là dị thục?

Nếu thọ cũng như thanh, mâu thuẫn với chánh lý .138

Chương 3: Các đặc tính sai biệt...

thọ.” Vyãkhyã: ý kiến này cho rằng những vị tu tập phạm hạnh, các 
căn tịch tĩnh, nên có sự trưởng dưỡng của thân thê.
133 Vyãkhyã: anupacitakãyasya ẳabdasansthavãdarsanãt, “bời vì, đôi 
với thân không khoẻ mạnh (=không được phát triển) thì thanh không 
tỏ ra vi diệu.”
134 Vyãkhyã: yat tu vipãkạịam na tasyecchayã prcrvrttih, “Cái gì là dị 
thục sinh, cái đó không hoạt động theo ý muôn.”
135 Tức khẳng định thanh cũng là dị thục sinh. Xem dân bởi Ti-bà-sa 
ỉ 18 (ư. 6 13a 12).
136 Quá trình ba đoạn của thanh: karma (nghiệp) -  bhũtãni (các đại 
chủng) -  ắabda (thanh).
137 Cả hai thuyết đều lý giải thanh không phải là dị thục.
138 Thanh hoạt động do ý muốn. Thọ không do ý muốn. Do đó thọ là 
dị thục; thanh không phải là dị thục.
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14. ĐẲNG LƯU

Tám giới không có tính đổi kháng: Bảy tâm giới và pháp 
giới; những giới này là dị thục sanh, và cũng là đẳng lưu. 
Thuộc đăng lưu, là những gì được sanh từ nhân đông loại 
và biên hành.139 Những gì phát sanh từ nhân dị thục140 là 
dị thục sanh. Chúng không phải là sở trưởng dưỡng, vì 
những gì không có tính đổi kháng thì không có sự tích tụ.

Bốn giới khác còn lại, đó là sắc, hương, vị, xúc. Chúng là 
dị thục sanh, là sở trưởng dưỡng, cững là đẳng lưu.

15. TH ựC  CHÁT

Có thực chất141 là vô vi, vì chắc thật. Vì vô vi được kể 
trong pháp giới, do đó nói, chỉ một pháp giới là có thực 
chât.

16. SÁT-NA

Ba giới cuối, là nói theo thứ tự liệt kê; đó là ý giới, pháp 
giới và ý thức giới. Một sát-na trong phẩm loại vô lậu toi 
sơ thuộc khô pháp trí nhẫn, chúng không phải là đẳng 
lưu, do đó được nói là có tính sát-na.143 Không có pháp

139 sabhãgasarvatragahẹtu. Hai nhân này cho quả lưu loại (nisyanda- 
phala, đăng lưu quả), kêt quả tương tự nhân và cùng loại với nhân. 
{thiên iì, tụng 56).
140 vipãkahetu, thiên ii, tụng 54.
14I;Éĩ1f ặ ĩ hữu thật sự ; dravyavant, Ht.. Cđ. hữu thật vật
142prathamãnãsrave, vô lậu tối sơ, chi sát-na đầu tiên trong kiến đạo
pháp vô lậu bắt đầu phát sinh.
143 ksanika. Ht. — nhất sát-na, chi tồn tại ừ ong một sát-na duy 
nhât. Và diễn giải thêm: “Đây nói tuyệt đối không phải là đẳng lưu.” 
Nghĩa là, trước đó chưạ hê có pháp vô lậu, nên sát-na vô lậu tối sơ này 
hoàn toàn, hay tuyệt đôi, không có đồng loại nhân, vì vậy duy nhất 
một sát-na này không phải là đẳng lưu. Vì từ sát-na vô lậu thứ hai trờ
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hữu vi đã sanh khởi nào khác mà không phải là đẳng 
lưu.144

Ở đây ý giới và ý thức giới là tâm tương ưng với khổ pháp 
trí nhẫn; pháp giới là những pháp còn lại tồn tại cùng lúc 
với tâm này.

17. THÀNH Tựu
Như vậy, đã nói xong về dị thục sanh các thứ, nay điều 
này cần được nghiệm xét: Trong khi thủ đắc nhãn giới mà 
vốn chưa thành tựu,145 có thành tựu nhãn thức giới không? 
Hoặc khi thành tựu nhãn thức giới, có thành tựu nhãn giới 
không? Tụng nói:

Nhãn và nhãn thức giới 
Đắc riêng, cùng, và phi.146

1. Thủ đắc riêng biệt.141 (a) Hoặc chỉ thủ đắc nhãn giới mà 
không thủ đắc nhãn thức giới. Đó là, sanh trong dục giới 
sở đắc một cách tiệm tiến căn con m ắt;148 và khi chết ở vô

đi đều có đồng loại nhân.
144 Quang ký: Trừ pháp vô vi, tất cả đều có tính “m ột sát-na” là diệt 
ngay sau khi sinh. Trừ tâm vô lậu tối sơ, cùng với các pháp hữu vi 
khác trợ bạn của nó, còn lại thảy đều là đẳng lưu.
145 đắc và thành tựu, prãpti/ samanvãgama, sẽ được giải thích, 
thiên ii. tụng 36; đạt đurợc cái trước đó chưa có, gọi là thủ đắc
(pratilambha, Ht. hoạch H). Cái đã có mà chưa mất, luôn đi theo, tùy 
thuộc, gọi là thành tựu (samãnvagata).
146 caksurviịnãnadhãtvoh syãt prthag lãbhah sahãpi ca//38cd/ Ht. S[t

- m u m m .  Cđ. > m m m m .
147 prthak lãbhah. Ht. độc đẳc đắc riêng biệt hoặc nhãn giới, 
hoặc nhãn thức giới.
148 Sanh dục giới, nhãn căn đời trước đã hủy hoại, nhãn căn mới xuât 
hiện, gọi là đắc (praiilambhà)\ sự đắc này đạt được từ từ, bắt đầu từ 
giai đoạn mới kết phôi (kalala). Vì tính chất vô ký nên nhãn căn chi
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Sắc giới mà tái sanh vào cõi thiền thử hai cho đến thứ 
tư.14 (b) Hoặc thủ đắc nhãn thức giới chứ không nhãn 
giới:150 đã tái sanh các cõi thiền từ thứ hai đến thứ tư, khi 
nhãn thức hiện khởi;151 hoặc từ đó chết tái sanh các cõi 
thấp hom.152

2. Cùng lú c m  (a) Cùng đắc: Cả hai giới trước đó đều 
không thành tựu, nay đắc và thành tựu. Đỏ là khi chết ở vô 
sắc giới tái sanh vào dục giới và Phạm thế.154 (b) Cùng 
không: Không thủ đắc cả hai: trừ các trường họp kể trên.

Thiên thứ nhất

thành tựu (samanvãgata) trong hiện tại, tức không có sự phủ bẩm của 
nó ừong quá khử và vị lai. Nhãn thức, vì tính chất thiện và bất thiện, 
nên có sự thành tựu (được phú bẩm) từ trong bản hữu, trung hữu, và 
kết sanh (pũrvamantarãbhavapratisandikãla); ữong dục và sắc giói, 
nhãn thức thành tựu (được phú bẩm), nếu chết ở đó và tái sanh trở lại 
đó, chi đắc nhãn căn (vì căn cũ đã hoại), nhưng không đắc nhãn thức 
vì đã thành tựu (được phú bâm).
149 Từ nhị thiền đến tứ thiền, tồn tại nhân căn nhưng thức thì không 
(đoạn sau, chương viii, tụng 13). Vộ sắc giới không tồn tại cả nhãn 
căn và nhãn thức; từ đó tái sanh xuống nhị thiền cho đến tứ thiền, đắc 
nhãn căn vì trước đó không có; nhưng không đắc nhãn thức vì trước 
không nay cũng không.
150 Nghĩa là, theo Ht.: “Nhãn thức trước đó không thành tựu, nay đắc 
và thành tựu; nhưng nhãn giới thì không.”
151 Trong các cõi từ thiền thứ hai đến thứ tư, thành tựu nhân căn mà 
không nhãn thức; vị này khi muốn thấy, bèn khởi lên nhãn thức. Ngay 
khi nhãn thức hiện khời hiện tiền vị ấy đắc nhãn thức; nhưng nhãn căn 
đã thành tựu trước đó nên không đắc nữa.
152 Từ nhị đến tứ  thiền, tái sanh sơ thiền và dục giới, trong giai đoạn 
trung hữu (antarãbhava) và kết sanh (pratisandhi), đắc nhãn thức vì 
trước đó không thành tựu, nhung không đắc nhãn căn vì trước đó đã 
thành tựu.
153 sahãpi ca; Ht. ÍH Í## câu đắc phi = câu đắc và câu phi.
154 Phạm thế, brahmaỉoka, các tầng chư thiên thuộc sơ thiền. 
Trong dục giới và Phạm thiên giới, thành tựu đủ cả hai căn và thức.
Từ vô sắc giới tái sanh xuống đây, đắc thành tựu cả hai, vì trước kia
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3. Khi thành tựu nhãn giới, có thành tựu luôn giới nhãn 
thức giới? Có bốn phạm trù:

- Thứ nhất, tái sanh trong các cõi thiền từ thứ hai trở lên, 
nhãn thức không khởi hiện tiền.

- Thứ hai, sanh trong dục giới, nhãn căn chưa đắc hoặc đã 
mất.
- Thứ ba, (a) sanh trong dục giới, nhãn căn đã đắc và chưa 
mất; (b) sanh trong sơ thiền; (c) sanh trong các cõi thiền 
thứ hai trở lên khi đang thấy sắc.

- Thứ tư, trừ các trường hợp trên.

Cũng như vậy, đắc và thành tựu đối với nhãn giới và sắc 
giới; nhãn thức giới và săc giới. Theo sự hợp lý mà suy 
diễn.
Từ và, trong và cùng vớ/',155 có mục đích tóm lược ý nghĩa 
đã được luận giải như vậy.

18. NỘI VÀ NGOẠI

Trong mười tám giới, có bao nhiêu giới thuộc nội tự thân? 
Bao nhiêu giới ngoại thân?

Nôi, mười hai giới: Mắt các thứ,
Ngoại, sáu giới: sắc vần vân.156

Mười hai xứ, gồm sáu căn và sáu thức, được gọi là nội. 
Ngoại, là sáu cảnh, gồm sắc các thứ.

Chương 3: Các đặc tỉnh sai biệt...

đều không nay bắt đẩu đều có.
155 ca: sahãpi ca; từ W- đằng trong tụng vãn Hán.
156 dvãdaẳãdhyãtmikãh hitvã rũpãdĩn... /39ab.../: “nội 12, trừ săc v.v.” 
Ht. S + Ĩ Ĩ B g í  Cđ. l& Ề i# -
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Những gì lấy tự ngã làm sở y được nói là nội.157 Ngoài đó 
ra, gọi là ngoại.

Nhưng, tự ngã không tồn tại, căn cứ vào đâu mà có nội vả 
ngoại?

Vì là điểm y chỉ cho quan niệm về cái tôi chủ thể,158 tâm 
được giả thuyết là tự ngã. Như Kinh nói, “Do bởi tự ngã 
được khéo chê ngự,159 kẻ trí đạt đến thiên giới.” Và nơi 
khác, Thế Tôn nói đến sự chế ngự đối với tâm, “Tốt đẹp 
thay, sự chế ngự tâm. Tâm được chế ngự dẫn đến an 
lạc.”1

Do sự gần gũi với sở y là tâm vốn được cho là tự ngã, các 
căn, kê từ măt, được nói là thuộc nội tự thân, sắc các thứ, 
vì là đối tượng ngoài xa đối với nó, nên được gọi là ngoại 
tại.

Thiên thứ nhất

157 Nội tự  thân, hay nội tại; ădhyătmika'. adhi (tăng thượng) + ãtma (tự 
ngã). Vyãkhyã: ãtmani adhi adhyãtmam, adhi ătmãnam itỉ vã 
adhyãtmaml tăng thượng trên tự ngã, hay liên hệ đến tự ngã, gọi là tự 
nội. adhyãtmika: thuộc vê tự nội, bên trong, tính từ phái sanh của 
adhyãtma. Cđ. ngã y nội F*g. Ht. nội F*l.
158 ahamkãra < aham (đại từ nhân xưng, ngôi thứ nhất, số ít, chủ cách) 
+ kãra (sự tác thành). Hán: ngã chấp
159 ãtmanã hi sudãntena, “do bởi khéo tự chế ngự”= do bời tự ngã 
được khéo chế ngự; ãtman, danh từ, được dùng như phản thân đại từ. 
Cf. Dhp. 160: attã hi attă no nãtho, ko hi nătho paro siyã/ atíanãva 
sudantena nãtham labhati dullabhaml Tự mình là kẻ y hộ của chính 
minh; đâu có ai khác là kẻ y hộ? Tự mình khéo chế ngự, nó đạt được 
nơi y hộ khó được.
160 Cf. Dhp. 36: dunniggahassa lahunoyathakãmanipãtino/ citassa 
damathọ sãdhu cittam darttam sukhãvaham/ tâm nông nổi, khó ức chế, 
rong ruổi theo các dục; lành thay chế ngự tâm ấy. Tâm được chế ngự 
dẫn đến an lạc.
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Neu vậy, sáu thức giới không thể được gọi là thuộc nội tự 
thân. Thật vậy, khi chưa trở thành trạng thái ý giới, chúng 
không làm sở y cho tâm.161

Nhưng162 khi chúng trở thành trạng thái ý giới, chúng 
không vượt ngoài sáu thức giới; khi chưa đạt đến trạng 
thái ý giới, chúng không vượt ngoài đặc tính của ý.163 Nếu 
không như vậy, ý giới chỉ thuộc quá khứ chứ không là vị 
lai, hiện tại. Nhưng mười tám giới được bản tông thừa 
nhận thuộc cả ba thời.164 Vả lại, nếu thức vị lai và hiện tại 
không có đặc tính của ý giới, thì ý giới trong thời quá khứ 
cũng không được xác nhận. Thật vậy, đặc tính165 thì không 
biến đổi trong các thời.

19. ĐÒNG PHẦN-BỈ ĐỒNG PHẦN

Đã nói xong nội và ngoại. Trong mười tám giới, bao nhiêu 
giới là đồng phần?166 Bao nhiêu là bỉ đồng phần?

161 Xem phần trên, i tụng 17a-b. Phân biệt ý thức giới 
(manovỳnãnadhâtu) và ý giới (manodhãtu). Ý thức cùng với năm thức 
đầu khi trở thành quá khứ vô gián, bấy giờ nó được gọi là ý giới. Nói 
cách khác, trong hiện tại nó là ý thức, khi thành quá khứ vô gián, nó là 
ý giới.
16 Giải thích nạn vấn.
163 Ý ghĩa đoạn văn, Vyãkhyã: ngay dù đang là hiện tại nhưng chúng 
sẽ là sờ  y; vì tự  thê sẽ là sờ  y ừong  vị lai, nên nói là nội tự  thân.
164 Quan điểm Hữu bộ: Tam thế thực hữu.
165 ỉaksana, Hán: tướng đặc tính hay yếu tính, là tính cách không 
xả bỏ tự thể (Vyãkhyã: na hi svabhãvaparityăgo ẫsíi).
166 Skt. sabhãga, rất khó dịch: sa (=saha, cộng đồng, cộng hữu) + 
bhãga (bộ phận, bộ loại). Trong liên hệ ờ đây, Ht. đồng phần
Cđ. đẳng phần ĩặỳ}- Nơi khác, liên hệ nhân quả, sabhãga-hetu, Ht., 
Cđ. đồng loại nhân Ịạ llIS . Đồng phần hay đồng loại, tuơng tợ khái 
niệm về lóp (class). Ti-bà sa 12, ừ. 56a: do nhận thức đồng phần (|ọ] 
ỷỳỆÈỈ đồng phần trí: sabhăgạịnãna) mà người ta có thể nhớ lại những
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Pháp: đồng phần; còn lại: gồm hai.
Hành, không hành chức năng của nó}61

flế Phân loại
1. Một pháp giới duy nhất chỉ là đồnạ phần. Cảnh được 
hạn định168 làm sở duyên cho thức. Nêu ờ trong cảnh ây 
thức đã hiện khởi, hay là pháp tất yếu hiện khởi;169 cảnh 
đó được gọi là đồng phần. Không một pháp giới nào mà 
trong đó không sanh khởi hay sẽ sanh khởi vô biên ý 
thức.170 Quả vậy, tất cả Thánh nhân một cách tất yếu phát 
khởi tâm này: “Tất cả pháp là vô ngã.” Đối với tâm ấy, trừ 
tự thể và những gì cộng tồn, tất cả pháp còn lại đều là đối 
tượng của nó. Lại nữa, tâm sát-na này171 lại là đối tượng 
của tâm sát-na khác. Như vậy, trong hai sát-na, tât cả pháp,

Thiên thứ nhất

cái đã qua, nhận dạng và đồng nhất với cái hiện tại, vì tính cách tương 
tợ của chúng. Như hai người thợ khắc dấu, không cần giải thích cho 
nhau, nhưng cũng nhận ra con dấu của người kia có nghĩa là gì, vì đã 
có nhận thức đồng phần về các dấu hiệu đã biết trước kia.
167 ... dharmasamịnakah/ sabhãgah, tatsabhãgãảca/ ảesãh yo na 
svakarmakrtl/...39b-d/ Ht. Cđ. /Ế #

168 niyatah. Ht. định /M- Quang ký 2: “định, hàm nghĩa bất cộng. Vì 
mỗi cảnh là đối tượng riêng biệt cho mỗi thức tương ứng.”
169 utpattidharmi; Ht., sanh pháp ẼL/ỉk. Cđ., định sanh vi pháp /ỈLẼlM 
/Ể-
170 Tì-bà-sa 71 (T27nl545_p0370c07): “Hỏi: Pháp giới có khi nào là 
bỉ đồng phần không? Đáp: Không. Không một pháp nào mà không 
được nhận thức bời vô lượng ý thức, quá khứ, hiện tại và vị lai.”
171 Ht. ýOTHÍ3̂ ,  tự thể được trừ ra ờ trên, tự thể ấy tức sát-na tâm 
hiện tại, khi sang sát-na thứ hai quá khứ, chính nó trờ thành đối tượng 
cho sát-na tâm đang hiện tại
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cùng khắp tất cả,172 đều là đối tượng. Do dó, một cách xác 
định, tất cả pháp -  pháp giới, đều là đồng phần.

2. Tụng nói, “còn lại: gồm cả hai”, chỉ mười bảy giới còn 
lại; chúng đều có đồng phần và bỉ đồng phần.

b. Định nghĩa

Cái gì được gọi là đồng phần, và bỉ đồng phần?

1. Cái gì thực hiện chức năng của nó thì đó là đồng 
phần.173 Ở đây, con mắt nào đã thấy sắc, sẽ và đang thấy 
sắc, con mắt đó được gọi là đồng phần. Cũng vậy, cho đến 
ý; mỗi giới được đề cập với hoạt động theo đối tượng cá 
biệt của nó.

2. Theo các vị Tì-bà-sa ở Ca-thấp-di-la, mắt bỉ đồng 
phần174 có bốn trường họp: mắt không nhìn sắc,175 đã diệt, 
đang diệt, sẽ diệt, hay măt thuộc pháp không sanh khởi.176

Mặt khác, theo các nhà phương Tây,177 có năm trường họp: 
pháp không sanh khởi được phân thành hai: tương ưng với

Chương 3: Các đặc tính sai biệt...

172 jỊịj§ cường điều bời Ht.
173 Ti-bà-sa 71, ừ. 368a20: “mắt quá khứ đã nhìn sắc, mắt hiện tại 
đang nhìn, mắt vị lai sẽ nhìn...”; chúng cùng một lớp, tương tợ và 
đồng loại với nhau, nên gọi là đông phân nhãn, lớp của măt hay cùng 
cấp của mắt. Xem đoạn sau, giải thích từ nguyên, cht. 184-6.
174 tat-sabhãga: đồng phần của cái đó. Ht. bi đồng phân íỉ&ỊọỊ^ Cđ. 
phi đẳng phần
175 Ht.: không nhìn sắc..”
176 Ti-bà-sa 71, tr. 368a24: 1. Mắt quá khứ bi đồng phần, nhãn giới 
không nhìn sắc nhưng đã diệt; 2. hiện tại...; 3. vị lai..., 4. nhãn giới vị 
lai tuyệt đối không sanh khởi.
177 pãscãtlya; các vị Hữu bộ ở Kiện-đà-la (Gandhara); Ti-bà-sa 71, 
dẫn trên: ngoại quốc chư sư; 3 trường hợp đầu nhu trên; thứ tư chia 
làm hai.

181



thức và không tương ưng với thức. Cho đến thân, nên biết, 
cũng vậy. Nhưng, ý,178 duy chỉ thuộc pháp không sanh 
khởi là ý bỉ đông phần.

3. Các sắc đã, đang và sẽ được thấy bởi mắt đều là đồng 
p h ần '79

Chúng là bỉ đồng phần trong bốn trường hợp: những sắc 
sau khi được thây, đã, đang và sẽ diệt, hay thuộc pháp 
không sanh khởi. Cũng vậy, cho đến xúc. Mỗi giới cần 
được biêt với hoạt độnạ cá biệt liên hệ đên căn của nó, là 
đồng phần ý bỉ đồng phần.

4. Mắt nào là đồng phần đối với một người thì cũng đồng 
phân đôi với tât cả.180 Bỉ đồng phần cũng vậy. Như vậy 
cho đên ý.

Tuy nhiên, sắc là đồng phần đối với người nhìn thấy nó. 
Với người không nhìn thấy, sắc ấy là bỉ đồng phần. Tại 
sao vậy? Quả thật, có hiện tượng, sắc mà một người nhìn 
thấy thì cũng được nhiều người nhìn thấy, như trong sự 
nhìn ngăm mặt trăng, khiêu vũ, lực sĩ giao đấu.181 Nhưng

Thiên thứ nhất

178 Ý, hoạt động với đối tượng cả ba thời, cho nên đồng phần trong cả 
ba trường hợp: đã, đang và sẽ.
179 Tì-bà-sa 71, tr. 368c6.
180 Mắt riêng của mỗi người, khi đối với người ấy nó đang hoạt động, 
thì đối với người khác nó vẫn hoạt động, nên trong cà hai, đối với 
người ây và với mọi người khác, nó đều là đồng phần. Ti-bà-sa, dẫn 
trên, nêu ba thuyết; thuyết đầu như luận đề cập. Thuyết thứ hai: mắt 
của ai khi đồng phần với người đó thì bì đồng phần với người khác. 
Thuyết thứ ba: mắt của một người đồnẹ phần hay bì đồng phần, đối 
với người khác nó không phải đồng phan cũng không phải bi đồng 
phần. Luận chủ theo ý kiến đầu.
181 Ti-bà-sa, dẫn trên, cho thí dụ: như một kỹ nữ đẹp giữa đám đông, 
nhãn thức ai đủ điêu kiện khởi đêu nhìn thấy kỹ nữ ấy; sắc người nữ 
ấy là đồng phần với những người ấy; với ai trong đám đông đó mà
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không có hiện tượng, hai người nhìn bàng một con mắt 
chung. Bởi vì mắt không cộng thông, cho nên đồng phần 
và bỉ đồng phần được xác định bằng mỗi cá thể. Nhưng, 
sắc các thứ vốn cộng thông nên được xác định bởi nhiều 
cá thể khác nhau. Cũng như sắc, các giới thanh, hương, vị, 
xúc, nên biết, cũng vậy.

5. Thanh có thể là như vậy. Nhưng hương, vị, xúc được 
tiếp nhận bởi một cá thể này thì không được tiếp nhận bởi 
một cá thể khác vì không cộng thông, tức là, vì tiếp nhận 
áp sát.182 Vậy, theo lẽ chúng cũng như mắt các thứ, chứ 
không thể như sắc V.V.?

Điều đó cũng đúng, nhưng vẫn có hiện tượng cộng thông. 
Hiện tượng đó là, ba giới ấy, hương các thứ, có thể làm 
phát sanh thức khứu giác của một cá thể này thì đối với cá 
thể khác cũng vậy; nhưng con mắt các thứ thì không như 
vậy. Do đó, chúng được suy lý như sắc.

Vậy, sự đồng phần và bỉ đồng phần của sáu thức, nhãn 
thức các thứ, vì là pháp sanh hay pháp không sinh, cũng 
được nói như ý giới.

c. Từ nguyên

Đồng phần, bỉ đồng phần, có nghĩa là gì? (a) Phần,183 là sự 
giao thiệp hỗ tương1 4 của căn, cảnh, thức, (b) Hay phần là

mắt thiếu điều kiện để nhìn thấy kỹ nữ, sắc ấy là bỉ đồng phần với 
những người này.
182 prãplagrahana, sự nhận thức khi tự thân đối tượng đi thăng đến 
trong căn; giữa căn sở y của thức và tự thân đối tượng không có gián 
cách. Ht. chí (căn) phương thủ Cđ. chí đáo căn MỈỊllÌỈ- 
Xem đoạn sau, ch. i, tụng 43.
183 bhãga-, động từ căn bhạị: phân chia, chia phần hay nhận phần.
184 anyonyabhạịanam, sự chia phần cho nhau. Ht. cánh tưong giao
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Sự tươnệ giao tác dụng.185 Có chung phần ấy186 nên được 
gọi là đồng phần, (c) Hoặc đồng phần như là kết quả của

; 187 XÚC.

Những gì không phải là đồng phần, nhưng là đồng loại 
tính với đồng phần, nên nói là bỉ đồng phần.

Thiên thứ nhất

thiệp Cđ. cánh hỗ tương ưng Vyãkhyã:
indriyadhătavo vịịnãnadhãtũn ãỉrayabhãvena yathãyogam bhqịante 
sevante, căn, với tư cách là sở y của thức, nhận thức làm phân chia, 
phục vụ thức.
185 kãtribhạịanam, sự phân chia công tác. Ht. kỷ tác dụng Cđ. 
cộng tác nhất công năng —'Ịillb- Vyãkhyã: công năng của căn là 
thấy, của thức là làm chù nhận thức, của cảnh là làm cảnh sờ duyên 
cho thức.
186 sa esãm asti (chúng có cái đó), theo định nghĩa này, sa: ngữ cơ của 
tad, đại từ nhân xưng ngôi thứ ba số ít, dùng làm tiền tố trong phức 
hợp từ. Vyãkhyã: điêm tranh luận, (a) sa = saha (: cùng với; giới từ); 
saha bhãgena varíaníe sabhãgă iti, chúng hoạt động với phần chia 
của mình, (b) sa = samãna (: có chung như nhaw, tính từ): samãno 
bhãga esãm ta ime sabhãgãh, chủng có phần chia như nhau. Trong 
trường hợp này, sa hàm nghĩa “thê tính” (sa-bhãva ãdrstah). Như vậy, 
sabhãga, đồng phần cũng có nghĩa đồng loại: loại tính phổ quát được 
nhận biêt qua chức năng như nhau của chúng: tất cà đều được biết là 
mắt vì chúng có chức năng như nhau là nhìn thấy sắc.
Quang ký 2: “Phần, hàm nghĩa là loại ỷỳỉẾĩẫM - Nghĩa là nó thâu 

nhận một cách phổ biến những ẹì là đồng loại.”
187 sparsasamãnakãryatva, có kêt quà chung như nhau phát sanh bời 
xúc; Ht. sờ sanh xúc Cđ. đồng dĩ nhất xúc vi sự ỊạỊiỉA— 
lp. Phần, bhãga, hiểu theo nghĩa thụ động: bhạịyata iti bhãgah 
(Vyãkhyã), nó được chia, gọi nó là phần chia. Từ nguyên, sa=saha, 
hay sa=samãna, như trên, xem cht. 186. Vyãkhyã: sparẳaắ caitasika 
esãm indriyavìsayavịịnănănãm samãnam kãryam, căn-cành-thức này 
đều có kết quả như nhau, mang tính phổ quát, là tâm sở xúc.
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20. ĐOẠN TRỪ

Có bao nhiêu giới được đoạn trừ ở kiến đạo?188 Bao nhiêu 
được đoạn trừ ở tu đạo?189 Bao nhiêu phi sở đoạn?190

Mười lăm giới duy tu đoạn.
Ba giới cuối thông cả ba.
Phi nhiễm, phỉ sanh bởi sáu,
Sắc: Quyết không phải kiển đoạn. //39/191

Mười lăm giới: Mười sắc giới và năm thức giới; mười lăm 
giới này duy chỉ thuộc tu sở đoạn.

Ỷ giới, pháp giới, và ý thức giới, theo thứ tự liệt kê, ba 
giới này được kể là ba giới cuối, gôm cả ba hình thái.

Được đoạn trừ bải kiến là tám mươi tám tùy miên, cùng 
với những câu hữu của chúng,192 đắc193 của chúng, và 
cùng với các tùy hành.

Được đoạn trừ ở tu đạo là các pháp hữu lậu còn lại.

Chương 3: Các đặc tính sai biệt...

188 darảanaheya, Ht. kiến sở đoạn Cđ. kiến đế sở diệt MMPfị
m.
189 bhãvanaheya. Ht. tu sở đoạn ntĩpiĩiir; Cđ. tu đạo sở diệt ÍIỆịẫPĩĩM- 
'90aheya. Ht. phi sở đoạn Cđ. phi sở diệt
191 dcáa bhãvamyã heyãh paiĩca ca antyãs trayas tridhã/ na 
drstiheyam aklistam na rũpam nãpy asasthạịamllAỒI Ht.
i k d  M E . Cđ. +  m m m  S M Ì H

192 Vyãkhyã, tatsahabhuva, các pháp đồng thời sanh khởi với các tùy 
miên, là các pháp tương ưng (samprayukta, xem thiên ii tụng 24) của 
chúng: thức, thọ,v.v.; và các pháp không tương ưng ịasamprayukta, 
xem ch. ii. tụng 46): bốn tướng sinh, trụ, dị, diệt và các tướng tùy phụ 
ụallaksanãnulaksanãni: các tướng và tùy tướng của nó).
193 tatprapti: xem thiên ii, tụng 36.
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Thiên thứ nhất

Tất cả VÔ lậu thuộc phi đoạn.

Há không phải có một pháp khác được đoạn trừ bởi kiến, 
tức dị sanh tánh, và nghiệp thân, khẩu dẫn đọa ác thú; vì 
pháp này hoàn toàn tương phản với Thánh đạo?194

Tuy vậy, pháp ấy không phải được trừ bởi kiến. Ờ đây, 
đặc tính ấy được nói vắn tắt.

Tất cả pháp không nhiễm ô, tất cả sắc195 và phi sanh bởi 
thứ sáu,196 những thứ này không thuộc kiến đoạn.

(a) Dị sanh tánh thuộc loại vô ký không nhiễm ô, vì 
hạng đoạn thiện căn, hay ly nhiễm vẫn phú bẩm dị sanh
; r £ l 9 7

(b) Nghiệp thân và ngữ là sắc. Do đó, chúng không 
được đoạn trừ bởi kiên.198 Vì sao? (a) Vì không mâu thuẫn

194 Hai pháp này được kể trong số các pháp hữu lậu còn lại. DỊ sanh 
tính (prthagịanatva), bản tính phàm phu, có tự thể là hành vô phú vô 
ký ịanivrtãvyãkrtasamskărà), nên thuộc tu đoạn. Nghiệp thân, ngữ 
(biểu nghiệp) dẫn đọa ác thú, thuộc sắc, nên cũng được đoạn trừ bời tu 
đạo. Quang ký: ý kiến của Kinh bộ (Sautrãntika), “Dị sanh tính, không 
khời khi đẳc Thánh; vì tương phản với Thánh, nên đáng lý thuọc kiến 
đoạn.” Vyãkhyã, quan điêm của Vãtsĩputriya (Độc tử bộ): “Vì tương 
phản với Thánh đạo,... do đó, cả hai được đoạn trừ bởi kiến.” Tì-bà-sa 
45, tr.23 lb23: “Độc tử bộ nói dị sanh tính hệ thuộc dục giới, thuộc 
tính nhiêm ô, thuộc kiên sờ đoạn, thuộc tương ưng hành uẩn.”
195 Hiên tông: “Săc hữu lậu, nhiễm hay không nhiễm.” Vyãkhyã: sắc 
dù nhiễm ô cũng không thuộc kiến đoạn.
196 # / \ẳ L  phi lục sinh, asasthạịa; xem giải thích ờ đoạn cuối.
197 Vyãkhyã: Chúng sanh đoạn thiện căn tức không sẵn có các thiện 
pháp nhưng vân săn có dị sanh tính; do đó biết dị sanh tính là phi thiện. 
Hạng chúng sanh đã ly tham (do đắc sơ thiền) vẫn phú bẩm dị sanh 
tính, do đó biết dị sanh tính là phi nhiễm.
198 Hiển tông: “Pháp bất nhiễm và các sắc pháp đều không thuộc kiến 
đoạn. Vì chi khi nào hoàn toàn đoạn trừ các phiền não lấy chúng làm
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với các chân đế,199 và (b) vì không phải là cái bởi sở 
duyên.

Nếu cho rằng dị sanh tánh thuộc kiến sở đoạn, thì trong 
giai đoạn khổ pháp nhẫn, vị ấy hẳn vẫn là dị sinh.201

(c) Thứ sáu, chỉ cho ý xứ. Bởi vì nó phát sanh từ chỗ 
khác, sanh từ năm căn, nên gọi là phi thứ sáu sinh. Đó là 
năm thức, chúng cũng không được đoạn trừ bởi kiến.

21. KIÉN -  PHI KIÉN

Trong mười tám giới, bao nhiêu giới là sự thẩy? Bao nhiêu 
là phi thấy?

Mắt, pháp giới một phần.
Tám loại nói là thấy.

đối tượng, bấy giờ mới nói là đoạn trừ.”
salyesv avipratipatteh; Ht. #jẾI0Eg phi mê đế lý. Vyãkhyã, dị 

sạnh tính, ác tính nhưng phi phiền não (akỉeảadustatvãt), nên không bị 
đối trị bởi Thánh đế. Trong giải thích này bao gồm cả phi lục sinh.
200 anălambakatvãt, Ht. # . . .  Ị?#ỄSỄ>[ phi...thân phát khởi cố: “vì 
không phải là cái được trực tiếp phát khởi”; Quang kỷ: “vì không phải 
được trực tiếp phát khởi bời kiến hoặc.”
201 về dị sanh tính, xem phần sau, thiên ii, tụng 40c. Xem thêm, Tì-bà- 
sa 45, tr. 231Ò21. Vyãkhyã: theo quan điểm Tì-bà-sa, dị sanh tính chi 
được đoạn trừ trong tu đạo. DỊ sanh tính có mặt trong tất cả chúi địa, 
từ dục giới cho đên Hữu đảnh, nhưng thuộc loại phi nhiễm. Nó bị mất 
trong giai đoạn đoạn trừ các phâm loại ô nhiễm của mỗi địa; nhưng tất 
cả hữu lậu mà phi nhiễm chi được đoạn trừ cứu cánh trong giải thoát 
đạo (vimuktimãrge). Bắt đầu từ khổ pháp trí nhẵn (duhkhe 
dharmạịnãnaksănti: thuộc vô gián đạo - anantaryamãrga, sát-na thứ 
nhất của kiến đạo), dị sanh tính bị mất chứ không phải bị cứu cánh 
đoạn trừ. Bị mât, vì đăc của nó bị đứt (prãpticcheda), vì chi bị cứu 
cánh đoạn trừ khi đạt được đối trị phần (pratipaksalãbhè). Do bời đắc 
bị đứt, nên dị sanh tính bị mất, trong trạng thái đó nói là Thánh giả 
chứ không còn là phàm phu.
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Thiên thứ nhất

Huệ cùng sanh năm thức,
Phi thay, vì không suy.
Mắt thấy sắc đồng phần,
Không phải thức y  chỉ;
Truyền thuyết, không thể thấy,
Những săc bị ngăn che.202

ỉể. Chính luận

l ế Phân loại thấy

Mắt toàn phần là sự thấy.

Pháp giới một phần, trong đó, tám thử là sự thấy; còn lại 
đêu phi.

Tám thứ ấy là gì?

Năm sự thấy nhiễm ô, gồm hữu thân kiến các thứ, chánh 
kiến thuộc thế gian, sự thấy thuộc hữu học, sự thấy thuộc 
vô học: Tám hình thái của pháp giới này là những sự thấy. 
Còn lại, không phải là sự thây.

Trong đây, hữu thân kiến các thứ sẽ được diễn giải trong 
“Phâm Tùy miên”203 khi thích hợp.

202 caksuảca dharmadhãtosca pradeẩo drstih, astadhã/ pancavịịnãna- 
sahạịã dhĩr na drstiratĩranãtl/4ỉ/ caksuhpaỉyatirũpãni sabhãgam 
sabhãgam na tad ãẳritam'I vịịnãnam drsyate rũ pam na kilăntaritam 
yatahM i!  Ht. N Ê ẳ À Ẩ  rứ ề ik ỉỀ M  n  
ỊỊLÊm# MPỆHÊÌ&. Cđ. £

203 Năm kiến: hữu thân kiến (satkãyadrsti), biên chấp kiến
(iantagrăhạdrsti), tà kiến (mithyãdrsti), kiến thủ kiến (drstiparãmarsa) 
giới thủ kiến (ẳĩlavrataparãmarẳa), thiên V, tụng 7.
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Lại nữa, thế gian chính kiến là tuệ thuộc hữu lậu thiện 
tương ưng với ý thức. Chánh kiến thuộc hữu học, là những 
chánh kiến vô lậu của bậc hữu học. Chánh kiên thuộc vô 
học là những chánh kiến vô lậu trong thân của bậc vô học.

Như sự thấy sắc khi có mây, khi không mây, lúc ban đêm, 
lúc ban ngày; cũng vậy, sự thấy pháp bởi cái thấy nhiễm ô 
hay không nhiễm ô, thế gian hay hữu học, vô học.

ở  đây, vì sao chánh kiến thuộc thế gian được nói là chỉ 
tương ưng với ý thức?

Bởi vì, sự thấy là khả năng phán đoán,204 dẫn đầu bởi sự 
chiêm nghiệm.205 Tuệ cùng sanh với năm thức thì không 
như vậy, vì không cỏ sự phân biệt,206 nên không phải là sự 
thấy. Cũng như vậy, tuệ nhiễm ô hay không nhiêm ô,207 và 
các pháp còn lại208, đều không phải là sự thây.

2. Mắt thấy hay thức thấy?

Chương 3: Các đặc tính sai biệt...

204 santĩrika, Hán: quyết độ (đạc) ỔẼ- Vyãkhyã, “saníĩrana, khả 
năng phán đoán, là khả năng dẫn khởi sự quyết định trước khi khảo sát 
đối tượng.”
205 upadhyãnapravrtti, Cđ. Ib íS ÍS íẸ IỀ ^  “Nó làm phát khởi sự phán 
đoán đúng sai.” Ht. iPlit&TĨ; “dẫn đầu bằng sự thẩm sát”. Vyãkhyã: 
visayopanidhyãnapũrvakam niscayãkarsanam, “nó dẫn đến sự phán 
đoán sau khi chiêm nghiệm đôi tượng.”
206 : Chi tiết trong Ht. và c&, không thấy trong bản Phạn. Năm 
thức vô phân biệt, xem i. tụng 32ab trên.
207 Vyãkhyã: huệ nhiễm ô, chi huệ thuộc ý địa tương ưng với tham 
V.V.; huệ không nhiêm ô, chi tận trí, vô sanh trí, và huệ có tính chât vô 
phú vô ký.
208 ĩíềìsỀề/Ề  chi tiết không có trong Cđ. và bản Phạn. Quang ký: toàn 
phần 16 giới, và một phần pháp giới còn lại, chúng đều phi kiến.
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Nếu vậy, mắt cũng không có suy đạc, tại sao nói là nó 
th â y # 9

Thấy ở đây có nghĩa là nó quán chiểu sắc một cách rõ 
rang.2 .

Neu con mắt có thể thấy, khi tương ưng với thức khác211 
nó cũng có thể thấy?212

Không phải tất cả mắt đều đang thấy.213

Vậy cái gì đang thấy?

Khi mắt đồng phần kết hợp với thức, bấy giờ nó thấy. 
Ngoài ra, không thấy.

Neu vậy, chính thức y nơi mắt ấy thấy chứ không phải mắt 
thấy?214

Thiên thứ nhất

209 Quang kỷ: vấn đề nêu bời Pháp Cứu, Đại chúng bộ, những vị chủ 
trương chủ thê thây là thức ịyịịnãnavãdirí) — thức kiến gia ỀB,ML'ềí ■ Ti- 
bà-sa 13, tr. 61c7, các quan điểm về chủ thể thấy: 1. Tôn giả Pháp 
Cứu (Dharmatrãta): chủ thể thấy sắc là nhãn thức. 2. Tôn giả Diệu Âm 
(Ghosaka): thấy sắc là hụệ tương ưng nhãn thức. 3. Thí dụ bộ 
(Drstãntika): hòa hiệp thấy sắc. 4. Độc tử bộ (Vãtsĩputrĩya): chì một 
con măt thây săc. Quan điêm của Tì-bà-sa: sắc được thấy bời hai con 
mắt.
210 Quang ký: Trả lời của chủ trương mắt thấy -  nhãn kiến gia ẼExM,̂ - 
ãlocana, sự nhìn ngắm; Ht. tgB§ quán chiếu; Cđ. u m  quán thị.
211 anyavịịhãnasamangino. Cđ. dư thức tương ưng Ht. dư 
thức hành thòi khi thức khác đang hoạt động. Vyãkhyã: 
anyaviịnãnasammukhĩbhãvino, khi thức khác đang hiện tiền.

Thuận chính lý: “Nếu cọn mắt có thể thấy, tại sao không thể trong 
cùng một lúc nó nắm bắt tất cả đối tượng?” Bảo sớ: “Nếu con mắt co 
thê thây, thì khi thức của tai đang hiện khởi, mắt cũng có thể thấy.”
213 Thuận chính lý: “chì một phần ít con mắt là thấy.sac; đó là con mắt 
khi đồng phân (i. 38cd)... Khi nào có thức trú trì, khi đó con mắt là 
đồng phần.”
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Không đúng. Một cách xác định, nhãn thức không phải là 
chủ the thấy.

Vì sao?

Truỵền thuyết nói,215 sắc không được nhìn thấy khi bị che 
khuất bởi vách tường các thứ. Nếu thức là chủ thể thấy, do 
tính không đối kháng của nó, nó không bị trở kháng qua 
vách tường các thứ, cho nên nó có thể thấy ngay cả sắc bị 
che khuất.

Thế nhưng, thức con mắt không phát sanh ờ nơi sắc bị 
chướng ngại. Đã không phát sinh, làm sao thấy?216

ở  nơi đó vì sao nhãn thức không sinh?217 Những vị218 chủ 
trương mắt là chủ thể thấy thừa nhận rằng, do tính chất có 
đối kháng của nó, mắt không có tác dụng gì khi bị ngăn 
cách. Thức không sanh khởi vì nó hoạt động trên cùng một 
cảnh vực với sở y. Các vị chủ trương thức thấy hãy nói, vì 
sao nó không khởi?

Nhưng,219 mắt đâu phải như thân căn cần phải tiếp họp với 
đối tượng nên không thể thấy vật bị ngăn cách? Nếu vì

Chương 3: Các đặc tính sai biệt...

214 Vyãkhyã: Bởi vì khi có thức thì mắt thấy, khi không có thức thì mắt 
không thấy. Quang ký: Tiền đề của thức kiến gia.
215 Luận chủ nêu giải thích của Tì-bà-sa, nhưng không đồng ý với 
quan điểm này.
216 Giải thích của chủ trương thức thấy (yijnãnavãdĩn).
2n Chủ trương mặt thây chât vấn ngược lại: Nhãn thức thuộc loại vô 
đôi, theo lẽ, nơi đối tượng bị che hay không bị che, nó đều phát khởi. 
Nhưng ở đầy vì sao nó không khởi?
218 Vyãkhyã, chi những vị chủ trương mắt thấy trong Vaibhãsika.
219 Vyãkhyã, Luận chủ chấp nhận quan điếm thức kiến, đặt vấn đề và 
giải thích.
220prãptavisaya; Ht. cảnh hiệp íjrê~; Cđ. chí cảnh MỊầ. Thân căn chi 
có thể nhận thức khi đối tượng đến áp sát nó ịprãpta-visaya), nhung
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tính cách đối kháng của nó,221 tại sao người ta có thể thấy 
vật bị ngăn cách bởi pha lê, vân mẫu, thủy tinh, nước? Do 
đó, không phải vì tính cách đổi kháng mà mắt không nhìn 
thấy sắc bị ngăn cách.

Nghĩa là thế nào?222

Nơi nào sắc tuy bị khuất nhưng ánh sáng không bị ngăn, ở 
đó thức của mắt sanh khởi. Nhưng nơi nào ánh sáng bị 
ngăn, nơi đó nó không khởi. Vì không khởi nên không 
thấy vật bị khuất.

Tuy thế, ở đây Kinh nói: “Các sắc được thấy bởi mắt.” 
Đây ý muốn nói, mắt là sở y của thức thấy nên nói mắt 
thấy. Như nói: “Sau khi nhận thức các pháp bởi ý.” Không 
phải ràng ý nhận thức các pháp, vì nó đã quá khử.223 Cái gì 
nhận thức? Ý thức.224 Hoặc hành vi của cái y chỉ được ám 
chỉ bằng cái được y chỉ. Như người ta nói, “Cái giường 
kêu khóc.”225 Như Kinh nói, “Sắc được nhận thức bởi mắt, 
đáng yêu, đáng thích.” Thật sự không phải rằng các sắc 
đáng yêu, đáng thích này được nhận thức bởi mắt. Kinh 
cũng nói, “Nàỵ Bà-la-môn, mắt là chi cửa đê nhìn thấy 
sắc.” Do đó biết rằng, thức nhìn thấy ngang qua cửa là mắt.

Thiên thứ nhất

với con mắt thì không; xem i. 43cd.
221 Ht.: “Mắt, đâu phải như thân căn chi có thể nắm bắt đối tượng tiếp 
hợp, mà nói rằng vì tính chất hữu đối nên không thấy vật bị ngăn 
che?”
222 Cđ.: “Nếu vậy, tại sao nó không thấy?” Ht.: “Nếu vậy, chủ tương 
nhãn thức là thế nào?” Chất vấn của nhãn kiến gia.
223 Xem 1. 17.
224 Ht. thêm: “Ý là sờ y cho nhận thức nên nói nó nhận thức.”
225 Thí dụ được nêu bời Nyãya-sutra-bhãsya Ỉ.2.Ì4:yathã mancâh 
kroảantĩtỉ arthasadbhâvena pratisedhah mancasthãh purusãh krosanti 
na tu mancãh kroảantiH ở  đây, từ “giường” không được hiểu theo 
nghĩa thực, mà theo nghĩa ám chi (upãcãra).
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ở  đây, cửa là cái thấy. Thật vô lý khi nói, “Cái thấy vì để 
thấy các sắc.”226

Nếu thức thấy, cái gì thức biệt?227 Sự sai biệt của hai cái 
này là gì?

Cái gì thấy sắc, cái đó nhận thức sắc. Cũng như một phần 
tuệ228 được nói là thấy, và cũng biết rõ.229 Cũng vậy, một 
phần thức230 được nói là thấy, và cũng thức biệt.

Một số vị khác nói, “Nếu mắt thấy thì mắt là tác giả thấy, 
vậy cái gì là hành vi thấy?”231

Chương 3: Các đặc tinh sai biệt...

226 darảanam rũpãnãm darsanãyeti; Ht. sí^ ỉM ằịl HỄÍặilL 
Ê  : “Kinh há nói rằng mắt là sự thấy vì chi để thấy sắc”. Quang ký: 
“Nếu cửa là cái thấy, chẳng lẽ Kinh lại nói lắp?” Mệnh đề Skt, ờ đây y 
trên điểm ngữ pháp về từ nguyên của darẵana (cái thấy) thành lập bởi 
động từ drẩ + vĩ ngữ lyut-ana, với ba nội hàm (Vyãkhyã), a. karana, 
phương tiện: drsyate 'neneti darẳanam iti, được thấy bời cái đó, cái đó 
là cái thấy. b. kartr, tác viên: paẳyatĩti darsanam Ui, nó thấy nên nó là 
cái thấy. c. bhãva, bản thân hành động, darảanăyeti, cái thấy là vì để 
thấy, có mục đích là thấy. Hiểu từ nguyên theo nghĩa c., câu Kinh 
được dẫn trờ thành vô nghĩa, Vyãkhyã: drsti darẵanam tasmai 
darsanãyeti katham etan nayụịyate? yasmãc caksur vyatiriktam 
darỉanam nãsti, “sự thấy là cái thấy (mà tự thể là hành vi thấy) cho (vì 
mục đích) cái thấy (là tự thể là hành vi thấy) ấy: câu này vô nghĩa, vì 
sao? Cái thây mà không có mắt.” Như vậy, cần phải hiếu “mắt là cánh 
cửa mờ ra cho thức (là cái thấy) thấy các sắc.”
227 pasyati, vịịãnãti, phân biệt ý nghĩa thấy và biết, xem đoạn ữên i.
16, và đoạn sau vii. 1. Quan điểm mắt thấy chất vấn.
228 kã cừ prajnã\ Ht. thiểu phần tuệ spỷỳM- Quang ký: “Có tuệ không 
phải là kiến, nên nói là một phần (thiểu phần).” Cđ. “Ví như có giải 
thoát được gọi là kiên hoặc được gọi là trí.
229prạịãnãti; Ht. giản trạch Cđ. trí n?.
230 Vyãkhyã, nói là kaắcit (một phần nào đó), vì không phải tất cả thức 
đều thấy. Như nhĩ thức thì không thấy.
231 Bào sớ: Theo Thái Pháp sư, đây là chất vấn của Độc tử bộ.
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Chất vấn này không chính xác. Cũng như thừa nhận rằng, 
“thức nhận thức”; ở đây cũng không cỏ sự phân biệt tác 
giả với tác nghiệp.

Quan điểm khác nói,232 “thức của mắt thấy,” vì đó là do sở 
y của thấy mà nói “mắt thấy.” Cũng như do sở y của tiếng 
kêu mà nói “chuông kêu.”

Nếu vậy, mắt cũng có khả năng thức biệt, vì nó là sở y của 
thưc?

Không có khả năng ấy. Thế gian đồng nhận234 nhãn thức 
thấy. Khi nó phát khởi, người ta nói, sắc được thấy, mà 
không nói được thức biệt.

Điều này được nói trong ĩ ĩ - b à - s a :235 “Được tiếp nhận bởi 
mắt,236 được lãnh hội bởi thức mắt, nói là thấy.” Do đó nói, 
mắt thấy, mà không nói nó thức biệt. Thức chỉ khi nào

Thiên thứ nhất

(Vãtsĩputriya). Quang ký: Một quan điểm khác của thức kiến gia.
232 Bảo sớ: Theo Thái Pháp sư, quan điểm của Đàm-ma-đa-la bộ (?). 
Quang ký: Giải thích bởi Pháp Cứu (Dharmatrãta), và Đại chúng bộ; 
hoặc một phái khác ừong thức kiến gia.
233 Nhãn kiến gia hỏi ngược lại.
234 rũdha, từ theo ngữ pháp được dùng theo nghĩa bỏng không cần liên 
hệ nghĩa gốc -  ngoại diên, trái với yaugika, từ ngữ được dùng nghĩa 
trực tiếp gốc, tức nghĩa đen. Thí dụ, pahcãla, tên nước, vì nguời 
pancãla đã ờ đó; khi không còn người parícãla ờ đó, nó vẫn được gọi 
là nướcpancãla mà không liên hệ gì đến người pancãla. Vyãkhyã: 
ừong đây darảana là từ ngoại diên, ước định theo thế gian (loke 
rũdham); từ vịịnãna được hiểu theo nghĩa gốc. Cđ. tíỉ.ỸÍ thành lập; Ht. 
[5]ịrf đồng hứa.
235 n-bà-sa 95, tr. 489cl9: Quang kỷ: 
Thức kiến gia dẫn, chửng minh quan điểm của mình.
236 caksuhsamprãptam, Vyãkhyã: caksurãbhãsagatam, được tiếp nhận 
bởi mắt, nghĩa là có ánh sáng đi đến mắt.
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hiện diện mới thức biệt sắc. Như gọi mặt trời là “kẻ tạo

ở  đây, các nhà Kinh lượng bộ nói, “Sao lại vô ích thế!238 
Do duyên mắt và sắc, thức của mắt khởi lên.239 Ở đây, cái 
gì thấy, cái gì bị thấy? Không có tác dụng gì ở đây cả, mà 
duy chỉ là pháp, duy chỉ là nhân và quả. Nhưng tùy thuận 
thê tình mà quy ước răng “măt thây; thức thức biệt.” 
Không nên ở đó mà cố chấp. Thật vậy, Thế Tôn nói, 
“Không nên cố chấp từ nghĩa địa phương và chạy theo 
khái niệm của người đời.” 2 0

Nhưng các vị Tì-bà-sa ở Ca-thấp-di-la chủ trương như vầy: 
Măt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm vị, thân xúc giác, ý 
thức biệt.

237 divasakara-, danh từ chi mặt trời, được lập thành càn cứ trên sự 
xuât hiện của nó. Có ban ngày khi có sự hiện diện mặt trời; cũng vậy, 
có nhận thức khi có sự hiện diện thức. So sánh nghĩa của hai mẹnh đề 
(Vyãkhyã): sănnidhyamãtrena divakaro (= sũryo) dtvasam karoti, và 
sãnnidhyamãtrena vịịnãnam vịịãnãti, “chi do bởi hiện diện mà ‘kẻ tạo 
ngày’ (mặt trời) tạo ra ban ngày”, cũng vậy, “chi do bời hiện diện mà 
thức nhận thức.” Ht. năng tác trú
238 kim idam ãkãsam khâdyate, “tại sao nhai nghiến hư không?” Ht., 
như hà cộng tụ tra xế hư không
239 Dẩn Kinh: caksur ihapratĩtya rũpãni cotpadyate caksurvỤnãnam.
240 janapadanirukti: từ ngữ mà ngữ nguyên của nó tùy thuộc địa 
phương. Ht. phưong vực ngôn từ Cđ. phương ngôn 
Cf. M.iii. 230: janapadaniruttim nãbhiniveseyya samannam 
nãtidhãvanti; các ngươi chớ cố chấp ngữ nghĩa địa phương; chớ lạm 
dụng danh tưởng thế tục.
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iu Phụ luận

1. Hai vị trí

Nếu mắt thấy, vậy nó thấy các sắc bằng một con mắt, hay 
bằng cả hai?

Hoặc hai mắt cùng lúc;
Vì thấy sắc rõ hơn,241

Các Đại luận sư A-tì-đàm đều nói, có khi cả hai mắt cùng 
thấy. Thật vậy, cả hai mắt đều mở thì sự thấy tỏ rõ hơn. 
Khi một mắt mở, con kia nhắm phân nửa, người ta nhìn 
thấy hai mặt trăng. Không phải do sự đổi khác của một 
trong hai con.242 Cũng không phải có sự phân hai do sờ y 
bị phân hai, vì không có vị trí cố định của thức, như sắc.243

2ế Cảnh tiếp họp

Nếu mắt thấy, tai nghe, cho đến ý thức biệt, trong chúng, 
cái nào tiếp hợp đối tượng? Hoặc không tiếp hợp?244

Mẳt, tai, ỷ: Căn cảnh không tiếp;

241 ubhãbhyãm api caksurbhyãm paẳyati vyaktadarsanãt/43ab/ Ht. 
-S S M  n ê iÁ -m  Cđ. m  Ẻ - ik Ị , Á-E
242 naikatarãnyathĩbhãvãt; Vyãkhyã: Nếu cả hai con, một mờ và một 
nhắm (che) phân nửa, hoặc nhắm lại cả hoặc mở cả, bấy giờ khôn^ 
thấy hai mặt trăng. Ht. “(Mờ một con và xúc chạm một con thi thấy 
hai mặt trăng). Nhắm một con và xúc chạm một con thì sự kiện ấy 
không có.” Cđ. “do một trong hai con mắt biến dị sẽ thấy không rõ.”
243 rũpavat, như sắc, Vyãkhyã, đây sử dụng phương pháp đảo dụ: săc 
có định vị nên bị phân cách bởi sờ y phân cách; thức không định vị, vì 
vô chất, nên không bị phân cách bởi sờ y phân cách. Ht. “Không 
giống như ngại sắc.”
244 prãptavisaya: đạt đến đối tượng, hay đối tượng đạt đến; hiểu theo 
nghĩa tổng hợp cả hai: căn cảnh tiếp hợp. Ht. MỊst chí cảnh. Xem giải 
thích bởi luận, đoạn sau, & cht. 252.
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Ba: Ngược /ạ/.245

Các căn mắt, tai và ý tiếp nhận đối tượng không tiếp hợp.

Thật vậy, mắt thấy sắc từ xa, nhưng không thấy thuốc 
trong con mắt. Tai nẹhe tiếng từ xa; nếu áp sát tai thì 
không nghe.246 Nêu măt và tai chỉ nhận đôi tượng tiêp họp, 
những thiền giả trong cõi người không thể tu thành thiên 
nhãn và thiên nhĩ, như căn của mũi.247

Nếu mắt thấy đối tượng không tiếp họp, tại sao nó không 
thấy tất cả đối tượng xa, và bị che khuất?

Thì cũng như, tại sao nam châm không hút hết thảy kim 
loại không đến gần? Cho rằng mắt thấy đối tượng tiếp họp 
cũng bị nạn vấn như vậy: Tại sao mắt không thấy tất cả vật 
tiếp họp như thuốc trong mắt và que nhỏ?2 8 Lại nữa, cũng 
như mũi các thứ vốn nhận đối tượng tiếp hợp nhưng 
không phải là nhận tất cả, vì không thể nhận các thứ cộng 
hữu với căn như mùi hương v.v.24 Cũng vậy, mắt tuy chỉ 
có thể có đối tượng không tiếp họp nhưng không phải là
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245 caksuhảrotramano 'prãptavisayam, trayam arryathãll43 cd/ Ht. BEi 
M - m m ủ  Cđ. B g ạ k i t s  * M s k n .
246 Ti-bà-sa 13, dẫn trên: Đại đức Pháp Cứu nói, mắt thấy nhờ có ánh 
sáng; khi đối tượng áp sát, ánh sáng bị cản nên mắt không thể thấy.
Tai nghe tiếng nhờ quãng trống; khi đối tượng áp sát, không có quãng 
trống, tai không thể nghe.
247 Vyãkhyã: Thiền giả khởi thiên nhãn có thể thấy vật cực kỳ xa, hoặc 
bị cách vách, chứng tỏ đối tượng không áp sát. Mũi, lưỡi và thần, thì 
không như vậy.
248 salãka, thẻ tre hay que nhỏ dùng để điểm thuốc vào mắt.
249 Vyãkhyã: ghrãnãdisahabhũni hi gandharasasprastavyãni 
ghrãnãdibhir na grhyante, “những thứ cùng tồn tại với mũi v.v. (lưỡi 
và thân) là hương, vị, xúc, chúng không được tiếp nhận bởi mũi v.v. 
(lưỡi và thân).”
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tất cả. Tai cũng vậy. 250 Ý cũng vậy không có khả năng 
tiếp cận, vì là phi sắc.

Lại nữa, một số vị khác quan niệm tai có đối tượng tiếp 
họp và cả không tiếp hợp; vì nó có thể nghe âm thanh 
trong lỗ tai.251

Nhưng, còn lại mũi, lưỡi, thân, ba căn này ngược lại, chỉ 
nhận đối tượng tiếp hợp.

Mũi tại sao chỉ nhận đối tượng tiếp hợp? Vì ngưng thở thì 
không ngửi được mùi hương.

Tiếp hợp là thế nào? Sự sanh khởi không có gián cách.252

3. Cực vi tiếp xúc

Vậy thì, các cực vi có trực tiếp xúc chạm nhau hay 
khong?

250 Thêm bởi Ht.
251 Thuận chính lý 7 ừ. 370cl2: “Thuyết này phi lý. Vì khi tay vừa 
nắm đến linh, thì tiếng lập tức bị dứt.”
252 ííSỈHỈítĩ vô gián sinh, nirarứarotpattih, không có khoảng cách giữa 
căn và cảnh. Tì-bà-sa 13, tr.63bl4: M ch í: đạt đến ịprãpta:), được 
hiểu theo hai nghĩa: a. cảnh chí, đạt đến cảnh; theo nghĩa này cả sáu 
căn đều tiếp nhận chí cảnh; b. vô gián chí (nirantara) đạt đến không 
gián cách, áp sát, không có khoảng cách giữa căn và cảnh; theo nghĩa 
này, chi ba căn tiếp nhận chí cảnh. Thuận chỉnh lý 8: “Căn và cảnh 
tiếp cận nhau để sanh khởi, mới có thể tiếp nhận. Như mắt không thể 
thấy đối tượng tiếp hợp (chí sắc) như lông mi; không phải rằng lông 
mi xúc chạm đến mắt mới nói là tiếp hợp {chỉ), nhưng nó ờ gần sát 
mắt, đó cũng gọi là tiếp họp (chỉ).”
253 Vấn đề dẫn khởi do liên hệ mũi ngửi hương, Thuận chính lý 8: “Cái 
gì chứng minh mũi chi nhận huơng tiếp hợp? Vì các cực vi không xúc 
chạm nhau.” Quan điểm Tì-bà-sa: Các cực vi tiếp cận nhau mà không 
hề xúc chạm đến nhau.
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Các vị Tì-bà-sa ở Ca-thấp-di-la nói, không trực tiếp xúc 
chạm. Tại sao?254

1. Nấu chúng tiếp xúc toàn thân, các vật thể trở thành 
hỗn họp. Như vậy là sai lầm. Nếu tiếp xúc từng phần, sai 
lầm ở chỗ cực vi có các phần tử. Nhưng cực vi thì không

' _ ' 1 ĩ ’ 255CÓ các phân tử.

Nếu vậy, âm thanh được kích phát như thế nào?256 Nếu 
chúng trực tiếp xúc chạm nhau, tay sẽ dính trong tay; đá sẽ 
dính trong đá.
Nhưng, nếu không có sự tiếp xúc, vậy tại sao khối họp 
chất khi kích nhau không bị phân rã?257 Do chúng được 
duy trì bởi phong giới. Có loại gió có tác dụng làm phân 
tán, như gió thời kỳ kiêp hoại; và có loại có tác dụng kêt 
họp, như gió thời kiếp thành.

Nay bàng cách nào ba căn này do sự tiếp hợp không gián 
cách mà được nói là có đối tượng tiếp hợp? Sự tiếp hợp 
chính là trạng thái không gián cách; ở trung gian không có 
bất cứ vật gì. 58

254 Ti-bà-sa 132, tr. 684a dẫn bốn giải thích, như được dẫn trong các 
đoạn dưới đây.
255 niravayava; ĨEMIÍBÍ}' Ht. cực vi không còn phần tử nào nhỏ hơn 
nó nữa.
256 Vyãkhyã, “Nếu chúng không tiếp xúc, khi không có sự đánh gõ, 
âm thanh không thể phát ra.” Ht. “(Âm thanh phát ra) do cực vi vô 
gián sinh. Nếu chúng xúc nhau, khi đá chọi đá, tay vô tay, chúng sẽ 
dính lại.” Thuận chỉnh lý 8 giải thích: Thanh phát sanh do các cực vi 
kích nhau, nhưng chúng kích nhau mà không trực tiêp xúc chạm nhau.
257 Ti-bà-sa 132, tr. 684a: “Nếu các cực vi không trực tiếp xúc chạm 
nhau, vì sao khi các tụ sắc kích nhau mà không bị rã? Chúng được duy 
trì bởi phong giới.”
258 Vyãkhyã: Không gián cách (nirantara: vô gián), không có vật gì,
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2. Vả. lại, các hợp thể259 vì do có các phần tử nên có 
tiếp xúc nhau, điều này không có gì sai lầm.

Vả lại, bằng cách thừa nhận lý luận như vậy, văn nghĩa 
của Tì-bà-sa được chứng minh rõ ràng hơn. Cho nên, 
Luận ây đặt vân đê: “Vật được xúc sanh khỏi do nhân là 
vật được xúc, hay do nhân là vật không được xúc?” 260 Đối 
với vật phi xúc, cũng được hỏi như vậy. Căn cứ theo 
nguyên lý đó, Tì-bà-sa ứà lời không xác định: “v ề  nhân, 
có khi do nhân là xúc mà vật phi xúc phát sinh, như khi nó 
bị phân tán.261 Có khi do nhân phi xúc mà vật bị xúc phát 
sinh, như khi nó được tích hợp.262 Có khi nhân xúc, vật 
được xúc phát sinh, như khi vật đã tích họp càng được tích 
hợp.263 Có khi nhân phi xúc làm phát sanh vật phi xúc, 
như bụi bay quaử”264

Thiên thứ nhất

kể cả ánh sáng, chen vào giữa; đó gọi là tiếp hợp ịprăpta: M chí). Nói 
cách khác, tiếp hợp tức áp sát nhưng không phải là dính sát. Thuận 
chính lý 8: “Trung gian không bị gián cách bởi bất cứ sắc gì dù lượng 
chỉ nhỏ bằng cực vi.”
259hòa hiệp sắc lOcatẼÌ; sahghãta. Cđ. vi tụ vật Thuận chính
lý' 8: giải thích khác nói, các cực vi không tương xúc, nhưng hòa hiệp 
sắc có tương xúc. Giải thích này phi lý, vì ngoài các cực vi không co 
hòa hiệp sắc. Giải thích đầu hơp lý hơn.
260 Tì-bà-sa 132, ừ. 684al2. Vật được hòa hiệp, được tích hợp thành 
một hợp thể, gọi là xúc vật.
261 visĩryate, Ht. “khi vật hòa hiệp bị ly tán.” Vyãkhyã, tadyathã ẳuskã 
mrccũrnĩkriyamãnã, “như bột cục bị sấy khô.” Quang ký-. “Như cục 
bột được rải trong không.” Cục bột, chi vật được xúc, vật thể được 
tích hợp; khi bị sây khô, tức bị phân tán thành vật phi xúc. Quang ký: 
vật thể hòa hiệp này gọi là xúc vật, tức chi cho tụ thô; vật thể ly tán 
^ọi là vật phi xúc, chỉ cho tụ vi tế.
62 cayam gacchati; Vyãkhyã: tadyaíhã himam. taddhipũrvam  

sũksmampaẵcăn mahad bhavati, “ như tuyết; trước đó vi tế, sau đó trờ 
thành khôi lớn. Quang ký: “Như nhồi bột thành cục.”
263 Quang ký: Như cục bột nhồi với cục bột thành cục bột khác. Tức tụ
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3. Tôn giả Thế Hữu nói: Nếu các cực vi tiếp xúc, 
chúng tồn tại đến sát-na sau.265

4. Đại Đức266 nói, thật sự chúng hoàn toàn không tiếp 
xúc, nhưng do không gián cách mà quy ước là chúng tiếp 
xúc.

Ý kiến của Đại Đức đáng được chấp nhận. Nếu không vậy, 
trong các trung gian trông của giữa cực vi không gián cách 
nhau, cái gì cản trở sự đi qua, để thừa nhận chúng có tính 
đối ngại?

Vả lại, các họp thể không gì khác hom là các cực vi. Chính 
những cực vi họp thể này xúc chạm lẫn nhau, cũng như 
chúng bị băng hoại.268

Lại nữa, nêu tưởng tượng rằng cực vi có phương vị phân 
b iệv dù được xúc haỵ không được xúc, như vậy phạm 
sai lầm là cực vi có phần tử, Nếu không có phương vị
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thô sanh tụ thô.
264 vãtãyanaraja:Hạl bụi bay trong hư không hay được nhìn thấy qua 
cửa sổ. Ht. ỊọỊỉÉI! hưởng du trần = P S E S  khích du ữần; đơn vị thể 
tích. Xem phần sau, thiên ui. tụng 85d-88a.

Sát-na thứ nhât nó phát sinh, sau đó cân một sát-na nữa để vượt qua 
khoảng gián cách rồi mới xúc chạm cái khác; quá trình tiếp xúc cần 
đên hai sát-na tôn tại. Vật tôn tại kéo dài hai sát-na, trái với định lý vô 
thường.
266 Quang ký: Tức Đại đức Pháp Cứu (Dharmatrata).
267 Bác giải thích thứ ba trên.
268 rũpyante-, xem cht. 176 (i tụng 13). Bác giải thích thứ hai. 

digbhãgabheda: các phirơng vị đông tây V.V.; Ht.: phưong phần
ỷì-

sãvayavạtva, Ht. Khi hai cực vi giao tiếp nhau, nếu cực vi có 
phương vị tất phải có phần xúc và phần không xúc, như vậy cực vi 
gồm nhiều phần tử nhỏ hơn.
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giả thiết chúng có tiếp xúc, cũng không phạm sai lầm là 
cực vi có phàn tử.271

4. Hình lượng

a. Lượng của đổi tượng
Phải chăng, các căn này, măt V .V., tiệp nhận đôi tượng theo 
lượng bằng với tự thân với tốc độ rất nhanh như vòng lửa 
các thứ; như thấy núi non;272 hay thâu nhận như nhau đối 
tượng có lượng bằng hay không bằng tự thân?

Nên biết, ba căn: mũi V.V.,

Chỉ nhận cảnh tương xứng?1A

Ba căn được nói trên, mũi V .V., thuộc loại có đôi tượng 
tiếp hợp, nên biết, chi thâu nhận đối tượng với lượng 
tương xứng. Tùy theo lượng cực vi của căn, và cực vi của

271 Thuận chính lý 8 (ừ. 373c): Ý kiến của Luận chủ phi lý. Phương vị 
(digbhãga, T ĩỷ ì phương phần) và phần tử (sãvayava, hữu phần), 
hai từ này đồng nghĩa. Nêu lên từ “có phân tử” đê lọại bỏ khái niệm 
có phương vị. Vậy không có lý do gì để hoài nghi rằng nếu giả thiết 
cực vi có phương vị thì không phạm sai lầm ấy. Nói răng “không gián 
cách” (nirantara), là trung gian không có bất cứ sắc nào dù lượng nhỏ 
bằng cực vi chen vào. Bằng ý nghĩa “vô gián” nhự vậy, cực vi các đại 
chùng khi phát sanh lân cận, chúng được giả thuyết là xúc. Ý nghĩa 
“xúc được thừa nhận như vậy.
272 Vyãkhyã, Mắt chì thâu nhận đối tượng với lượng bạng tự thân nỏ. 
Nhưng tại sao với lượng quá lớn như quả núi, được thấy như là tiếp 
nhận đồng loạt chứ không phải là lần lượt? Quá trình thâu nhận xảy ra 
rất nhanh nên thấy như chi thâu nhận đồng loạt. Như que lửa được 
thấy lần lượt từng đốm lửa nhưng vì nó quay rất nhanh thây đông loạt 
thành một vòng.
273 Vyãkhyã, “Mắt có đối tượng tương xứng khi nhìn quà nho; không 
tương xứng khi nhìn đầu sợi tóc hay nhìn ngọn núi.”
274 tribhir ghrãnãdibhis tulyavisayagrahanam matamlAAdbl Ht. lĩ^D

m ĩ Ỉ M i Ề -  Cđ. k m .  I T O O M .
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đối tượng cũng bằng như vậy, khi được kết hợp, nhận thức 
được dân khởi.

Nhưng quỵ luật này không áp dụng cho mắt và tai. Có khi 
nó nhìn thấỵ đối tượng nhỏ hơn như đầu sợi tóc. Có khi nó 
nhìn thấy đổi tượng ngang bằng như quả nho. Có khi nhìn 
đôi tượng lớn hơn, như quả núi, chi với một con mắt vừa' 
mở.275 Cũng vậy, với tai, khi nghe tiếng muỗi, hay tiếng 
sấm.276

Ý không phải là vật cố kết, nên không thể xác định hình 
lượng của nó.

b. Cực vi của căn

Các cực vi của các căn này, mắt V.V., được bố trí như thế 
nào?

Cực vi của mắt được bổ trí tùy theo hạn lượng của đồng tử, 
như hoa thìa là,277 được trùm lên bằng một màng mỏng 
trong suốt khiến không bị phân tán.

Có thuyết nói, chúng được chồng thành lóp như viên bi; 
không che khuất nhau, vì trong suốt, như pha lê.

Cực vi của căn lỗ tai được bố trí bên trong như vỏ cây 
hoa.278

275 Vyãkhyã: Không cần lần lượt nhìn; nhìn thấy toàn bộ ngay một lúc.
Ht. thêm một đoạn: “các loại âm thanh lón hay nhỏ được phát ra, 

tùy theo sự thích hợp, (căn thâu nhận) lượng tương xứng lớn hay 
nhỏ.” Cđ. không có đoạn này.
277 qịậịĩpuspa; Cđ. thì là hoa Bện?h. Ht. hưong tuy hoa H1I7Ẽ-
278 bhũrja\ Một loại bu-lô, vỏ được dùng để viết chữ (Wogihara). Ht. 
“xoáy tròn như vỏ cây hoa cuốn lại Cđ. “Như vỏ cây phù- 
hưu-xà ÌỈÍẬMHỈÍ” Quang ký: theo phong tục Ẩn độ, khi mới xỏ lỗ tai, 
người ta cuôn vỏ cây hoa lại rồi nhét vào lỗ xỏ để cho nó lớn dần.
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Cực vi của căn của mũi ở bên trong xoang mũi có hình
279que.

Ba căn đầu này được bố trí như tràng hoa.280

Cực vi của căn lưỡi như hình bán nguỵệt bố trí trên bề mặt 
của lưỡi. Truyền thuyết nói,281 ở phần giữa của lưỡi, có 
một điểm nhô chỉ bằng đầu sợi tóc, không bị cực vi của 
căn của lưỡi trùm lên.

Cực vi thân căn bố trí theo hình của thân.

Cực vi của nữ căn như hình cái trống cơm.

Cực vi của nam căn hình như ngón tay cái.

ở  đây, các cực vi của căn của mắt có khi toàn bộ là đồng 
phần; có khi toàn bộ là bi đồng phần. Có khi một số đồng 
phần, số còn lại bỉ đồng phần. Cũng vậy, cho đến các cực 
vi của căn của lưỡi.

Nhưng các cực vi của thân căn thì không toàn bộ đồng 
phần. Đối với các chúng sanh bị giam cấm trong địa ngục

Thiên thủ nhất

Vỵãkhyã: Kênh lỗ tai có hình dạng như hoa bhũrja
27 salãkãvat; Ht., “trên dưới úp nhau như hai móng tay.”
280 mãlãvat\ Vyãkhỵã: manậalena samapariktyãvasthitãni, chủng được 
bố trí thành hàng bằng nhau bằng một vòng tròn. Ht. “Được bố trí nằm 
ngang, vị trí không có cao thấp, như đội tràng hoa.” Quang kỷ\ xét về 
thể, vị ữí của ba căn này không có cao thấp; xét về sờ y tức có cao 
thấp, như được nói đoạn trên (thiên i tụng 23d).
281 Vyãkhyã: ãgamasũcinărthah kilaảabdah, “Từ kila chi cho sự lưu 
truyền bởi Thánh giáo.” Quang ký: “Theo sự tương truyền của các cổ 
đức phương Tây, y phương gia cho rằng trong thiệt căn có một điểm 
nhỏ bằng đau sợi lông, chỗ không có thiệt căn, là điểm mạt-ma
(marman, tử huyệt). Lấy kim chích vào đó, nguời kia chết ngay.”
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thiêu đốt,282 ngọn lửa dữ quấn thân, vô lượng cực vi của 
thân căn là bỉ đông phần.28

Truyền thuyết nói, nếu toàn bộ cực vi ấy đều phát khởi 
thức, thân thê bị vỡ vụn.284 Không có một cực vi của căn 
hay một cực vi của cảnh duy nhất làm phát sanh thức. Vì 
năm thức thân nhất định lấy sự tích tập của nhiều cực vi 
làm thành sở y và sở duyên. Do đó, thể cực vi được nói là 
vô kiến, vì không được nhìn thấy.

5. Thòi gian tính của thức

Có sáu thức giới như đã được nói trên, nhãn thức giới cho 
đến ý thức giói. Đối tượng của năm thức duy hiện tại; đối 
tượng của thức cuối cùng thông cả ba thời,285 Sở y của 
chúng cũng như vậy chăng? Không phải như vậy. Tại sao?

Sở y  thức cuối duy quá khứ;
Của năm thức, hoặc đồng thời2*6

Sở y của ý thức giới là ý vô gián diệt.287

282 Ht.$S^ftí^3§ỉỊỊ5 cực nhiệt địa ngục, thiên iii, tụng 58.
283 Khi thân càn không phát sanh thức, gọi nó là bì đồng phần; xem 
trên, tụng i. 38cd.
284 Thế Thân không đồng ý, nên nói đây chì là truyền thuyết (kila) của 
Tì-bà-sa. Thuận chỉnh lý 7: “Phải hội đủ điều kiện nghiệp mới có thể 
duy trì thân. Do năng lực của nghiệp khiến cho cực vi thân căn trong 
thân ây không toàn bộ phát sanh thức. Nếu toàn bộ phát thức, thân tức 
thì tan rã. Vì sao ngài không chấp nhận ý nghĩa này?... Như trong địa 
ngục Đăng hoạt, nơi nào thức phát sinh, thân phần nơi đó bị hủy, 
nhưng toàn thân không bị hủy, do đó mà nó chết đi sống lại nhiều 
lần.”
285 Ht. thêm: và phi thời #1Ẻ-
286 caramasyăsrayo 'tĩtah pahcãnãm sahạịasca taih//44càJ Ht. ị ề í ĩ
M Ề ’ sấ tiim m .
287 samanantaraniruddham ; xem thiên i. tụng 17a-b.
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Sở y của năm thức, mắt V.V., hoặc đồng thời. Từ hoặc288 
chỉ cho quá khứ. Ở đây, mắt là sờ y đồng thời289 của nhãn 
thức. Cũng vậy, cho đến thân là sở y đồng thời của thân 
thức. Sở y quá khứ của chúng là ý. Như vậy, năm thức 
thân này, mỗi thức đêu có hai căn làm sở y: Năm căn, măt 
V.V., là sở y cá biệt; ý căn là sờ y chung. Do đó nói răng, 
cái làm sở y cho nhãn thức, cái đó có phải là điều kiện 
không gián cách290 cho nhãn thức thức con mắt không?291

Có bốn trường hop. Thứ nhất, nhãn căn.292 Thứ hai, pháp 
giới, tâm sở pháp quá khứ không gián cách.293 Thứ ba, ý 
quá khử không gián cách.294 Thứ tư, các pháp trừ pháp đã 
nói. Cũng vậy, căn của mỗi thức, cho đến căn tự thân của 
thân thức.

Ý thức, thuộc trường hợp đầu. Cái nào làm sờ y cho ý thức 
thì cũng là điều kiện không gián cách cho ý thức. Có 
trường hợp, cái có thể làm điều kiện không gián cách cho 
ý thức, nhưng không phải là sở y cho ý thức, đó là pháp 
giới tâm sở thuộc quá khứ không gián cách.

Thiên thứ nhất

288 ca, trong tụng văn Skt.; Ht. ẩc hoặc-, Cđ. diệc.
289 sahạịa, câu sinh: Ht. giải thích: câu sanh c, vì cùng đồng thời 
gian hiện tại.
290 samanantarapratyaycr, Ht. đẳng vô gián duyên Cđ. thứ 
đệ duyên Xem k.i. 62.
291 Ht. thêm: “Nếu nó là đẳng vô gián duyên của nhãn thức, thì nó lại 
cũng là sở y tánh của nhãn thức?”
292 Ht. xác định thêm: nhãn căn cáu sinh. Vyãkhyã: Nhãn căn, là sở y 
cho nhãn thức, chứ không là đẳng vô gián duyên.
293 Vyãkhyã: Có tính chất đẳng vô gián chứ không có tính chất sờ y. 
Sáu sở y của thức là mắt V.V., cho đến ý.
294 Vyãkhyã: Cả hai, là sở y và là đẳng vô gián.

206



6. Định danh sở y và thức

a. Sởy

Thức khi sanh khởi y thác cả hai, tại sao chỉ có mắt V.V., 
chứ không phải là sắc V.V., được nói là sở y?295

Vì thức biến dị theo căn,
Nên mắt vếv., là sở y .296

Cái được y thác là các giới. Do sự biến dị của mắt v.v. mà 
thức ấy cũng biến dị. Vì do sự lành mạnh hay tổn thương 
(của mắt) mà (thức) trở nên hoặc bén nhạy hoặc chậm lụt. 
Nhưng thức không biến đổi với sự biến đổi của sắc v.v... 
Do đó, chỗ y thác của nó không phải là sắc v.v... Cái gì 
làm chỗ y thác, nghĩa là tùy thuộc, cái đó là sở y.297

b. Thức

Lại nữa, tại sao cái mà bởi đó sắc v.v... được nhận thức, 
cái đó được gọi là nhãn thức, cho đến ý  thức, chứ không 
gọi là sắc thức, cho đến pháp thức? Cái gì có những cái 
này, mắt V.V., là sở y; thì đối với chúng,298

Do bởi đó, và bởi cả biệt,
Tùy căn mà gọi thức 299

Chương 3: Các đặc tính sai biệt...

295 Ht.: “Tại sao chỉ căn được gọi là sờ y, chứ không phải cảnh?”
296 tadvikãravikãritvãdãảrayãẳcaksurãdayahlA5ab! Ht. S lltíxllalH  Wi

Cđ. g g t g n n n  m m m tí
297 Ht. “Vì thức tùy thuộc căn chứ không tùy thuộc cảnh, cho nên từ sờ 
y chỉ áp dụng cho căn.”
298 esãm, trong bản Ht., bi thuộc tụng văn theo sau. Do đó, phần 
trường hàng có thêm giải thích: “bỉ, chi sở y được gọi là mắt v.v... đã 
nói trên.”
299 ato 'sãdhãranatvãcca vịịnãnam tairnirucyatellA5cd/ Ht. 
s  í & i i m i m  Cđ. H  ỉ & m m m .
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Bởi đó, tức bởi lý do như đã nói trên, theo đó mắt là sở y, 
tùy thuộc căn mà gọi tên thức. Và thêm nữa, là do tính cá 
biẹt.

Tính cách cá biệt301 là gì? Mắt của người khác không thể 
làm sở y cho thức (của người này). Nhưng, sắc là sở duyên 
của ý thức, và cũng là sở duyên cho thức măt của người 
này và người khác. Cho đến thân thức, nên biết, cũng vậy. 
Vì vậy, do tính chất sở y nổi bật, và do tính cách cá biệt, 
thức được định danh bởi các (căn) ấy, chứ không phải bởi 
sắc các thứ. Cũng như nói “tiếng trống”, “mầm lúa.”302

c. Giới địa của nhận thức

Thân ở một nơi nào đó, và nhìn thấy các sắc bằng con mắt; 
khi ấy thân, mắt, sắc, thức có cùng ở trên một giới địa 
không? Hay chúng ở khác giới địa?

Nên nói, bốn thứ đó, hoặc khác hoặc đồng.

1. Một người sanh trong dục giới:

a. Bằng con mắt cũnạ thuộc giới địa đó, nhìn sắc của giới 
địa của bản thân;303 tẩt cả đều ưong cùng một giới địa này.

b. Bằng con mắt của sơ thiền,

300 Đoạn văn thêm bời Ht., giải thích từ '$lS l bi cập, atol ca trong tụng 
văn Skt. Đoạn này không có trong bản Phạn và Cđ.
301 asãdhãranatva; Ht. Cđ., bất cộng
302 Vyăkhyâ: “Cũng như trong đời người ta nói tiếng trống, mầm lúa, 
chứ không nói tiếng dùi, mầm ruộn .̂ Mặc dù dùi là nguyên nhân cho 
tiếng trống; và ruộng là nhân cho mam lúa mì, lúa mạch các thứ.”
303 Ht., sắc thuộc dục giới.

208



Chương 3: Các đặc tính sai biệt...

- Nhìn các sắc trong giới địa của bản thân, bấy giờ 
thân và sắc cùng thuộc dục giới, nhưng thức và mắt thuộc 
sơ thiền.

- Nhìn các sắc trong giới địa của sơ thiền, thân thuộc 
dục giới, ba thứ kia thuộc sơ thiền.

c. Bằng con mắt của nhị thiền,

- Nhìn các sắc ở dục giới, khi ấy thân và sắc ở dục 
giới, mắt thuộc nhị thiền, thức thuộc sơ thiền.

- Nhìn sắc trong sơ thiền, thân thuộc dục giới, mắt 
thuộc nhị thiền, thức và sắc thuộc sơ thiền.

- Nhìn sắc trong giới địa nhị thiền, thân thuộc dục 
giới, sắc và mắt thuộc nhị thiền, thức thuộc sơ thiền.

d. Cũng vậy, với con mắt thuộc thiền thứ ba và thứ tư mà 
nhìn sắc trong giới địa của bản thân hay trong giới địa thấp 
hơn, theo sự thích họp mà suy.

2. Một người sanh trong giới địa sơ thiền:

a. Bằng con mắt trong địa giới sơ thiền này,

- Nhìn các sắc ở đây, tất cả bốn thứ đều cùng giới địa 
của bản thân thuộc sơ thiền;

- Nếu nhìn sắc trong dục giới, ba thuộc giới địa sơ 
thiền, sắc thuộc dục giới.3 4

b. Bằng con mắt nhị thiền,

- Nhìn sắc trong sơ thiền, ba thuộc sơ thiền, mắt 
thuộc nhị thiền;

304 Ht., ba thuộc sơ định, sắc thuộc dục giới.
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- Nhìn các sắc ở dục giới, thân và thức thuộc sơ thiền, 
sắc thuộc dục giới, mắt thuộc giới nhị thiền;

- Nhìn (sắc) thuộc nhị thiền, thân và thức thuộc sơ 
thiền, mắt và sắc thuộc nhị thiền;

c. Cũng vậy, bằng con mắt của tam và tứ thiền, nhìn sắc 
trong giới địa bản thân, hoặc cao hon hoặc thấp hon, theo 
sự hợp lý mà suy.

3. Một người sanh ở nhị thiền, hoặc tam, tứ thiền, bằng 
con mắt thuộc giới địa bản thân hay giới địa khác, nhìn sắc 
thuộc giới địa bản thân hay giới địa khác, cũng vậy, tùy 
theo sự họp lý mà suy.

Các giới còn lại cũng nên phân biệt như vậy.305

d. Nguyên lý giới địa

Nhưng, theo nguyên lý306 sau đây:

Mắt không thấp hơn thần.
Sắc không cao hơn mắt; 
thức cũng vậy. 
sẳc với thức: tất cả.
Hai với thân, cũng vậy.
Như mắt, tai cũng vậy.
Ba kế đều tự địa.
Thân thức tự địa thấp.
Ỷ bất định, nên biết.307

305 Kết luận bời Ht.
306 Ht., quyết định tướng Cđ. quyết phán /^^Ịị.
307 na kãyasyãdharam caksuh, ũrdhvam rũpam na caksusah/  vịịnãnam 
ca asya rũpam tu kãyasyobhe ca sarvaíah//46 / tathã srotram 
trayãnãm tu sarvam eva svabhũmikam/ kãyavijhãnam 
adharasvabhũmi aniyatam manahllAll Ht. l[|^FTK‘Ji' Ê sll# jh B [|
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1. Thân, mắt và sắc, thông cả năm giới địa: Dục giới, cho 
đên giới địa tứ thiên. Nhãn thức duy chỉ thuộc hai: Dục 
giới và sơ thiền.

Trong đây, thân thuộc giới địa nào, nhãn căn thuộc giới 
địa ấy; hoặc ở giới địa cao hơn chứ không thấp hơn. Cảnh 
vực sắc, và thức, cùng giới địa với mắt hay thấp hơn chứ 
không cao hơn.

Thật vậỵ, không bao giờ sắc thuộc giới địa cao hơn có thể 
được thấy bởi mắt thuộc giới địa thấp hơn. Và thức ở địa 
trên cũng không y trên măt ở địa dưới.

Đổi với nhãn thức vừa được nói, đối tượng của nó là sắc từ 
tất cả: cao hơn, thấp hơn, và giới địa bản thân.

Sắc và thức đối với thân,308 cũng như sắc đối với thức, 
đồng địa, cao hơn hoặc thấp hơn.

2. Tai cũng vậy, cũng được nói như mắt. Nghĩa là:

Tai không thấp hơn thân.
Thanh không cao hơn tai;
Thức cũng vậy.
Thanh với thức: Tất cả.
Hai với thân, cũng vậy.309

Tùy theo sự thích họp, giải thích chi tiết như nói về mắt ở 
trên.

Chương 3: Các đặc tính sai biệt...

ềịSSỊÌỊ—tjỉ MsỆ.ETíẾ M
^ B $ ũ .  Cđ. m ỉx T ỉễ m  k ử 1, #  m  n ề k z .~ w .

# Ị i T  ÊỈ&
308 Tức tụng vàn nói: “hai (đối) với thân,” kãyasyobhe\ Ht. - m .  

Lặp lại tụng văn ữên; thay mắt bằng tai, sắc bằng thanh.
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3. Ba giới: Mũi, lưỡi, thân, có thân, đối tượng, thức, đều 
thuộc giới địa bản thân. Sau khi nêu tông quát như vậy, 
sau đây sẽ nêu chi tiết sai biệt.

Thân, thân giới và xúc, luôn luôn tại bản địa. Nhưng, thân 
thức, có khi tại bản địa,310 như người sanh dục giới và sơ 
thiền. Có khi ở giới địa thấp hơn, như người sanh nhị 
tĩnen'

4. Ý, nên biết, có bốn trường họp bất địnhử Có khi ý với 
thân, thức và pháp, cả bốn đồng giới địa; có khi cao hơn 
hay thấp hơn. Thân duy chỉ thuộc năm giới địa; ba còn lại: 
ý, thức và pháp, ở tất cả giới địa, khi thọ sanh và khi nhập 
đinh, tùy theo sự họp lý, hoặc đông địa hoặc khác địa, như 
sẽ được nói chi tiết trong phẩm “Phân biệt định.” Vì mục 
đích lược bỏ sự rườm rà mà ở đây không nói thêm nữa. 
Trước nói rồi sau lại nói, kết quả ít mà công sức lớn.

Đã nói xong phụ luận.312

22. SỞ THỨC
Nay sẽ nghiên cứu vấn đề này: Trong mười tám giới, và 
trong sáu thức, cái gì được nhận thức bởi cái gì?

Đáp:

Năm ngoại, hai sở thức. 313

Các giới sắc, thanh, hương, vị, xúc, theo thứ tự, được lãnh 
nạp riêng biệt bởi các thức măt, tai, mũi, lưỡi, và được

Thiên thứ nhất

310 Đồng địa với xúc và thân.
311 Đối với nhị thiền cho đến tứ thiền, dục giới và sơ thiền là địa thấp.
312 Phụ luận của tụng i. 41
313 pahca bãhyã ctvivịịneyãh, /48a/ Ht. Eỷ h — Hi  Cđ. £Fr£D-
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thức biệt chung bởi ý. Mỗi giới này như vậy được nhận 
thức bởi hai thức.

Mười ba giới còn lại, vì không phải là đối tượng sở duyên 
của năm thức thân, chỉ được nhận thức bởi một ý thức.

23. THƯỜNG TÍNH

Trong mười tám giới này, bao nhiêu giới là thường?

Thường:Pháp giới vô V/'.314

Theo đó, chỉ một phần của pháp giới là thường hằng. Còn 
lại đều là vô thường.

24. CĂN - PHI CĂN

Bao nhiêu là căn? Bao nhiêu phi căn?

Phăn nửa pháp là căn.
Và mười hai nội giới,
Được ghi nhớ.ìl5

Trong Kinh,316 hai mươi hai căn được nói đến: Căn mắt, 
căn tai, căn mũi, căn lưỡi, căn thân, căn ý, căn nữ, căn 
nam, căn sanh mạng, căn lạc, căn khổ, căn hoan hỷ, căn ưu 
phiền, căn buông xả, căn tín, căn tinh tấn, căn ức niệm, 
căn định, căn tuệ, căn sẽ biết điều chưa biết, căn biết, căn 
đã biết rõ.

314 ni ly ã dharmã asamskríãh/48b/ Ht. Cđ.
3,5 dharmãrdha indriyamye ca dvãdaắãdhyãtmikãh smrtãh//48cả/ Ht.

Câ. R \ -  :. - f m
316 Vyãkhyã, Kinh được Phật nói cho Jãtisrona brahmana (Sanh Văn 
bà-la-môn). Cf. Pali, Vbh 122 sq; Vism 491 sq.
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Nhưng các đại luận sư A-tì-đạt-ma không theo thứ tự của 
sáu xứ trong kinh, mà đặt ý căn ngay sau mạng căn, vì tính 
cách có sở duyên của nó.

Trong đây, một phần pháp là mười một căn kể từ mạng, và 
ba căn sau, vì là một phân của pháp giới trong mười tám 
giới.

Mười hai giới nội tự thân, gồm năm giới kể từ mắt theo 
như tên gọi, ý căn bao gồm bảy tâm giới. Căn nam và nữ 
là một phân thân giới, sau này sẽ nói. Năm giới còn lại, và 
một phân pháp giới được lập thảnh phi căn.

Thiên thứ nhất
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